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:
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:
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MỞ ĐẦU
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp (CCN) Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (sau đây gọi là “Dự án”) đã được UBND thành phố Thái Nguyên phê duyệt Quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 23/02/2016; phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 767/QĐ-UBND ngày 31/3/2017; phê duyệt điều chỉnh cục bộ (lần 1) Quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 01/08/2017; phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 13051/QĐ-UBND ngày 08/12/2021.
Dự án được UBND tỉnh Thái Nguyên giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG làm chủ đầu tư tại Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 30/6/2018. Dự án được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt báo cáo ĐTM tại Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 với nội dung chính như sau:

- Tổng vốn đầu tư là 151.472 triệu đồng.

- Quy mô sử dụng đất là 705.348 m2, trong đó bao gồm: 
+ Đất trung tâm điều hành dịch vụ: 10.269 m2
+ Đất công nghiệp: 508.825 m2 (trong đó đất công nghiệp hiện trạng là 19.820m2, đất công nghiệp mới là 489.005 m2).
+ Đất cây xanh: 87.300 m2
+ Đất hạ tầng kỹ thuật: 8.798 m2
+ Đất giao thông: 90.156 m2.
- Tính chất ngành nghề của CCN: Thu hút các doanh nghiệp sản xuất các ngành công nghiệp hỗ trợ (sản xuất cơ - kim khí, đúc, linh kiện điện tử...), sản xuất bao bì, dệt may, sợi, nhuộm, giặt, dược phẩm, chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng...
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (sau đây gọi là “Công ty”) bắt đầu khởi công xây dựng Dự án từ tháng 5/2020, dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý I/2023. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đầu tư, căn cứ nhu cầu thực tế của Chủ đầu tư Cụm công nghiệp và các quy định pháp luật về Quy hoạch. Chủ dự án đã xin điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết CCN Sơn Cẩm 1 (được phê duyệt tại Quyết định số 13051/QĐ-UBND ngày 8/12/2021 của UBND thành phố Thái Nguyên về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).
Dự án điều chỉnh CCN Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt báo cáo ĐTM tại Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 07/6/2022. Các nội dung chính của Dự án sau khi điều chỉnh như sau:
- Quy mô sử dụng đất: 705.348m2, trong đó:

	TT
	Chức năng sử dụng
	Diện tích (m2)

	
	
	Trước điều chỉnh
	Sau điều chỉnh

	1
	Đất trung tâm điều hành dịch vụ
	10.269
	4.651

	2
	Đất công nghiệp
	508.825
	535.557

	2.1
	Đất Công ty CP Khai khoáng miền núi (nằm trong ranh giới quy hoạch)
	19.820
	19.474

	-
	Đất công nghiệp hiện trạng 
	14.499
	14.499

	-
	Đất dự kiến mở rộng
	5.321
	4.975

	2.2
	Đất công nghiệp được phê duyệt quy hoạch mới
	489.005
	516.083

	3
	Đất cây xanh
	87.300
	71.243

	4
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	8.798
	22.630

	5
	Đất giao thông
	90.156
	71.267

	
	Tổng
	705.348
	705.348


- Các nhóm ngành nghề thu hút đầu tư:
	STT
	Ngành nghề thu hút đầu tư
	Mã ngành

	1
	Ngành nghề đúc (bao gồm cả dự án có sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất)
	C-243

	2
	Ngành nghề cơ khí sản xuất (bao gồm cả dự án có sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất)
	C-259

	3
	Ngành nghề sản xuất linh kiện điện tử
	C-261

	4
	Sản xuất bao bì
	

	4.1
	Sản xuất bao bì bằng gỗ
	C-16230

	4.2
	Sản xuất bao bì bằng giấy bìa
	C-17021

	4.3
	Sản xuất bao bì từ plastic
	C-22201

	5
	Các ngành nghề dệt (sợi, sản xuất chỉ từ sợi, nhuộm, giặt)
	C-13

	6
	Các ngành nghề may
	C-14

	7
	Sản xuất dược phẩm
	C-210

	8
	Chế biến khoáng sản
	B-07

	9
	Vật liệu xây dựng
	C-23910


- Công trình bảo vệ môi trường:
+ 01 hệ thống XLNT công suất 2.800 m3/ngày.đêm.

+ 01 bể chứa nước thải để ứng phó khi hệ thống XLNT gặp sự cố: 15.750 m3.

+ 01 hệ thống quan trắc tự động và truyền dữ liệu quan trắc theo quy định.
+ 01 kho chứa chất thải nguy hại 20 m2.

+ 01 kho chứa bùn 40 m2.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện đầu tư, do gặp phải khó khăn trong việc GPMB nên chủ đầu tư đã xin điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, điều chỉnh tổng vốn đầu tư (tăng từ 504.090 triệu đồng lên 1.304.858 triệu đồng) và bổ sung nội dung về quy mô đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật (san nền, đường giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước, thu gom và xử lý nước thải, rác thải...) đảm bảo theo quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư được phê duyệt theo quy định. Dự án điều chỉnh, bổ sung đã được UBND tỉnh Thái Nguyên đồng ý tại Quyết định số 1707/QĐ-UBND ngày 22/7/2022. 

Đến nay, căn cứ nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp và mong muốn thu hút được nhiều nhà đầu tư để rút ngắn tiến độ lấp đầy của CCN, Chủ đầu tư đã xin điều chỉnh ngành nghề thu hút đầu tư vào CCN Sơn Cẩm 1 và được UBND tỉnh Thái Nguyên đồng ý tại Quyết định số 3267/QĐ-UBND ngày 20/12/2023. Các ngành nghề thu hút đầu tư vào CCN Sơn Cẩm 1 cụ thể như sau:
	STT
	Ngành nghề thu hút đầu tư
	Mã ngành
	Ghi chú

	I
	Các ngành nghề đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt báo cáo ĐTM tại Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 07/6/2022

	1
	Ngành nghề đúc (bao gồm cả dự án có sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất)
	C-243
	- 

	2
	Ngành nghề cơ khí sản xuất (bao gồm cả dự án có sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất)
	C-259
	

	3
	Ngành nghề sản xuất linh kiện điện tử
	C-261
	

	4
	Sản xuất bao bì
	
	

	4.1
	Sản xuất bao bì bằng gỗ
	C-16230
	

	4.2
	Sản xuất bao bì bằng giấy bìa
	C-17021
	

	4.3
	Sản xuất bao bì từ plastic
	C-22201
	

	5
	Các ngành nghề dệt (sợi, sản xuất chỉ từ sợi, nhuộm, giặt)
	C-13
	

	6
	Các ngành nghề may
	C-14
	

	7
	Sản xuất dược phẩm
	C-210
	

	8
	Vật liệu xây dựng
	C-23910
	

	9
	Chế biến khoáng sản
	B-07
	Điều chỉnh bỏ, không thu hút đầu tư

	II
	Các ngành nghề xin bổ sung mới để thu hút đầu tư vào CCN

	10
	Sản xuất thiết bị điện
	C-27
	Bổ sung mới, đã được UBND tỉnh Thái Nguyên đồng ý tại Quyết định số 3267/QĐ-UBND ngày 20/12/2023

	11
	Sản xuất hoá chất cơ bản, phân bón và hợp chất nitơ; sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh)
	C-201
	

	12
	Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện
	C-16
	

	13
	Vận tải kho bãi
	H-49
	

	14
	Khai thác, xử lý và cung cấp nước
	E-36
	

	15
	Thoát nước và lý nước thải
	E-37
	


Đến thời điểm hiện tại, theo báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng CCN Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên” tại Văn bản số 456/BC-UBND ngày 17/6/2024 của UBND thành phố Thái Nguyên thì:

- Diện tích đất đã thực hiện bồi thường, GPMB là 58,87 ha/63,97 ha, đạt 92,02%.

- Diện tích đất không phải thực hiện bồi thường là 6,56 ha bao gồm: đất giao thông, thủy lợi là 4,38 ha và đất của tổ chức, cá nhân giữ lại hiện trạng là 2,18 ha.

Hiện nay, UBND tỉnh Thái Nguyên đã giao đất và cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG thuê đất với tổng diện tích 519.728,2 m2, chiếm khoảng 73,68% tổng diện tích đất của CCN Sơn Cẩm 1. Số lượng dự án đã thu hút đầu tư vào CCN Sơn Cẩm 1 là 2 đơn vị, bao gồm: Nhà máy may TNG Việt Thái (thuê đất từ tháng 7/2023, ngành nghề sản xuất là may mặc), Công ty cổ phần TNG Land (xây dựng nhà xưởng cho thuê). Ngoài ra, hiện nay đang có một số nhà đầu tư khác đang có nhu cầu thuê đất để thực hiện dự án với tổng diện tích đất công nghiệp là 196.226,45m2, chiếm khoảng 37,66% diện tích đất công nghiệp của toàn Cụm. Thống kê lưu lượng nước thải dự kiến phát sinh từ các đơn vị thứ cấp này khoảng 768m3/ngày.đêm. Mặt khác, theo tình hình nền kinh tế hiện nay thì khả năng lấp đầy của CCN sẽ phải mất 01 khoảng thời gian nhất định (có thể phải mất vài năm). Do vậy, nếu đầu tư trạm XLNT công suất 2.800 m3/ngày.đêm (theo nội dung đã cam kết trong báo cáo ĐTM) thì Công ty sẽ gặp khó khăn trong việc vận hành hệ thống, tốn kém chi phí vận hành (chi phí hóa chất, chi phí điện năng) do nước thải thu gom về trạm (chỉ khoảng 768 m3/ngày.đêm) nhỏ hơn rất nhiều so với công suất thiết kế (2.800m3/ngày.đêm). Do vậy, nếu đầu tư xây dựng 01 hệ thống công suất 2.800m3/ngày.đêm thì hệ thống thường xuyên phải chạy ở chế độ vận hành non tải (dự kiến công suất chỉ đạt khoảng 27% công suất thiết kế). 
Nhận thấy được các khó khăn nêu trên, do đó nhằm thuận lợi trong việc quản lý và vận hành, chủ đầu tư xin chia trạm XLNT công suất 2.800 m3/ngày.đêm thành 02 module và đầu tư theo 02 giai đoạn để phù hợp với tỷ lệ lấp đầy của CCN Sơn Cẩm 1. Cụ thể như sau:

- Giai đoạn 1: Đầu tư và vận hành module công suất 1.000 m3/ngày.đêm.

- Giai đoạn 2: Đầu tư và vận hành module công suất 1.800 m3/ngày.đêm.

Theo số thứ tự 5, mục II, Phụ lục IV quy định: “Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp” thuộc nhóm II – là nhóm có nguy cơ tác động xấu tới môi trường được quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường. Do đó, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên thuộc nhóm II.

Theo Khoản 1, Điều 39 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định “Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức” thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên thuộc nhóm II và có phát sinh nước thải xả ra ngoài môi trường phải được quản lý nên thuộc đối tượng phải xin cấp giấy phép môi trường.

Căn cứ Điểm c, Khoản 3, Điều 41 của Luật Bảo vệ môi trường, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (dự án điều chỉnh) đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt báo cáo ĐTM. Do đó, báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Các nội dung thay đổi của dự án (bổ sung thêm ngành nghề và thay đổi tiến độ đầu tư trạm XLNT) thuộc đối tượng quy định tại Điểm b
 và Điểm c
, Khoản 4, Điều 37, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Theo đó, các nội dung thay đổi của dự án không thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo ĐTM mà được xem xét, chấp thuận trong quá trình cấp giấy phép môi trường.
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án được thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
CHƯƠNG 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1. Tên chủ dự án đầu tư
- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.
- Địa chỉ: Số 434/1 đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông Nguyễn Văn Thời.       
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Điện thoại: 02083 858 508
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 46000305723 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 02/01/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 38 ngày 30/07/2024.
2. Tên dự án đầu tư

2.1. Tên dự án và địa điểm thực hiện

- Tên dự án đầu tư: Dự án điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
2.2. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của dự án đầu tư

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng:

- Cơ quan cấp phép môi trường: Căn cứ Điểm c, Khoản 3, Điều 41 của Luật Bảo vệ môi trường, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (dự án điều chỉnh) đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt báo cáo ĐTM. Do đó, báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Thái Nguyên.

2.3. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường và các hồ sơ pháp lý khác của dự án
a. Các quyết định phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án bao gồm:
+ Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt báo cáo ĐTM của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

+ Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt báo cáo ĐTM của Dự án điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
b. Các hồ sơ pháp lý khác của dự án:

- Các văn bản liên quan đến thành lập CCN và quy hoạch:

+ Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 30/6/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thành lập CCN Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;

+ Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh ngành nghề sản xuất, kinh doanh trong CCN Sơn Cẩm 1, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;

+ Quyết định số 1707/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 30/6/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thành lập CCN Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;
+ Quyết định số 3267/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh Thái Nguyên điều chỉnh Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 30/6/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thành lập CCN Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;
+ Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;

+ Quyết định số 767/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;

+ Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 01/08/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ (lần 1) Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;

+ Quyết định số 13051/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND thành phố Thái Nguyên về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết CCN Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;

- Các quyết định giao đất và hợp đồng thuê đất:

+ Quyết định số 3931/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc giao đất, cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG thuê đất để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng CCN Sơn Cẩm 1 tại xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên (đợt 1);

+ Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG chuyển từ hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê tại thành phố Thái Nguyên;

+ Quyết định số 2429/QĐ-UBND ngày 14/07/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc giao đất, cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG thuê đất để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng CCN Sơn Cẩm 1 tại xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên (đợt 2);

+ Quyết định số 4072/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc đính chính nội dung tại Quyết định số 3931/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 và Quyết định số 2429/QĐ-UBND ngày 14/07/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên;

+ Quyết định số 4021/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG thuê đất để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng CCN Sơn Cẩm 1 tại xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên (đợt 3);

+ Quyết định số 2643/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh nội dung và phụ lục tại các Quyết định số 3931/QĐ-UBND ngày 09/12/2020; Quyết định số 2429/QĐ-UBND ngày 14/07/2021 và Quyết định số 4021/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên;
+ Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thu hồi đất, giao đất; cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG thuê đất để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng CCN Sơn Cẩm 1 tại xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên (đợt 4);
+ Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 28/07/2023 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc giao đất; cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG thuê đất để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng CCN Sơn Cẩm 1 tại xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên (đợt 5);
+ Quyết định số 3408/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG thuê đất để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng CCN Sơn Cẩm 1 tại xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên (đợt 6);
+ Hợp đồng thuê đất số 196/HĐTĐ được ký ngày 30/12/2022 giữa UBND tỉnh Thái Nguyên và Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;

+ Hợp đồng thuê đất số 197/HĐTĐ được ký ngày 30/12/2022 giữa UBND tỉnh Thái Nguyên và Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;

+ Hợp đồng thuê đất số 198/HĐTĐ được ký ngày 30/12/2022 giữa UBND tỉnh Thái Nguyên và Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;

+ Hợp đồng thuê đất số 199/HĐTĐ được ký ngày 30/12/2022 giữa UBND tỉnh Thái Nguyên và Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;

+ Hợp đồng thuê đất số 181/HĐTĐ được ký ngày 30/10/2023 giữa UBND tỉnh Thái Nguyên và Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;

+ Hợp đồng thuê đất số 94/HĐTĐ được ký ngày 06/06/2024 giữa UBND tỉnh Thái Nguyên và Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.
- Các hồ sơ pháp lý khác liên quan đến CCN Sơn Cẩm 1:

+ Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 684/GP-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh Thái Nguyên cấp phép cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG được khai thác nước mặt sông Cầu để phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho CCN Sơn Cẩm 1 với lưu lượng khai thác lớn nhất là 2.800m3/ngày.đêm;
+ Văn bản số 1268/CV-PCTN ngày 01/06/2017 của Công ty điện lực Thái Nguyên - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc cấp nguồn cho TBA 400kVA CCN Sơn Cẩm 1.

+ Thông báo số 1454/SCT-CNNL ngày 10/6/2022 của Sở Công Thương về việc thông báo kết quả thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi hạng mục cấp điện: Đường dây 22kV thuộc Dự án xây dựng hạ tầng CCN Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên;
+ Văn bản số 2435/TD-PCCC ngày 30/9/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Thái Nguyên về việc chấp thuận điều chỉnh thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 231/TD-PCCC ngày 31/10/2019 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Thái Nguyên.

2.4. Quy mô của Dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công)
Theo chí quy định của pháp luật về đầu tư công): Dự án có tiêu chí như dự án đầu tư Nhóm A (theo điểm c, khoản 1, điều 8, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019: Dự án hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao thuộc trường hợp Dự án không phân biệt tổng mức đầu tư).
2.5. Phạm vi hồ sơ đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án

Phạm vi hồ sơ đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án bao gồm: Toàn bộ các nguồn phát sinh chất thải thuộc phạm vi CCN Sơn Cẩm và các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc CCN Sơn Cẩm 1. Cụ thể như sau:

- Các nguồn phát sinh chất thải thuộc khu vực đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.

- Hệ thống thu gom và thoát nước mưa;

- Hệ thống thu gom và thoát nước thải;

- Trạm XLNT tập trung, module 1 công suất 1.000 m3/ngày.đêm;

- Kho lưu chứa CTNH, bùn thải và các thùng lưu chứa chất thải khác;

- Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường của giai đoạn 1.
- Trạm xử lý nước sạch công suất 2.800m3/ngày.đêm.

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư
3.1. Công suất hoạt động của dự án

a. Phạm vi, diện tích

CCN Sơn Cẩm 1 có tổng diện tích đất quy hoạch là 705.348m2.
Khu đất dự án có vị trí tiếp giáp như sau:
+ Phía Bắc: Giáp với phần đất ruộng, đất đồi và khu dân cư.

+ Phía Nam: Giáp đường quốc lộ 1B.

+ Phía Đông: Giáp sông Cầu, cầu Cao Ngạn.

+ Phía Tây: Giáp ruộng, đồi và khu dân cư.

+ Phía Đông Bắc dự án tiếp giáp phần đất quân sự quốc phòng thuộc quản lý của   Cục Hậu cần - Quân khu I.

Tọa độ các điểm ranh giới khu đất thực hiện dự án như sau:

Bảng 1. 1. Toạ độ các điểm góc khu vực Dự án
	TT
	Tên mốc
	Tọa độ (theo hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 106030’, múi chiếu 30)
	Ghi chú

	
	
	X (m)
	Y (m)
	

	1
	RG1
	2392483.76
	426888.30
	Mốc ranh giới QHXD

	2
	RG2
	2392532.19
	426861.50
	Mốc ranh giới QHXD

	3
	RG3
	2392544.35
	426848.52
	Mốc ranh giới QHXD

	4
	RG4
	2393162.32
	426557.83
	Mốc ranh giới QHXD

	5
	RG5
	2393489.68
	427319.40
	Mốc ranh giới QHXD

	6
	RG6
	2393453.70
	427336.39
	Mốc ranh giới QHXD

	7
	RG7
	2393442.60
	427395.53
	Mốc ranh giới QHXD

	8
	RG8
	2393433.94
	427421.41
	Mốc ranh giới QHXD

	9
	RG9
	2393262.00
	427523.18
	Mốc ranh giới QHXD

	10
	RG10
	2393231.50
	427545.84
	Mốc ranh giới QHXD

	11
	RG11
	2393202.78
	427570.71
	Mốc ranh giới QHXD

	12
	RG12
	2393169.13
	427602.08
	Mốc ranh giới QHXD

	13
	RG13
	2393134.14
	427634.69
	Mốc ranh giới QHXD

	14
	RG14
	2393097.57
	427668.78
	Mốc ranh giới QHXD

	15
	RG15
	2393059.92
	427703.88
	Mốc ranh giới QHXD

	16
	RG16
	2393023.24
	427734.84
	Mốc ranh giới QHXD

	17
	RG17
	2392976.35
	427766.47
	Mốc ranh giới QHXD

	18
	RG18
	2392916.10
	427802.20
	Mốc ranh giới QHXD

	19
	RG19
	2392888.69
	427744.12
	Mốc ranh giới QHXD


Vị trí của Dự án được thể hiện qua sơ đồ sau:

[image: image25.png]



                                                                                                                                                              CCN Sơn Cẩm 1
Hình 1. 1. Vị trí thực hiện Dự án

b. Cơ cấu sử dụng đất

Đặc thù của Dự án là xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật của CCN với tổng quy mô diện tích đất là 705.348m2. Hiện nay, dự án đã giải phóng mặt bằng và được giao đất, cho thuê đất với tổng diện tích đất 519.728,2m2, chiếm khoảng 73,68% tổng diện tích đất quy hoạch. Cơ cấu sử dụng đất của dự án như sau:
Bảng 1. 2. Cơ cấu sử dụng đất của CCN Sơn Cẩm 1
	TT
	Chức năng sử dụng
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất trung tâm điều hành dịch vụ
	4.651
	0,66

	2
	Đất công nghiệp
	535.557
	75,93

	2.1
	Đất Công ty CP Khai khoáng miền núi (nằm trong ranh giới quy hoạch)
	19.474
	2,76

	-
	Đất công nghiệp hiện trạng 
	14.499
	2,06

	-
	Đất dự kiến mở rộng
	4.975
	0,7

	2.2
	Đất công nghiệp được phê duyệt quy hoạch mới
	516.083
	73,17

	3
	Đất cây xanh
	71.243
	10,1

	4
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	22.630
	3,21

	5
	Đất giao thông
	71.267
	10,1

	
	Tổng
	705.348
	100


[Nguồn: Theo Quyết định số 13051/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND thành phố Thái Nguyên về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết CCN Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên]

[image: image26.jpg]


[image: image1.png]e i =
BAN VE TMB VI TRi LO BAT CCN SON CAM 1 THEO MUC DICH KINH DOANH i s
BAN VE NAY THAY THE BAN VE TMB KY NGAY 31/11/2022
i il Stt|  Myc dich kinhdoanh | Vitri Dién tich (m2)
| [Pirxéy dyng Nha may NG [L&: CNa-1, CNa-2, sEsies
Viét Thai CN4-3, CNd-4 s [
Dit xdy dyng Nha may TNG  [La: CN3-2, CN3-3, Chi dhute
2[5 43.798.4] ™™ Cona v copraN oA
;‘Aeu"?rlﬁ(c}xa dung Nha mé) B i
y dung y ?
3 |ohy g TNG Lo: ON3-1, CN3-4 373107)
4 |PATNG gitr lai L6: CNd-1, CNa-4 26.605,0
5 [Pltbin choTNGL Xy dimg [, . us g 141.9709)
[Nha xuong cho thué o 430, amng s an T Tl vpdn
2 = i sk o
6 gﬁ;d&bén«honhédﬁu LT 5.064,0) —
7 |Dét bén hofic cho thué Ciic 16 con lai 219.800,5 tn | ™o o
Tong 516.083,0)
CIT
CONG TY CO PHAN' LAND
i Cm i o S b 1
Darboataser e
EL
ik vin v
it
s nauvenTRONG A
oI
e} || 2
EQ
s airvawty
B3
THAI NGUYEN, NGAY 20 THANG 5 NAM 2024 i s o
CONG TY CO PHAN BAU TU VA THUUNG MAI TNG [l
-
CHUTICH TONG G1AM BOC CUM CONG NGHIEP SON CAM 1
Terw
BAN DO QUY HOACH
VI TRI LO BAT CCN SON CAM 1
THEO MUC BICH KINH DOANH
. y W S
NGUYEN VAN THOI NGUYEN BUC MANH - oHTMB
ausnond






c. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được thu hút đầu tư

Các loại hình sản xuất được thu hút đầu tư theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và theo Quyết định số 3267/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh Thái Nguyên (điều chỉnh bổ sung một số ngành nghề thu hút đầu tư). Các ngành nghề thu hút đầu tư cụ thể như sau:

Bảng 1. 3. Các ngành nghề được thu hút đầu tư vào CCN Sơn Cẩm 1
	STT
	Ngành nghề thu hút đầu tư
	Mã ngành
	Ghi chú

	I
	Các ngành nghề đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt báo cáo ĐTM tại Quyết định số  1220/QĐ-UBND ngày 07/6/2022

	1
	Ngành nghề đúc (bao gồm cả dự án có sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất)
	C-243
	- 

	2
	Ngành nghề cơ khí sản xuất (bao gồm cả dự án có sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất)
	C-259
	

	3
	Ngành nghề sản xuất linh kiện điện tử
	C-261
	

	4
	Sản xuất bao bì
	
	

	4.1
	Sản xuất bao bì bằng gỗ
	C-16230
	

	4.2
	Sản xuất bao bì bằng giấy bìa
	C-17021
	

	4.3
	Sản xuất bao bì từ plastic
	C-22201
	

	5
	Các ngành nghề dệt (sợi, sản xuất chỉ từ sợi, nhuộm, giặt)
	C-13
	

	6
	Các ngành nghề may
	C-14
	

	7
	Sản xuất dược phẩm
	C-210
	

	8
	Vật liệu xây dựng
	C-23910
	

	9
	Chế biến khoáng sản
	B-07
	Điều chỉnh bỏ, không thu hút đầu tư

	II
	Các ngành nghề xin bổ sung mới để thu hút đầu tư vào CCN

	10
	Sản xuất thiết bị điện
	C-27
	Bổ sung mới, đã được UBND tỉnh Thái Nguyên đồng ý tại Quyết định số 3267/QĐ-UBND ngày 20/12/2023

	11
	Sản xuất hoá chất cơ bản, phân bón và hợp chất nitơ; sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh)
	C-201
	

	12
	Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện
	C-16
	

	13
	Vận tải kho bãi
	H-49
	

	14
	Khai thác, xử lý và cung cấp nước
	E-36
	

	15
	Thoát nước và lý nước thải
	E-37
	


3.2. Công nghệ sản xuất của dự án
Với đặc thù là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh, khai thác, bảo trì hạ tầng CCN, vì vậy công nghệ sản xuất của Dự án liên quan đến quá trình quản lý, vận hành cơ sở hạ tầng trong CCN.

 Trong quá trình vận hành dự án, Chủ dự án đóng vai trò là đơn vị đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật, việc đầu tư xây dựng các nhà máy, xí nghiệp theo quy hoạch được phê duyệt do các nhà đầu tư thứ cấp thực hiện theo các dự án riêng, trên cơ sở thỏa thuận với Chủ dự án thông qua hợp đồng thuê đất và dịch vụ hạ tầng kỹ thuật. Quy chế quản lý hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư thứ cấp như sau:

a. Quản lý hoạt động đấu nối hạ tầng kỹ thuật

- Đấu nối hệ thống thu gom và thoát nước thải: Hoạt động đấu nối hệ thống thu gom nước thải của các nhà đầu tư thứ cấp vào CCN tuân thủ theo quy chế quản lý chung và quản lý của chủ dự án về đấu nối hạ tầng. Yêu cầu về quản lý chất lượng nước thải từ các nhà máy xí nghiệp khi đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý tập trung của CCN, bao gồm:

+ Đối với nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các nhà máy thứ cấp trong CCN được xử lý sơ bộ tại bể tự hoại và các công trình xử lý tập trung (nếu có) trước khi đấu nối vào hệ thống XLNT tập trung của CCN Sơn Cẩm 1.

+ Đối với nước thải sản xuất công nghiệp: Các nhà máy xí nghiệp thứ cấp đảm bảo thu gom và xử lý nước thải công nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn đấu nối của CCN Sơn Cẩm 1 trước khi dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung.

- Thu gom rác thải và vệ sinh môi trường: 
+ Chủ dự án chịu trách nhiệm thu gom, quản lý các chất thải phát sinh tại khu vực văn phòng, nhà điều hành trạm xử lý nước thải và trên các tuyến đường nội bộ trong CCN.

+ Các nhà máy trong CCN có trách nhiệm tự thu gom, quản lý và hợp đồng với đơn vị có năng lực xử lý theo quy định.

b. Hoạt động bảo trì, bảo dưỡng công trình hạ tầng kỹ thuật

Hoạt động bảo trì, bảo dưỡng công trình hạ tầng kỹ thuật trong giai đoạn vận hành dự án (bao gồm việc vận hành hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật của dự án) do Chủ dự án thực hiện theo quy định của nhà nước, cụ thể:

+ Đối với hệ thống giao thông: Việc tuân thủ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống đường giao thông được thực hiện thường xuyên theo quy định hiện hành về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

+ Đối với hệ thống cấp thoát nước và vệ sinh môi trường: Duy trì vận hành hệ thống cấp thoát nước và vệ sinh môi trường, đảm bảo khả năng vận hành hiệu quả của các hạng mục này để không gây ô nhiễm môi trường khu vực. Công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cấp thoát nước và vệ sinh môi trường được thực hiện thường xuyên trong suốt quá trình vận hành dự án.

Ngoài ra, trong quá trình vận hành dự án, Công ty sẽ xây dựng các biện pháp phòng ngừa, ứng phó các sự cố, rủi ro liên quan đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án. Đặc biệt là các rủi ro, sự cố liên quan đến hệ thống xử lý nước thải tập trung.
3.3. Sản phẩm của dự án
Sản phẩm của dự án đầu tư là hệ thống hạ tầng kỹ thuật của CCN và các doanh nghiệp đã được thu hút đầu tư vào CCN.

a. Về hệ thống hạ tầng kỹ thuật

Hiện nay, dự án đã giải phóng mặt bằng và được giao đất với tổng diện tích 515.767,6 m2, chiếm khoảng 73% tổng diện tích đất quy hoạch của CCN Sơn Cẩm 1.
Chủ đầu tư cũng đã hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên toàn bộ phần diện tích đất đã được giao và tuân thủ theo Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch và nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được duyệt. Cụ thể:

Bảng 1. 4. Thống kê hạ tầng kỹ thuật của CCN Sơn Cẩm 1

	TT
	Hạng mục 
	Phê duyệt theo báo cáo ĐTM
	Thực tế đã thực hiện

	1
	San nền
	705.348 m2
	519.728,2 m2

	2
	Hệ thống đường giao thông
	Gồm 03 tuyến đường giao thông:

- Tuyến đường chính (tuyến 1): Hướng tuyến chạy giữa CCN kết nối với tuyến đường QL 1B tại Km143+507 (bên phải tuyến), lộ giới đường rộng 30m với chiều dài 755m.

- Tuyến đường nội bộ: gồm 02 tuyến dài 1.835m
+ Tuyến 2: Mặt đường rộng 23,5m, dài 970m.

+ Tuyến 3: Mặt đường rộng 23,5m, dài 865m.
	Điều chỉnh từ 03 tuyến lên 05 tuyến đường giao thông, cụ thể:

- Tuyến đường chính (tuyến 1): Hướng tuyến chạy giữa CCN kết nối với tuyến đường QL 1B tại Km143+507 (bên phải tuyến), lộ giới đường rộng 30m với chiều dài 754m, trong đó đã thi công được khoảng 425m.

+ Tuyến 2 (đường trục phụ CCN): Lộ giới 23,5m với chiều dài 970 m. Hiện nay đã thi công được khoảng 500m.

+ Tuyến 3 (đường trục phụ CCN): Lộ giới 23,5m với chiều dài 865 m. Tuyến này hiện chưa thi công.

+ Tuyến 4 (đường trục phụ CCN): Hoàn trả đường bê tông dân sinh trong khu vực, lộ giới 10m với chiều dài khoảng 280m. Là đường nối giữa đường gom trong khu vực quy hoạch và đường dân sinh. Tuyến này hiện chưa thi công.
 + Tuyến 5 (đường trục phụ CCN): Hoàn trả đường bê tông dân sinh trong khu vực, lộ giới 10m với chiều dài khoảng 360m. Nối tuyến đường gom lộ giới 19,5m phía Bắc khu vực quy hoạch và đường bê tông dân sinh. Tuyến này hiện chưa thi công.

	3
	Cây xanh
	Diện tích 71.243 m2
	Đã trồng cây hoa mẫu đơn lá nhỏ và cỏ lá tre trên các tuyến đường giao thông đã thi công và khu cây xanh cách lý, khu cây xanh cảnh quan nhà điều hành Cụm.

	4
	Hệ thống cấp nước và PCCC
	Hệ thống cấp nước bao gồm:

- Tuyến ống HDPE DN300, dài 315m.

- Tuyến ống HDPE D250, dài 802m.

- Tuyến ống HDPE D125, dài 3.881m

- Trụ cứu hoả: 17 trụ.
	Hệ thống ống cấp nước bao gồm:

- Tuyến ống HDPE D300, dài 778m. Đã thi công được 120m. 
- Tuyến ống HDPE D250, dài 802m. Đã thi công được 250m.
- Tuyến ống HDPE D125, dài 3.881m: Đã thi công được 1.562m.
- Trụ cứu hoả: 17 trụ. Đã thi công được 05 trụ.

	5
	Hệ thống thu gom và thoát nước mưa
	Có 03 tuyến thoát nước gồm hệ thống ống cống D600, D800, D1000, D1500 và cống hộp BTCT B2500 x 2500 với tổng chiều dài khoảng 5.705m.

- Cống tròn BTCT D600 dài 947m.

- Cống tròn BTCT D800 dài 2.490m.

- Cống tròn BTCT D1000 dài 1.128m.

- Cống tròn BTCT D1500 dài 56m.

- Cống hộp BTCT đúc sẵn B2500x2500 dài 1.084m.

- Hố ga thu nước: 285 hố.

- Có 03 điểm thoát nước mưa:

+ Điểm số 01: Nước từ khu vực phía Tây Dự án theo hệ thống cống thoát nước của tuyến đường gom CCN Sơn Cẩm 1 nằm tiếp giáp Dự án.

+ Điểm số 02: Nước từ khu vực phía Đông và phía Nam Dự án thoát ra sông Cầu.

+ Điểm số 03: Nước từ khu vực phía Bắc Dự án thoát ra sông Đu.
	Có 03 tuyến thoát nước gồm hệ thống ống cống D600, D800, D1000, D1500 và cống hộp BTCT B2500 x 2500 với tổng chiều dài khoảng 5.652m. Hiện trạng hệ thống thoát nước mưa của dự án như sau:

- Cống tròn BTCT D600: Đã thi công được 264m
- Cống tròn BTCT D800: Đã thi công được 135m

- Cống tròn BTCT D1000: Đã thi công được 1.127m

- Cống tròn BTCT D1500: Đã thi công được 17m

- Cống hộp BTCT đúc sẵn B2500x2500: Chưa thi công.

- Hố ga thu nước: Đã thi công được 126 hố ga

- Có 03 tuyến nước mưa được thu gom, đấu nối với 01 điểm thoát nước tại cống xả nước ra sông Cầu.

	6
	Hệ thống thu gom và thoát nước thải
	- Hệ thống đường ống thu gom nước thải D400, D500 với tổng chiều dài khoảng 5.230m, cụ thể:

+ Tuyến cống D500, dài 1.896m.

+ Tuyến cống D400, dài 3.334m. 

- Hố ga thu nước thải: 161 hố, trong đó:

+ Hố ga D400: 129 hố.

+ Hố ga D500: 32 hố.
	- Hệ thống đường ống thu gom nước thải D400, D500 với tổng chiều dài khoảng 4.749 m đã hoàn thiện được 1.302m, cụ thể:

+ Tuyến cống D500: Đã thi công được 816m.

+ Tuyến cống D400: Đã thi công được 486m.

- Hố ga thu nước thải: 176 hố ga, đã thi công được 51 hố, bao gồm:

+ Hố ga D400: Đã thi công được 19 hố.

+ Hố ga D500: Đã thi công được 32 hố.

Hiện nay, tại vị trí cửa xả nước thải theo quy hoạch chưa GPMB nên Chủ đầu tư thi công hệ thống thoát nước thải tạm bằng cống D500 với tổng chiều dài 352,54m và cống D400 dài 45m dẫn ra cửa xả tạm nằm trên đường QL 1B có tọa độ X = 2392787,3379, Y = 427529,2830.

	
	Trạm xử lý nước thải tập trung
	- Hệ thống xử lý nước thải công suất 2.800m3/ngày.đêm, công nghệ hoá – lý kết hợp sinh học.

- 01 bể chứa nước thải khi hệ thống gặp sự cố thể tích 15.750m3.

- 01 hệ thống quan trắc tự động.

- Nước thải sau hệ thống xử lý theo đường ống D500 dài khoảng 835m chảy vào vị trí cống ngang qua đường Quốc lộ 1B (toạ độ cửa xả X = 2392838,94; Y = 427724,72) trước khi chảy ra sông Cầu.
	- Hệ thống xử lý nước thải chia làm 2 module:

+ Module 1: Công suất 1.000m3/ngày.đêm - đã xây dựng hoàn thiện.

+ Module 2: Công suất 1.800m3/ngày.đêm - chưa xây dựng.

- 01 hồ chứa nước thải khi gặp sự cố cho module 1 với thể tích 2.150m3: Đã thi công hoàn thiện.

- 01 hệ thống quan trắc tự động: Đã lắp đặt hoàn thiện.

- Nước thải sau hệ thống xử lý theo đường ống D500 dài khoảng 835m chảy vào vị trí cống ngang qua đường Quốc lộ 1B (toạ độ cửa xả X = 2392753,2596; Y = 427545,0916) trước khi chảy ra sông Cầu. Hiện nay, tại vị trí cửa xả nước thải theo quy hoạch chưa GPMB nên Chủ đầu tư xả ra cửa xả tạm nằm trên đường QL 1B có tọa độ X = 2392787,3379, Y = 427529,2830.

	7
	Kho chứa chất thải
	- 01 kho chứa CTNH 20m2 ở khu trung tâm điều hành.

- 01 kho chứa bùn 40m2 ở khu trạm xử lý nước thải
	Đã xây dựng kho chất thải bao gồm: 

- 01 kho chứa CTNH diện tích khoảng 11m2 ở khu nhà điều hành trạm xử lý nước thải tập trung: Đã xây dựng hoàn thiện.

- 01 khu vực chứa bùn 79 m2 ở khu trạm xử lý nước thải: Đã xây dựng hoàn thiện.

	8
	Trạm biến áp 
	+ 01 trạm biến áp công suất 400 kVA-22/0,4kV: Cấp cho khu nhà điều hành và hệ thống chiếu sáng.

+ 01 trạm biến áp công suất 160 kVA-22/0,4kV cấp điện cho các lô đất hạ tầng kỹ thuật.
	Đã xây dựng hoàn thiện.
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Các hạng mục tiếp tục thực hiện trong giai đoạn tiếp theo của dự án: 

Sau khi được cấp GPMT cho phạm vi hồ sơ đề xuất cấp GPMT này, chủ đầu tư tiếp tục xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật của CCN Sơn Cẩm 1 trên diện tích 185.619,8 m2 (hiện chưa được UBND tỉnh Thái Nguyên giao và cho thuê đất), bao gồm các hạng mục: San nền, hệ thống đường giao thông, hệ thống cấp nước, hệ thống thu gom và thoát nước mưa, hệ thống thu gom và thoát nước thải, trồng cây xanh, trạm XLNT - module 2 công suất 1.800m3/ngày.đêm, hồ sự cố cho giai đoạn 2.

b. Về quy mô các lô đất công nghiệp và các doanh nghiệp đã thu hút đầu tư vào CCN Sơn Cẩm 1
- Đất công nghiệp của CCN Sơn Cẩm 1 được chia làm 9 lô đất để thu hút đầu tư, cụ thể như sau:

Bảng 1. 5. Cơ cấu phân lô đất công nghiệp của CCN Sơn Cẩm 1
	STT
	Lô đất công nghiệp
	Diện tích (m2)

	1
	CN1
	62.514

	-
	CN1-1
	15.599

	-
	CN1-2
	15.645

	-
	CN1-3
	15.650

	-
	CN1-4
	15.620

	2
	CN2
	80.962

	-
	CN2-1
	20.201

	-
	CN2-2
	20.227

	-
	CN2-3
	20.270

	-
	CN2-4
	20.264

	3
	CN3
	81.092

	-
	CN3-1
	20.292

	-
	CN3-2
	20.271

	-
	CN3-3
	20.250

	-
	CN3-4
	20.279

	4
	CN4
	68.130

	-
	CN4-1
	20.959

	-
	CN4-2
	20.860

	-
	CN4-3
	17.532

	-
	CN4-4
	8.779

	5
	CN5
	70.778

	-
	CN5-1
	24.459

	-
	CN5-2
	23.348

	-
	CN5-3
	22.971

	6
	CN6
	76.256

	-
	CN6-1
	19.072

	-
	CN6-2
	19.072

	-
	CN6-3
	19.072

	-
	CN6-4
	19.040

	7
	CN7
	62.512

	-
	CN7-1
	19.040

	-
	CN7-2
	19.072

	-
	CN7-3
	24.400

	8
	CN8
	13.839

	9
	CN9
	4.975

	Tổng 
	521.058


Hiện nay, Chủ đầu tư đã thu hút được một số doanh nghiệp đầu tư vào CCN Sơn Cẩm 1 và một số doanh nghiệp hiện đang quan tâm đầu tư vào cụm với tổng diện tích là 196.226,45 m2. Sau khi được CCN Sơn Cẩm 1 được cấp GPMT, các doanh nghiệp này sẽ chính thức thuê đất để thực hiện dự án. Dự kiến khi các doanh nghiệp này thuê thì CCN Sơn Cẩm 1 sẽ đạt tỷ lệ lấp đầy là khoảng 37,66%. Thông tin cụ thể của một số doanh nghiệp đã thuê và dự kiến thuê đất của CCN Sơn như sau:

Bảng 1. 6. Danh sách các doanh nghiệp thứ cấp đã thu hút đầu tư và đang quan tâm đầu tư tại CCN Sơn Cẩm 1

	TT
	Tên doanh nghiệp
	Vị trí
	Diện tích (m2)
	Ngành nghề sản xuất
	Thời điểm đầu tư
	Lưu lượng nước thải phát sinh
	Đặc trưng nước thải phát sinh

	I
	Các doanh nghiệp thứ cấp đã thu hút đầu tư vào CCN và các dự án của chủ đầu tư dự kiến thực hiện

	1
	Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG - Nhà máy may TNG Việt Thái
	Lô CN4-2 và CN4-3
	38.392
	- May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú); mã ngành 1410.

- Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc; mã ngành 1430.
	Từ tháng 7/2023 
	Khoảng 
30 m3/ngày.đêm
	Nước thải phát sinh là nước thải sinh hoạt

	
	
	Lô CN4-1 và CN4-4
	29.738
	Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG giữ lại để mở rộng nhà máy Việt Thái trong tương lai
	Chưa có kế hoạch cụ thể
	-
	-

	2
	Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG - Nhà máy may TNG Việt Đức
	Lô CN3-2 và CN3-3
	40.521
	- Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa; mã ngành 1701. 

- Sản xuất sản phẩm từ plastic (sản xuất bao bì từ plastic); mã ngành 2220. 

- Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú; mã ngành 9620
	Tháng 01/2025
	Khoảng 
30 m3/ngày.đêm
	Nước thải phát sinh là nước thải sinh hoạt

	3
	Công ty cổ phần TNG Land
	Lô CN5
	29.250
	Xây dựng nhà xưởng cho thuê 
	Từ năm 2023
	-
	-

	4
	Đất chủ đầu tư giữ lại để dự kiến xây dựng nhà máy phụ trợ TNG
	Lô CN3-1 và CN3-4
	40.568
	Sản xuất các sản phẩm phụ trợ cho các nhà máy may
	Chưa có kế hoạch cụ thể
	Khoảng 
100 m3/ngày.đêm
	Bao gồm nước thải sinh hoạt, nước thải từ quá trình in mực trên vải. 

	II
	Các nhà đầu tư quan tâm và dự kiến thời gian tới sẽ đầu tư vào CCN Sơn Cẩm 1

	1
	Nhà máy Sơn móng tay Beyond the Peak
	CN5-1 

(thuê nhà xưởng của Công ty TNG Land)
	2.400
	Sản xuất sơn móng tay
	Tháng 10/2024
	Khoảng 
2 m3/ngày.đêm
	Nước thải phát sinh là nước thải sinh hoạt

	2
	Nhà máy Comic light
	CN5-1 (thuê nhà xưởng của Công ty TNG Land)
	3.666
	In nhã mác chai lọ
	Tháng 10/2024
	Khoảng
2 m3/ngày.đêm
	Nước thải phát sinh là nước thải sinh hoạt

	3
	Nhà máy Shindo (Việt Nam )
	CN5-1
	3.560
	Dệt nhuộm
	Tháng 10/2024
	Khoảng 
150 m3/ngày.đêm
	Nước thải phát sinh là nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất (từ quá trình dệt nhuộm)

	4
	Nhà máy in ấn Sun TZE ( Việt Nam )
	CN5-1
	3.666
	Dệt, nhuộm, in vải
	Tháng 12/2024
	Khoảng 
400 m3/ngày.đêm
	Nước thải phát sinh là nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất (từ quá trình dệt nhuộm)

	5
	Công ty TNHH DVKTCN Quang Tuấn
	CN6-1
	2.041
	Kho hóa chất
	Tháng 10/2024
	Khoảng 

1 m3/ngày.đêm
	Nước thải phát sinh là nước thải sinh hoạt

	6
	Công ty TNHH Kiến trúc Nội thất Thái Nguyên
	CN6-1
	3.023
	Xưởng ván ép dán Melamin
	Tháng 01/2025
	Khoảng 
2 m3/ngày.đêm
	Nước thải phát sinh là nước thải sinh hoạt

	7
	Nhà máy dệt nhuộm Nguyễn Bá Chính
	CN6-4
	5.467,45
	Dệt nhuộm
	Tháng 05/2025
	Khoảng 
50 m3/ngày.đêm
	Nước thải phát sinh là nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất (từ quá trình dệt nhuộm)

	III
	Nội bộ chủ đầu tư

	1
	Nhà điều hành CCN Sơn Cẩm 1
	CC
	4.651
	-
	-
	1 m3/ngày
	Nước thải phát sinh là nước thải sinh hoạt

	Tổng
	
	
	
	768 m3/ngày.đêm
	


4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư
4.1. Nhu cầu sử dụng điện của dự án
- Nguồn cung cấp điện: Dự án sử dụng lưới điện 22kV lộ 474-E6.2 cạnh dự án để cấp cho các hoạt động của CCN (bao gồm: hệ thống chiếu sáng, hệ thống các trạm bơm cấp thoát nước, khu nhà điều hành, hệ thống xử lý nước thải, hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp thứ cấp). Các tuyến đường dây điện trung thế 22kV được thiết kế đi dọc theo đường giao thông nội bộ để cấp điện đến từng lô đất.
Chủ đầu tư đã xây dựng mới 02 trạm biến áp cấp điện cho các hoạt động của CCN, trong đó gồm:

+ 01 trạm biến áp công suất 400 kVA-22/0,4kV cấp điện cho khu nhà điều hành và hệ thống chiếu sáng.

+  01 trạm biến áp công suất 160 kVA-22/0,4kV cấp điện cho lô đất hạ tầng kỹ thuật.

- Nhu cầu sử dụng điện: Chủ đầu tư sử dụng điện chủ yếu cho các hoạt động chiếu sáng trong khu vực công cộng, điện phục vụ cho nhà điều hành, điện cấp cho hoạt động vận hành trạm XLNT của CCN. Cụ thể như sau:
	STT
	Khu vực sử dụng điện
	Nhu cầu sử dụng điện (kWh/tháng)

	1
	Nhà điều hành
	1.550

	2
	Hệ thống XLNT
	3.500

	3
	Khu dịch vụ công cộng
	2.250


4.2. Nhu cầu sử dụng nước của dự án
- Nguồn cung cấp nước: 
+ Giai đoạn đầu: Dự án sử dụng nguồn nước sạch của Công ty Cổ phần nước sạch Thái Nguyên. 
+ Giai đoạn sau: Khi nhà máy cấp nước sạch tại lô hạ tầng kỹ thuật (HTKT) của CCN Sơn Cẩm 1 được đầu tư xây dựng xong, dự án sẽ sử dụng nguồn nước sạch của nhà máy cấp nước sạch này. 
- Nhu cầu sử dụng nước:
+ Nhu cầu dùng nước cho các nhà máy trong CCN: Nhu cầu sử dụng nước thực tế phụ thuộc vào loại hình sản xuất, công nghệ sản xuất, quy mô sản xuất và quy mô sử dụng lao động của các doanh nghiệp thứ cấp hoạt động trong CCN. Theo báo cáo ĐTM đã được phê duyệt tại Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 07/6/2022, nhu cầu sử dụng nước của CCN được quy hoạch như sau:

Bảng 1. 7. Nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn hoạt động của CCN

	STT
	Hoạt động sử dụng nước
	Nhu cầu sử dụng

	1
	Hoạt động sinh hoạt và sản xuất của CCN
	2.257 m3/ngày.đêm

	2
	Tưới cây, rửa đường
	181 m3/ngày

	3
	Cấp cho cứu hỏa (trong trường hợp gặp sự cố)
	324m3/ngày


4.3. Nhu cầu sử dụng hoá chất

Trong giai đoạn hoạt động của CCN, hóa chất được sử dụng cho việc vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung với nhu cầu như sau:
Bảng 1. 8. Nhu cầu sử dụng hóa chất trong giai đoạn hoạt động của CCN

	TT
	Tên hóa chất
	Định mức
(kg/m3)
	Khối lượng

(kg/năm)

	1
	H2SO4 60%
	0,001
	365

	2
	NaOH 99%
	0,001
	365

	3
	Chất keo tụ PAC
	0,05
	18.250

	4
	Polyme Anion
	0,001
	365

	5
	Cơ chất
	0,06
	21.900

	6
	Ca(OCl)2 (dạng bột)
	0,005
	1.825

	7
	Polymer Cation
	0,003
	1.095


CHƯƠNG 2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG
1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên được UBND tỉnh Thái Nguyên giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG làm chủ đầu tư tại Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 30/6/2018. Dự án được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt báo cáo ĐTM tại Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 và dự án điều chỉnh đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 07/6/2022. 
Các quy hoạch về bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên, phân vùng môi trường không thay đổi so với thời điểm báo cáo ĐTM của dự án được phê duyệt. Đối với nội dung “Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường” đã được đánh giá trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường nhưng không thay đổi. Do vậy, Chủ dự án không thực hiện đánh giá lại nội dung này.

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư với khả năng chịu tải của môi trường
Trong quá trình thực hiện và triển khai dự án, nội dung về sự phù hợp dự án đầu tư với khả năng chịu tải của môi trường đã được đánh giá trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường và đã được phê duyệt tại Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 07/6/2022. Hiện nay, các nội dung này không có sự thay đổi. Do vậy, Chủ dự án không thực hiện đánh giá lại nội dung này.

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Sau khi được phê duyệt báo cáo ĐTM, Chủ đầu tư đã phối hợp với UBND thành phố Thái Nguyên thực hiện đền bù, GPMB. Theo báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng CCN Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên” tại Văn bản số 456/BC-UBND ngày 17/6/2024 của UBND thành phố Thái Nguyên: Tổng diện tích đất đã được đền bù, GPMB là 58,87 ha/63,97 ha, đạt 92,02%. Hiện tại, UBND tỉnh Thái Nguyên cũng đã giao và cho chủ đầu tư thuê đất với tổng diện tích là 519.728,2 m2. Chủ đầu tư cũng đã triển khai thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật của CCN trên phần diện tích đất được giao và cho thuê này. Tính đến thời điểm hiên tại, dự án đã hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường như sau:

Bảng 3. 1. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đã hoàn thành

	TT
	Các công trình xử lý chất thải
	Quy mô theo báo cáo ĐTM
	Quy mô xin điều chỉnh và hiện trạng thực hiện

	1
	Hệ thống thu gom nước mưa
	Có 03 tuyến thoát nước mưa gồm hệ thống cống D600, D800, D1000, D1500 và cống hộp BTCT B2500 x 2500 với tổng chiều dài khoảng 5.705m. Trong đó:
- Cống tròn BTCT D600 dài 947m.

- Cống tròn BTCT D800 dài 2.490m.

- Cống tròn BTCT D1000 dài 1.128m.

- Cống tròn BTCT D1500 dài 56m.

- Cống hộp BTCT đúc sẵn B2500x2500 dài 1.084m.

- Hố ga thu nước: 285 hố.

- Có 03 điểm thoát nước mưa:

+ Điểm số 01: Nước mặt từ khu vực phía Tây Dự án theo hệ thống cống thoát nước của tuyến đường gom CCN Sơn Cẩm 1 nằm tiếp giáp Dự án.

+ Điểm số 02: Nước mặt từ khu vực phía Đông và phía Nam Dự án thoát ra sông Cầu.

+ Điểm số 03: Nước mặt từ khu vực phía Bắc Dự án thoát ra sông Đu.
	Có 03 tuyến thoát nước gồm hệ thống ống cống D600, D800, D1000, D1500 và cống hộp BTCT B2500 x 2500 với tổng chiều dài khoảng 5.652m. Hệ thống thoát nước mưa đã hoàn thành gồm:
- Cống tròn BTCT D600: Đã thi công được 264m

- Cống tròn BTCT D800: Đã thi công được 135m

- Cống tròn BTCT D1000: Đã thi công được 1.127m

- Cống tròn BTCT D1500: Đã thi công được 17m 

- Hố ga thu nước 191 hố: Đã thi công được 126 hố ga.
- Có 03 tuyến nước mưa được thu gom đấu nối qua 01 điểm thoát nước tại cống xả nước ra sông Cầu.

	2
	Hệ thống thu gom nước thải
	- Hệ thống đường ống thu gom nước thải D400, D500 với tổng chiều dài khoảng 5.230m, cụ thể:

+ Tuyến cống D500, dài 1.896m.

+ Tuyến cống D400, dài 3.334m. 

- Hố ga thu nước thải: 161 hố, trong đó:

+ Hố ga D400: 129 hố.

+ Hố ga D500: 32 hố.
	- Hệ thống đường ống thu gom nước thải D400, D500 với tổng chiều dài khoảng 4.749m đã hoàn thiện được 1.302m, cụ thể:

+ Tuyến cống D500: Đã thi công được 816m.

+ Tuyến cống D400: Đã thi công được 486m.

- Hố ga thu nước thải: 176 hố ga, đã thi công được 51 hố, gồm:

+ Hố ga D400: Đã thi công được 19 hố.

+ Hố ga D500: Đã thi công được 32 hố.

	3
	Hệ thống xử lý nước thải tập trung
	- Hệ thống xử lý nước thải công suất 2.800m3/ngày.đêm.

- 01 bể chứa nước thải khi hệ thống gặp sự cố thể tích 15.750m3.

- 01 hệ thống quan trắc tự động.

- Nước thải sau hệ thống xử lý theo đường ống D500 dài khoảng 835m chảy vào vị trí cống ngang qua đường Quốc lộ 1B (toạ độ cửa xả X = 2392838,94; Y = 427724,72) trước khi chảy ra sông Cầu.
	- Hệ thống XLNT chia làm 2 module:

+ Module 1: Công suất 1.000m3/ngày.đêm - đã xây dựng hoàn thiện.

+ Module 2: Công suất 1.800m3/ngày.đêm - chưa xây dựng.
- 01 bể chứa nước thải khi gặp sự cố cho Module 1 với thể tích 2.150m3: Đã thi công hoàn thiện.

- 01 hệ thống quan trắc tự động: Đã lắp đặt hoàn thiện.

- Nước thải sau hệ thống xử lý theo đường ống D500 dài khoảng 835m chảy vào vị trí cống ngang qua đường Quốc lộ 1B (toạ độ cửa xả X = 2392753.2596; Y = 427545.0916) trước khi chảy ra sông Cầu.

Hiện nay, tại vị trí cửa xả nước thải theo quy hoạch chưa GPMB nên Chủ đầu tư thi công hệ thống thoát nước thải tạm bằng cống D500 với tổng chiều dài 352,54m và cống D400 dài 45m dẫn ra cửa xả tạm nằm trên đường QL 1B có tọa độ X = 2392787,3379, Y = 427529,2830.

	4
	Kho lưu giữ chất thải
	- 01 kho chứa CTNH 20 m2 bố trí gần khu trung tâm điều hành.

- 01 kho chứa bùn 40 m2 bố trí gần trạm xử lý nước thải
	- 01 kho chứa CTNH 11 m2 bố trí gần khu vực trạm xử lý nước thải: Đã xây dựng hoàn thiện.

- 01 khu vực chứa bùn 79 m2 bố trí gần trạm xử lý nước thải: Đã xây dựng hoàn thiện.


1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải:
1.1. Thu gom, thoát nước mưa:
Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa của dự án được mô tả trong sơ đồ sau:


Hình 3. 1. Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa

Hệ thống thoát nước mưa của dự án được xây dựng trên cơ sở bám sát tính chất lưu vực tự nhiên hiện có và quy hoạch san nền của CCN. Hệ thống thoát nước mưa của CCN đã thi công bao gồm:
- Cống tròn BTCT D600: Đã thi công được 264m

- Cống tròn BTCT D800: Đã thi công được 135m

- Cống tròn BTCT D1000: Đã thi công được 1.127m

- Cống tròn BTCT D1500: Đã thi công được 17m
- Toàn bộ nước mưa chảy tràn được thu gom và xả ra sông Cầu qua 01 điểm đấu nối tại cống xả có tọa độ (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 106°30', múi chiếu 3°) là: X = 2392659.616; Y = 427343.636.

- Phương án xả thải nước mưa: Tự chảy.

1.2. Thu gom, thoát nước thải
· Mạng lưới thu gom nước thải:

Hệ thống thoát nước thải của dự án được xây dựng hoàn toàn độc lập với hệ thống thoát nước mưa, đảm bảo thu gom toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động của CCN Sơn Cẩm 1.

Trong quá trình vận hành dự án, nước thải phát sinh từ 02 nguồn sau:

+ Nguồn số 1: Phát sinh từ nhà điều hành của CCN.
+ Nguồn số 2: Từ hoạt động sinh hoạt và hoạt động sản xuất của các đơn vị thứ cấp trong CCN.

Sơ đồ mạng lưới thu gom, thoát nước thải của CCN được mô tả trong sơ đồ sau:


Hình 3. 2. Sơ đồ thu gom, thoát nước thải của dự án
· Công trình thu gom nước thải:

Nước thải phát sinh từ khu vực nhà điều hành CCN, nhà điều hành hệ thống xử lý nước thải, các đơn vị thứ cấp sau khi xử lý sơ bộ được thu vào hệ thống đường ống cống D400, D500 với tổng chiều dài khoảng 4.749 m để dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của CCN (hiện nay đã hoàn thiện được 1.302m). Trên hệ thống thu gom nước thải có bố trí 176 hố ga được xây dựng bằng gạch, trát vữa xi măng, có tấm đan chắn rác và nắp đậy bằng BTCT (hiện nay đã thi công được 51 hố ga).
· Công trình thoát nước thải:

- Theo quy hoạch nước thải sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung của CCN được dẫn theo đường ống cống BTCT D500 dài khoảng 775m chảy vào nguồn tiếp nhận qua 01 cửa xả tại vị trí cống ngang qua đường Quốc lộ 1B. Vị trí xả thải có tọa độ (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 106°30', múi chiếu 3°) là: X = 2392838.94; Y = 427724.72.

- Tuy nhiên, hiện nay tại vị trí cửa xả nước thải theo quy hoạch chưa GPMB nên Chủ đầu tư thi công hệ thống thoát nước thải tạm bằng cống D500 với tổng chiều dài 352,54m và cống D400 dài 45m dẫn ra cửa xả tạm nằm trên đường QL 1B có tọa độ X = 2392787,3379, Y = 427529,2830.
- Phương thức xả thải: Tự chảy.

- Chế độ xả thải: Liên tục 

1.3. Xử lý nước thải

· Xử lý sơ bộ: 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu nhà điều hành: được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại trước khi đổ vào hệ thống thu gom nước thải để dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung.

- Nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt của các doanh nghiệp thứ cấp: Nước thải sản xuất phát sinh từ các doanh nghiệp thứ cấp phụ thuộc vào loại hình sản xuất, công nghệ sản xuất và quy mô sản xuất. Nước thải sinh hoạt thì phụ thuộc vào quy mô sử dụng lao động. Toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ các doanh nghiệp thứ cấp được thu gom và xử lý cục bộ tại nhà máy, đạt tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của CCN mới đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải chung của CCN.
Theo báo cáo ĐTM đã đã phê duyệt tại Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 07/06/2022, tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của CCN như sau:

- Nước thải sản xuất từ các dự án thứ cấp thuộc nhóm ngành công nghiệp hỗ trợ (sản xuất cơ - kim khí, đúc, linh kiện điện tử...), vật liệu xây dựng phải xử lý các chỉ tiêu kim loại đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B.

- Nước thải sinh hoạt xử lý sơ bộ qua bể tự hoại và nước thải sản xuất của dự án thuộc ngành nghề sản xuất bao bì, dệt may, sợi, nhuộm, giặt, dược phẩm được đấu nối trực tiếp vào hệ thống XLNT tập trung của CCN.

· Xử lý tập trung:

Toàn bộ nước thải phát sinh trong CCN được thu gom để xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung của CCN đạt chất lượng cột A, QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp (hệ số Kq =1; Kf =1). 

Trạm XLNT tập trung của CCN Sơn Cẩm 1 có tổng công suất thiết kế là 2.800m3/ngày.đêm, được chủ đầu tư chia thành 02 module xử lý bao gồm:

- Module 1: Công suất 1.000m3/ngày.đêm;

- Module 2: Công suất 1.800 m3/ngày.đêm.

Căn cứ theo tiến độ giải phóng mặt bằng và tỷ lệ lấp đầy dự kiến của CCN, chủ đầu tư xin xây dựng và vận hành module 1 với công suất thiết kế 1.000m3/ngày.đêm. 
Thành phần và tính chất nước thải đầu vào sử dụng để thiết kế trạm XLNT – Module 1 công suất 1.000m3/ngày.đêm như sau:

	STT
	Các chỉ tiêu
	Đơn vị
	Khoảng giá trị
	Giá trị thiết kế

	1
	Nhiệt độ
	ºC
	36 - 45
	45

	2
	Màu
	Pt-Co
	1.000 - 1.500
	1.500

	3
	pH
	-
	7 - 13
	7 - 13

	4
	BOD5
	mg/l
	250 - 500
	500

	5
	COD
	mg/l
	1.000 - 1.200
	1.200

	6
	TSS
	mg/l
	250 - 300
	300

	7
	Tổng N
	mg/l
	40 - 60
	60

	8
	Tổng P
	mg/l
	5 - 10
	10


Quy trình công nghệ xử lý của hệ thống xử lý nước thải được mô tả trong sơ đồ sau:

Hình 3. 3. Sơ đồ công nghệ hệ thống XLNT CCN Sơn Cẩm, module 1 công suất 1.000m3/ngày.đêm



Thuyết minh quy trình công nghệ:

Nước thải phát sinh được thu gom theo mạng lưới thu gom dẫn về bể tiếp nhận của hệ thống xử lý nước thải. Tại đây, nước sẽ được bơm vào hệ thống để xử lý. Quy trình xử lý như sau:
a. Bể tiếp nhận -T01:
Là bể tiếp nhận các dòng nước thải trong CCN. Tại bể có bố trí thiết bị tách rác thô (Lược cào tự động, kích thước khe hở 10mm, công suất lấy rác tùy thuộc vào lượng rác trong nước thải) có nhiệm vụ chặn và tự động thu gom các tạp chất thô trôi nổi trên mặt nước nhằm tránh gây tắc nghẽn bơm. Phần rác sau khi tách sẽ được hệ thống dàn cào tự động đưa lên trên và lưu chứa vào thùng chứa rác để thu gom theo định kì. Phần nước thải sau khi được tách rác thô sẽ được bơm lên thiết bị tách rác tinh bằng bơm nhúng chìm (tùy theo lưu lượng nhiều/ít số lượng bơm sẽ hoạt động tương ứng theo mực nước trong bể được cài đặt tự động).

Thiết bị tách rác tinh (Dạng: Mặt cong tĩnh với kích thước khe hở khoảng 2mm) sẽ loại bỏ các tạp chất, rác có kích thước nhỏ. Các loại rác nhỏ này thường ảnh hưởng đến bơm cũng như hệ vi sinh phía sau nên cần được loại bỏ ra khỏi dòng nước thải. Rác sau khi được tách rớt xuống phễu thu và được lưu chứa vào thùng rác đặt bên dưới. Rác này sẽ được thu gom theo định kì. Phần nước sau khi được tách rác sẽ chảy sang bể tách dầu. 
b. Bể tách dầu - T02: 
Có nhiệm vụ loại bỏ dầu, mỡ và lắng cát có trong nước thải trước khi qua các công trình xử lý tiếp theo, tránh tình trạng gây bít tắc đường ống.
Nguyên lý hoạt động:

Bể hoạt động dựa trên những đặc tính vật lý cơ bản của dầu mỡ, cát, cụ thể là:

- Không hòa tan vào nước.
- Dầu mỡ có tỉ trọng riêng nhỏ hơn nước nên nổi trên bề mặt nước.
- Cát có tỉ trọng riêng lớn hơn nước nên lắng xuống đáy bể.

Trong bể có lắp đặt bơm thu cát lắng dưới đáy bể; thiết bị gạt dầu, váng nổi tự động (tăng tính tự động trong vận hành) đưa dầu mỡ vào bồn chứa để đem đi xử lý theo đúng quy định; thiết kế vách ngăn định hình dòng chảy và đưa nước không nhiễm dầu mỡ ra khỏi bể. Cặn và cát có trong nước thải sau khi được tách và lắng xuống hố thu cát của bể tách dầu sẽ được bơm đến bể nén bùn để xử lý.

Sau khi tách cát, dầu mỡ, nước thải sẽ tự chảy sang bể điều hòa. 
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Hình 3. 4. Hình ảnh mô tả nguyên lý hoạt động của bể tách dầu

c. Bể điều hòa – T03 (A/B/C)
Bể điều hòa là nơi lưu giữ nước thải với chức năng điều hòa lưu lượng, nhiệt độ, tránh gây tình trạng quá tải vào các giờ cao điểm, tạo chế độ làm việc ổn định cho hệ vi sinh vật; đồng thời giảm kích thước, giá thành các công trình xử lý phía sau. Trong bể điều hòa có bố trí hệ thống thổi khí thô (đĩa thổi khí) nhằm mục đích xáo trộn đều nước thải, tránh quá trình lắng cặn trong bể và phân hủy kị khí gây mùi hôi, đồng thời giảm một phần các chất hữu cơ có trong nước thải. Nước thải sau đó sẽ bơm lên tháp giải nhiệt. 
d. Tháp giải nhiệt:
Tháp giải nhiệt nhằm mục đích giảm nhiệt độ của dòng nước trước khi vào bể keo tụ - tạo bông 1.
Cấu tạo:

- Khung và thân tháp: được làm bằng sợi thủy tinh chắc chắn, bao bên ngoài động cơ, quạt và các bộ phận khác.

- Khối đệm: còn được gọi là tấm làm mát nước, tám tản nhiệt, giúp nước tản đều để hiệu quả làm mát tốt hơn.

- Tấm chắn nước: là bộ phận làm nhiệm vụ thu những giọt nước bị kẹt trong dòng không khí, tránh nguy cơ tiêu hao dòng nước.

- Bộ phận khí vào: Có vai trò đưa không khí vào tháp.

- Cửa không khí vào: giúp cân bằng lưu lượng khí vào khối đệm và giữ lại nước trong tháp.

- Đầu phun: Có chức năng phun nước để làm ướt khối đệm.

- Cánh quạt: gồm quạt hướng trục (quạt đẩy) và quạt ly tâm dùng để thông gió cho tháp.

Nguyên lý hoạt động:

Khi khởi động tháp giải nhiệt, nước sẽ phun từ trên xuống tấm tản nhiệt theo dạng tia qua hệ thống đầu phun và ống chia nước của thiết bị. Trong khi đó, không khí mát được sử dụng đưa từ bên ngoài vào tháp ở cửa vào nằm dưới đáy tháp. Không khí sẽ di chuyển ngược lên đi qua tấm tản nhiệt, tiếp xúc với nước và cuốn theo hơi nước nóng đưa ra môi trường bên ngoài. Nước mát còn lại trong tháp giảm từ 5-12% so với nhiệt độ ban đầu.
e. Bể keo tụ - tạo bông 1 – T04 (A/B/C):
Hóa chất PAC - chất keo tụ được lấy từ bồn chứa hóa chất thông qua bơm định lượng sẽ được châm vào bể keo tụ, tại đây có bố trí motor khuấy trộn nhằm khuấy trộn đều nước thải và hóa chất với nhau. Chất keo tụ giúp làm mất ổn định các hạt cặn có tính “keo” và kích thích chúng kết lại với nhau để tạo thành các hạt có kích thước lớn hơn.

Nước thải sau bể keo tụ được tiếp tục dẫn qua bể tạo bông. Tương tự, tại bể tạo bông polymer anion sẽ được châm vào giúp cho quá trình tạo thành các bông cặn lớn hơn nhờ vào thiết bị motor khuấy trộn. Polymer này có tác dụng hình thành các “cầu nối” liên kết các bông cặn lại với nhau tạo thành các bông cặn có kích thước lớn hơn nhằm nâng cao hiệu quả của bể lắng phía sau. 

f. Bể lắng bùn hóa lý 1 - T05:
Quá trình keo tụ - tạo bông giúp hình thành các bông cặn có trong nước thải. Do đó, bể lắng hóa lý được thiết kế để tách bùn phía sau. Bể được thiết kế đặc biệt tạo môi trường tĩnh cho bông bùn lắng xuống đáy bể và được gom vào tâm nhờ hệ thống thu gom bùn lắp đặt dưới đáy bể. Phần nước trong sau lắng được thu lại bằng hệ máng thu nước răng cưa được bố trí trên bề mặt bể và được dẫn sang cụm bể trung gian.
g. Bể trung gian - T06:
Bể này có chức năng chứa và trung chuyển nước thải từ cụm hóa lý bậc 1 sang cụm sinh học.

h. Bể kị khí - T07:
Bể này có tác dụng phân hủy các hợp chất hữu cơ trong điều kiện kị khí thành các dạng khí sinh học và các sản phẩm hữu cơ khác. Bể sinh học kị khí là một trong những công trình xử lý kị khí được ứng dụng rộng rãi nhất trên thế giới do các đặc điểm chính sau:

- Cả 3 quá trình: phân hủy - lắng - tách khí được lắp đặt trong cùng một công trình. Thích nghi với nồng độ chất hữu cơ và nhiệt độ cao.

- Tạo thành các loại bùn hạt dạng lơ lửng có mật độ vi sinh rất cao và tốc độ lắng vượt xa so với bùn hoạt tính hiếu khí dạng lơ lửng. Ngoài ra, do có lớp vật liệu lọc nên đồng thời cũng tạo nên lớp màng sinh học kị khí và giúp cho việc tăng cường hiệu quả xử lý khi nồng độ nước thải tăng cao (do vật liệu lọc có tác dụng giữ bùn kị khí không trôi ra ngoài).
Quá trình kị khí diễn ra qua 3 giai đoạn:


+ Giai đoạn 1: Thủy phân, cắt mạch các hợp chất cao phân tử.

+ Giai đoạn 2: Axit hóa.

+ Giai đoạn 3: Methane hóa. Giai đoạn này chuyển từ sản phẩm đã methane hóa thành khí (CH4 và CO2) bằng nhiều loại vi khuẩn kị khí nghiêm ngặt.

Các phương trình phản ứng:

CH3COOH → CH4 + CO2
2C2H5OH + CO2 → CH4 + 2CH3COOH

CO2 +4H2 → CH4 + 2H2O

Các protein có khả năng phân hủy bị thủy phân: 

NH3 + HOH → NH4- + OH-

Khi OH- sinh ra sẽ phản ứng với CO2 tạo thành ion bicacbonat.

Nước thải sau bể kị khí một phần chảy qua bể bơm tuần hoàn - T08A để tuần hoàn một phần hỗn hợp bùn và nước thải về bể trung gian; phần còn lại tiếp tục chảy qua bể selector.

i. Bể selector - T08B:
Bể này được thiết kế để nước thải và bùn hoạt tính tuần hoàn có điều kiện tiếp xúc tốt nhất với thành phần hữu cơ trong nước thải. Cơ chế này giúp vi sinh vật oxy hóa chất ô nhiễm tốt hơn ở bể sinh học hiếu khí.

j. Bể sinh học thiếu khí (Bể Anoxic) - T09:
Bể Anoxic là nơi tiếp nhận nước thải từ bể selector. Trong điều kiện thiếu khí, quá trình phân huỷ hợp chất hữu cơ và khử Nitrat diễn ra nhờ các vi sinh vật sử dụng Nitrat, Nitrit làm chất oxy hóa để tạo ra năng lượng. Trong bể Anoxic, quá trình khử Nitrat sẽ diễn ra theo phản ứng sau:

6NO3- + 5CH3OH ( 5CO2 + 3N2 + 7H2O + 6OH-
Trong bể thiếu khí được bố trí thiết bị khuấy chìm giúp tạo ra sự xáo trộn trong bể, giúp bọt khí N2 (từ quá trình khử Nitrat) dễ dàng thoát lên khỏi mặt nước. Bể thiếu khí còn đóng vai trò là một hệ chọn lọc vi sinh hiếu khí để chống lại hiện tượng bùn nổi do vi khuẩn dạng sợi gây ra. Sau đó, hỗn hợp bùn nước thải từ bể thiếu khí tiếp tục qua bể sinh học hiếu khí để chuyển hóa các hợp chất hữu cơ BOD5, COD có trong dòng nước thải. 

k. Bể sinh học hiếu khí - T09:
Bể sinh học hiếu khí là nơi diễn ra quá trình phân huỷ hợp chất hữu cơ trong điều kiện cấp khí nhân tạo bằng máy thổi khí. Lượng khí cung cấp vào bể với mục đích: 
(1) Cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí chuyển hóa chất hữu cơ hòa tan thành nước và CO2; 
(2) Xáo trộn đều nước thải và bùn hoạt tính, tạo điều kiện để vi sinh vật tiếp xúc tốt với các cơ chất cần xử lý; 
(3) Giải phóng các khí ức chế quá trình sống của vi sinh vật, các khí này sinh ra trong quá trình vi sinh vật phân giải các chất ô nhiễm, tác động tích cực đến quá trình sinh sản của vi sinh vật. 

Quá trình phân hủy hợp chất hữu cơ:

Trong bể sinh học hiếu khí các vi sinh vật (VSV) hiếu khí sử dụng oxi được cung cấp chuyển hóa các chất hữu cơ hòa tan trong nước thải một phần thành vi sinh vật mới, một phần thành khí CO2 và NH3 bằng phương trình phản ứng sau:

VSV + C5H7NO2 + 5O2 → 5CO2 + 2H2O + NH3 + VSV mới
Bể sinh học có ưu điểm chịu được quá tải rất tốt. METCALF and EDDY (1991) đưa ra tải trọng thiết kế khoảng 0,8-2,0kgBOD5/m3.ngày với hàm lượng bùn 2.500-4.000mg/L, tỉ số F/M 0,2-0,6. Trong bể sinh học hiếu khí kết hợp quá trình bùn hoạt tính, các chất hữu cơ hòa tan và không hòa tan chuyển hóa thành bông bùn sinh học - quần thể vi sinh vật hiếu khí - có khả năng lắng dưới tác dụng của trọng lực. Dòng nước thải chảy liên tục vào bể sinh học hiếu khí, đồng thời không khí cũng được cung cấp liên tục trong bể, xáo trộn với bùn hoạt tính (hàm lượng oxy hòa tan DO>2mg/l), cung cấp oxy cho vi sinh phân hủy chất hữu cơ. Dưới điều kiện hiếu khí, vi sinh sinh trưởng, phát triển mạnh, tăng sinh khối và kết thành bông bùn có chức năng hấp thụ các chất hữu cơ và màu của nước thải.

Hỗn hợp bùn hoạt tính và nước thải gọi là dung dịch xáo trộn (mixed liquor), hỗn hợp này sẽ chảy qua bể lắng bùn sinh học.
l. Bể lắng bùn sinh học - T11A và bể bơm bùn sinh học – T11B:
Tại bể lắng bùn nước được tách ra, bùn (tế bào vi sinh) được lắng xuống đáy bể. Bùn lắng được thu về hố bùn của bể lắng nhờ dàn gạt bùn đáy bể và tự chảy vào ngăn bơm bùn sinh học, sau đó bùn hoạt tính được bơm hồi lưu trở lại bể Anoxic (khoảng 50-70% lưu lượng) để giữ ổn định mật độ cao vi sinh, tạo điều kiện phân hủy nhanh chất hữu cơ, đồng thời ổn định nồng độ MLSS = 2.500 - 5.000mg/L. Một phần bùn dư được bơm sang bể nén bùn.

m.  Bể keo tụ - tạo bông 2 - T12 (A/B/C):

Sau khi nước thải được xử lý bằng quá trình xử lý sinh học thì hàm lượng các chất ô nhiễm hầu như đạt tiêu chuẩn xả thải, tuy nhiên hàm lượng photpho vẫn còn tương đối cao. Do đó, cần thiết phải được tiếp tục xử lý bằng quá trình hóa lý. Nước thải vào bể keo tụ sẽ phản ứng với hóa chất PAC để kết tủa SS, chất hữu cơ còn sót lại sau quá trình lắng và photpho. Khi chất keo tụ (PAC) cho vào nước, các hạt keo trong nước bị mất tính ổn định, cùng với năng lượng khuấy trộn trong bể giúp các hạt keo tương tác với nhau, kết cụm lại hình thành các bông cặn lớn, dễ dàng lắng xuống. Hóa chất axit hoặc xút sẽ được châm vào tự động để đưa pH về giá trị tối ưu cho quá trình keo tụ hóa lý.
Cùng với việc châm polymer tại bể tạo bông, các bông cặn mới được hình thành sẽ tiếp tục kết lại thành các bông cặn lớn và dễ dàng được loại bỏ bằng phương pháp lắng.
n. Bể lắng bùn hóa lý 2 - T13:

Bể lắng hóa lý được thiết kế dạng lắng ly tâm, với dàn gạt bùn trung tâm giúp thu gom bùn về hố tại tâm bể, từ đây bùn tự chảy qua ngăn bơm bùn hóa lý và được bơm định kỳ về bể chứa bùn hóa lý. Phần nước phía trên bể lắng tiếp tục chảy vào bể khử trùng.

o. Bể khử trùng - T14:
Nước thải sau khi tách bùn được châm Chlorine khử trùng để tiêu diệt coliform và các thành phần vi sinh gây bệnh khác ra khỏi nước thải. Chlorine là chất oxy hóa mạnh thường được sử dụng rộng rãi trong quá trình khử trùng nước thải. Quá trình khử trùng nước thải diễn ra qua 02 giai đoạn: đầu tiên là khuếch tán chất khử trùng qua vỏ tế bào vi sinh vật; sau khi thâm nhập vào tế bào, chất khử trùng sẽ phản ứng với men bên trong tế bào và phá hoại quá trình trao đổi chất dẫn đến vi sinh vật bị tiêu diệt. Bể khử trùng được thiết kế với nhiều vách ngăn để tạo môi trường xáo trộn hóa chất vào nước thải hiệu quả.

Hóa chất chlorine được cung cấp vào nước thải thông qua bơm định lượng.

Phần nước sạch sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A sẽ theo hệ thống thoát nước dẫn sang mương quan trắc.
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Hình 3. 5. Mương quan trắc của hệ thống XLNT tập trung

p. Bể nén bùn - T16:
Bùn dư trong hệ thống được chuyển sang bể nén bùn. Bể này có tác dụng ổn định và làm đặc bùn trước khi bơm chuyển tới máy ép bùn để xử lý.
q. Máy ép bùn

Bùn từ bể nén được bơm lên máy ép bùn. Tại đây, bùn được tách nước, giảm thể tích bùn để dễ dàng vận chuyển và giảm khối lượng. 
Bùn khô sau khi tách nước sẽ được chứa trong các bao chứa và lưu giữ tại khu chứa bùn nằm trong nhà ép bùn thuộc khu vực trạm xử lý nước thải của CCN.
Khu chứa bùn nằm ở phía Bắc hệ thống XLNT có diện tích 79m2, bố trí gần đường giao thông chính trong trạm XLNT, thuận lợi cho quá trình vận chuyển bùn. Khu chứa có mái che nắng mưa, sàn láng xi măng, có rãnh thu nước xung quanh. Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ đến thu gom và xử lý bùn thải của CCN theo đúng quy định.

Nước tách bùn phát sinh từ bể nén bùn và máy ép bùn được đưa về bể tiếp nhận để xử lý.
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Hình 3. 6. Khu xử lý bùn của trạm XLNT

r. Bể sự cố - T17:
Trong giai đoạn này, chủ đầu tư xây dựng module 1 của trạm XLNT với công suất thiết kế là 1.000m3/ngày.đêm. Do đó, chủ đầu tư đã thiết kế, xây dựng bể sự cố cho module 1 có thể tích 2.150m3. Trong trường hợp trạm XLNT gặp sự cố, bể có thể lưu chứa nước thải phát sinh trong khoảng 1 ngày. 
Kích thước hồ sự cố: 34,4 x 25 x 2,5m
· Kết cấu: 

+ Lớp đất tự nhiên đầm chặt k = 0,9.
+ Hệ thống chống đẩy nổi: Hệ ống thu nước ngầm kết hợp thu khí gồm ống chính uPVC DN150 và các ống nhánh lắp đặt hình xương cá DN80 bên dưới tấm HDPE được bố trí ở vị trí đáy bể và thành bể. Các ống này được đục lỗ và bọc vải địa bao quanh ống. Bọc bên ngoài ống uPVC là lớp đá 1x2. Nước ngầm thu được dưới đáy bể sẽ dẫn về hố ga cuối bể, tại hố ga đặt bơm để bơm nước ngầm đến bể sự cố.

+  Trải tấm HDPE dày 1,5mm trên lớp đất nền được đầm chặt k = 0,9.

- Bể sự cố được thiết kế nằm cạnh hệ thống xử lý nước thải của CCN.
- Trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải diễn ra bình thường thì bể sự cố không chứa nước. 
Quy trình vận hành dự kiến:

- Trong trường hợp hệ thống XLNT gặp sự cố, bể sự cố sẽ tiếp nhận nước thải từ bể gom qua đường ống uPVC DN125.
- Đối với trường hợp do hỏng hóc thiết bị (bơm không hoạt động hoặc dừng sau khi vừa khởi động, máy thổi khí không quay, lượng khí giảm,....), lượng nước thải đầu vào từ bể tiếp nhận được bơm đến bể sự cố để lưu giữ nước thải tối đa 2 ngày, song song đó chủ đầu tư thực hiện các biện pháp khắc phục, sữa chữa thiết bị. Sau khi đã khắc phục sự cố, nước thải từ bể sự cố sẽ được bơm về bể gom để tiếp tục quá trình xử lý qua đường ống uPVC DN80.
Trường hợp nước thải sau xử lý không đạt tiêu chuẩn xả thải (không đạt QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cột A), nước thải từ bể khử trùng được dẫn về bể sự cố. Sau khi đã khắc phục được sự cố, nước thải được tiếp tục bơm về bể gom để tái xử lý.
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Hình 3. 7. Bể sự cố đã xây dựng hoàn thiện cho module 1

s. Xử lý mùi:

Khí gây mùi phát sinh từ bể kỵ khí (T06), bể selector (T08B), bể bơm tuần hoàn kị khí (T08A) của hệ thống XLNT bao gồm các khí: H2S, CH4…
Với thành phần khí phát sinh trong quá trình hoạt động gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe công nhân vận hành hệ thống XLNT và gián tiếp đến các khu vực xung quanh. Do vậy, chủ đầu tư đề xuất phương án xử lý mùi như sau: Các bể được thiết kế bằng bê tông cốt thép, riêng mặt bể kị khí được che phủ kín bằng tấm composite dày 2,5mm để tránh thoát khí ra ngoài.

Hỗn hợp kị khí sẽ được thu gom bằng hệ thống đường ống dẫn và quạt hút cưỡng bức đến tháp lọc sinh học (Biofilter). Tại đây, các vi sinh vật kết hợp cùng hóa chất NaOH sẽ phân hủy các hợp chất gây ô nhiễm, gây mùi. Từ đó có thể giảm mùi hôi hiệu quả.
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Hình 3. 8. Mô tả công nghệ xử lý mùi phát sinh từ trạm XLNT

Thuyết minh quy trình xử lý mùi:

Công nghệ xử lý mùi bằng tháp sinh học Biofilter cung cấp môi trường sống lý tưởng cho vi sinh vật. Dựa vào đó vi sinh vật sẽ tiến hành phân hủy các hợp chất hữu cơ có mùi hôi. Vật liệu đệm được lắp đặt bên trong tháp kín, đây là nơi cư trú để vi sinh vật bám dính và thực hiện quá trình xử lý.
Hệ thống hoạt động dựa trên nguyên tắc để vi sinh vật kết hợp với hóa chất NaOH tiếp xúc trực tiếp với chất ô nhiễm càng nhiều càng tốt nên trong tháp có bố trí lớp vật liệu đệm (bằng chất liệu PP), giúp tăng diện tích tiếp xúc cũng như thời gian tiếp xúc giữa vi sinh vật và chất hữu cơ gây mùi. Lâu dần, hệ vi sinh vật tạo thành màng sinh học gọi là lớp màng Biofilm. Đó là một lớp màng mỏng, ẩm bao quanh lớp vật liệu lọc.

Mùi hôi và khí ô nhiễm đi vào tháp quạt hút li tâm cưỡng bức. Dung môi hấp thụ (hỗn hợp nước thải và bùn hoạt tính) được xả từ bể sinh học hiếu khí vào tháp xử lý (do chênh lệch cao độ bể hiếu khí và tháp, bố trí van điện tự động đóng mở theo thời gian cài đặt). Dung môi hấp thụ được bơm tuần hoàn bơm vào tháp xử lý từ phía trên.
Quá trình xử lý khí thải bằng màng sinh học Biofilter bao gồm các giai đoạn xử lý chính như: Quá trình hấp phụ, hấp thụ và phân hủy bởi các vi sinh vật. Trong quá trình sinh học, nguồn khí được vận chuyển qua hệ thống lọc theo chiều từ dưới lên, dung môi hấp thụ từ trên xuống dính bám vào lớp vật liệu đệm, chất ô nhiễm được vật liệu hấp thụ hoàn toàn.

Các vi sinh vật sinh trưởng nhờ liên tục hấp thụ các chất ô nhiễm làm nguồn thức ăn, phân hủy chúng để tạo năng lượng và các sản phẩm phụ là CO2 và H2O theo phương trình sau:

Khí gây mùi + O2 → CO2 + H2O + nhiệt + sinh khối

Dòng khí sau khi đã lọc sạch được phóng thích vào khí quyển từ phía trên của tháp lọc.
Ưu điểm của phương pháp xử lý mùi này là:

- Tiết kiệm chi phí đầu tư, vận hành và thời gian.

- Dung môi hấp thụ có sẵn (hỗn hợp bùn hoạt tính), giá thành rẻ.

- Hiệu suất xử lý cao.

Đánh giá vị trí bố trí trạm XLNT:
Trạm XLNT – module 1 của dự án có công suất 1.000m3/ngày.đêm. Trạm XLNT sử dụng công nghệ hóa lý kết hợp với sinh học, đảm bảo xử lý đạt chất lượng yêu cầu tại QCVN 40:2011/BTNMT, cột A trước khi xả thải ra sông Cầu. Ngoài ra, trạm XLNT được bố trí hệ thống xử lý mùi, giảm thiểu việc phát sinh mùi gây ô nhiễm môi trường không khí. Do đó, theo QCVN 01:2021/BXD, khoảng cách an toàn của trạm XLNT tới các công trình khác tối thiểu là 15m, và dải cây xanh cách ly tối thiểu là 10m. Chủ đầu tư cam kết sẽ bố trí dải cây xanh cách ly và trong khoảng cách an toàn môi trường không xây dựng công trình dân dụng nào khác ngoài đường giao thông và các công trình phụ trợ phục vụ vận hành trạm XLNT.
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Hình 3. 9. Phối cảnh tổng thể hệ thống XLNT -  module 1 công suất 1.000m3/ngày.đêm

Một số hình ảnh thi công xây dựng trạm XLNT tập trung – module 1:
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Hình 3. 10. Một số hình ảnh thi công trạm xử lý nước thải - Module 1 công suất 1.000m3/ngày.đêm
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Hình 3. 11. Hệ thống xử lý nước thải - Module 1 công suất 1.000m3/ngày.đêm đã xây dựng hoàn thiện
Hóa chất sử dụng trong quá trình vận hành hệ thống:

Hóa chất sử dụng để vận hành trạm XLNT gồm: axít H2SO4 60% dạng lỏng, NaOH dạng rắn, cơ chất dạng lỏng, chất keo tụ PAC dạng rắn, Polymer dạng rắn, hóa chất khử trùng Ca(OCl)2 dạng bột. Các hóa chất này được quản lý và lưu giữ ngay tại khu nhà điều hành của trạm XLNT để thuận tiện cho quá trình vận hành.

Dự kiến nhu cầu sử dụng các loại hóa chất này như sau:

	TT
	Tên hóa chất
	Định mức
(kg/m3)
	Khối lượng

(kg/năm)

	1
	H2SO4 60%
	0,001
	365

	2
	NaOH 99%
	0,001
	365

	3
	Chất keo tụ PAC
	0,05
	18.250

	4
	Polyme Anion
	0,001
	365

	5
	Cơ chất
	0,06
	21.900

	6
	Ca(OCl)2 
	0,005
	1.825

	7
	Polymer Cation
	0,003
	1.095


Thông số kỹ thuật của hệ thống XLNT - module 1 công suất 1.000m3/ngày.đêm như sau:
Bảng 3. 2. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải - module 1 công suất 1.000m3/ngày.đêm

	STT
	Hạng mục
	Thông số kỹ thuật

	
	
	Kích thước (L x R x C)
	Thể tích

	1
	Bể gom - T01
	4,5 x 4 x 6m
	108m3

	2
	Bể tách dầu - T02
	6 x 2,5 x 3m
	45m3

	3
	Bể điều hoà -T03(A/B/C)
	- Bể T03A: 10,45 x 6 x 5,5m

- Bể T03B: 6,45 x 3,85 x 5,0m

- Bể T03C: 6,45 x 3,85 x 5,0m
	- Bể T03A: 344,85m3

- Bể T03B: 124m3

- Bể T03C: 124m3

	4
	Tháp giải nhiệt - COT
	4,68 x 3,735m
	-

	5
	Bể keo tụ - tạo bông 1 -T04(A/B/C)
	4,95 x 1,3 x 4,5m
	29m3

	6
	Bể lắng bùn hoá lý 1 - T05
	4,95 x 4,95 x 4,5m
	110m3

	7
	Bể trung gian - T06
	4,95 x 1,75 x 4,5m
	39m3

	8
	Bể kị khí - T07
	10 x 7 x 9,5m
	665m3

	9
	Bể bơm tuần hoàn - T08A
	2,7 x 1,95 x 5,5m
	29m3

	10
	Bể Selector - T08B
	1,95 x 1,0 x 5,5m
	10,7m3

	11
	Bể sinh học thiếu khí - T09
	4,95 x 3,95 x 5,5m
	107,5m3

	12
	Bể sinh học hiếu khí - T10(A/B/C)
	- Bể T10A: 17,3 x 12,35 x 6,0m
- Bể T10B: 6,45 x 4,95 x 5,0m

- Bể T10C: 6,45 x 4,95 x 5,0m
	- Bể T10A: 1.282m3

- Bể T10B: 159,6m3

- Bể T10C: 159,6m3

	13
	Bể lắng bùn sinh học - T11A
	8,0 x 8,0 x 5,0m
	320m3

	14
	Bể bơm bùn sinh học - T11B
	2,0 x 1,8 x 5,0m
	18m3

	15
	Bể keo tụ - tạo bông 2 - T12(A/B/C)
	2 x (1,8 x 1,8) x 4,5m
	320,8m3

	16
	Bể lắng bùn hoá lý 2 - T13
	4,9 x 4,9 x 4,5m
	108m3

	17
	Bể khử trùng - T14
	7,6 x 2,3 x 3,0m
	52,5m3

	18
	Mương quan trắc - T15
	5,0 x 2,3 x 3,0m
	30m3

	19
	Bể nén bùn - T16
	4,9 x 4,9 x 5,0m
	120m3

	20
	Hồ sự cố
	34,4 x 25,0 x 2,5
	2.150m3


Các máy móc thiết bị lắp đặt tại trạm XLNT như sau:

Bảng 3. 3. Thông số kỹ thuật các thiết bị của hệ thống xử lý nước thải - module 1 công suất 1.000m3/ngày.đêm

	TT
	Thiết bị
	Thông số kỹ thuật
	Xuất xứ
	Đơn vị
	Số lượng

	I
	Bể tiếp nhận  

	1
	Máy tách rác thô
	- Công suất: 0,37kW

- Lưu lượng: Q = 84m3/h

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz
	G7
	Bộ
	1

	2
	Bơm nước thải nhúng chìm
	- Công suất: 7,5kW

- Lưu lượng: Q = 84m3/h

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz
	EU/G7
	Bộ
	2

	3
	Khớp nối tự động
	Vật liệu: Gang đúc
	Việt Nam
	Bộ
	2

	4
	Thanh dẫn hướng và xích kéo
	Vật liệu: Inox 304
	Việt Nam
	Bộ
	2

	II
	Bể tách dầu

	1
	Máy tách rác tinh
	Loại: mặt cong tĩnh

Lưu lượng: Q = 84m3/h
	Việt Nam
	Bộ
	1

	2
	Thiết bị tách dầu
	- Công suất: 0,37kW

- Lưu lượng: Q = 84m3/h

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz
	Việt Nam
	Bộ
	1

	3
	Bồn chứa dầu
	- Dung tích: 300 lít

- Vật liệu: PE
	Việt Nam
	Bộ
	3

	4
	Bơm cặn nhúng chìm
	- Công suất: 1,5kW

- Lưu lượng: Q = 9m3/h

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz
	EU/G7
	Bộ
	1

	III
	Bể điều hoà

	1
	Bơm nước thải nhúng chìm
	- Công suất: 5,5kW

- Lưu lượng: Q = 3,21m3/phút

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz
	EU/G7
	Bộ
	2

	2
	Khớp nối tự động
	Vật liệu: Gang đúc
	Việt Nam
	Bộ
	2

	3
	Thanh dẫn hướng và xích kéo
	Vật liệu: Inox 304
	Việt Nam
	Bộ
	2

	4
	Biến tần điều khiển bơm công suất 5,5kW
	Điện áp: 380V/3pha/50Hz
	EU/G7
	Bộ
	2

	5
	Đồng hồ đo lưu lượng điện từ
	Kiểu: điện từ

Phiên bản: Compact

Vỏ bên ngoài: Polyamid

Cấp độ bảo vệ: IP67/Nema4X/6
	EU/G7
	Bộ
	1

	6
	Máy khuấy chìm
	- Công suất: 1,4kW

- Đường kính cánh: 191mm

- Tốc độ quay: 1.382rpm

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz
	EU/G7
	Bộ
	2

	7
	Thanh dẫn hướng và xích kéo
	Vật liệu: Inox 304
	Việt Nam
	Bộ
	2

	8
	Tháp giải nhiệt
	- Công suất: 7,5kW

- Lưu lượng: Q = 84m3/h

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz

- Kích thước: DxH = 4.680 x 3.735mm
	Việt Nam
	Bộ
	1

	IV
	Bể keo tụ - tạo bông 1

	1
	Motor khuấy bể keo tụ
	- Công suất: 1,1kW

- Tốc độ quay: 53 vòng/phút

- Điện áp: 400V/3pha/50Hz
	EU/G7
	Bộ
	1

	2
	Bộ cánh khuấy bể keo tụ
	Vật liệu: Inox 304
	Việt Nam
	Bộ
	1

	3
	Moto khuấy bể tạo bông
	- Công suất: 1,1kW

- Tốc độ quay: 29 vòng/phút

- Điện áp: 400V/3pha/50Hz
	EU/G7
	Bộ
	2

	4
	Bộ cánh khuấy bể tạo bông
	Vật liệu: Inox 304
	Việt Nam
	Bộ
	1

	5
	Bơm định lượng axit
	- Công suất: 0,25kW

- Lưu lượng: Q = 155 lít/h

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz
	EU/G7
	Bộ
	2

	6
	Bồn chứa hóa chất axit
	Dung tích 1,5m3
Vật liệu: PE
	Việt Nam
	Bộ
	1

	7
	Thiết bị đo chỉ tiêu pH
	- Phương pháp đo: dùng điện cực thủy tinh.

- Khoảng đo: 0-14

- Độ chính xác: ±0,2
	EU/G7
	Bộ
	1

	8
	Bơm định lượng PAC
	- Công suất: 0,18kW

- Lưu lượng: Q = 176 lít/h

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz
	EU/G7
	Bộ
	2

	9
	Bơm định lượng Polymer Anion
	- Công suất: 0,18kW

- Lưu lượng: Q = 176 lít/h

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz
	EU/G7
	Bộ
	2

	10
	Bồn chứa hóa chất PAC, Polymer Anion
	Dung tích 1,5m3/bồn

Vật liệu: PE
	Việt Nam
	Bộ
	2

	11
	Moto khuấy hóa chất
	- Công suất: 0,37kW

- Tốc độ quay: 121 vòng/phút

- Điện áp: 400V/3pha/50Hz
	EU/G7
	Bộ
	2

	12
	Bộ cánh khuấy hóa chất
	Vật liệu: Inox 304
	Việt Nam
	Bộ
	2

	V
	Bể lắng bùn hoá lý 1

	1
	Motor giảm tốc gạt bùn
	- Công suất: 0,12kW

- Tốc độ quay: 0,042 vòng/phút

- Điện áp: 400V/3pha/50Hz
	EU/G7
	Bộ
	1

	2
	Hệ thống giàn gạt bùn
	Kích thước: DxH = 4,95x4,5m

Vật liệu: Inox 304
	Việt Nam
	Bộ
	1

	3
	Thiết bị hướng dòng - ống trung tâm
	Kích thước: DxH = 1,0x2,0m

Vật liệu: Inox 304, dày 1,5mm
	Việt Nam
	Bộ
	1

	4
	Máng thu nước răng cưa
	Kích thước: LxH = 17x0,2m

Vật liệu: Inox 304, dày 1,5mm
	Việt Nam
	Bộ
	1

	5
	Bơm bùn trục vít
	- Công suất: 1,5kW

- Lưu lượng: Q = 3-5 m3/h

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz
	EU/G7
	Bộ
	1

	VI
	Bể kị khí

	1
	Tấm tách khí và nước
	Loại: tấm phẳng, trong suốt

Kích thước: LxB = 3,3x7m

Vật liệu: Composite
	Việt Nam
	Bộ
	4

	2
	Tấm hướng dòng trong bể
	Vật liệu: Inox 304, dày 1,5mm
	Việt Nam
	Bộ
	1

	3
	Máng thu nước răng cưa
	Kích thước: LxH = 6,6x0,2m

Vật liệu: Inox 304, dày 1,2mm
	Việt Nam
	Bộ
	4

	4
	Vật liệu đệm
	Dạng: Khối tổ ong

Vật liệu: PVC
	Việt Nam
	m3
	210

	5
	Hệ khung đỡ vật liệu đệm
	Vật liệu: Inox 304
	Việt Nam
	m2
	140

	6
	Bơm định lượng dinh dưỡng
	- Công suất: 0,25kW

- Lưu lượng: Q = 155 lít/h

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz
	EU/G7
	Bộ
	2

	7
	Bồn chứa hóa chất dinh dưỡng
	Dung tích 1,5m3
Vật liệu: PE
	Việt Nam
	Bộ
	1

	8
	Moto khuấy hóa chất
	- Công suất: 0,37kW

- Tốc độ quay: 121 vòng/phút

- Điện áp: 400V/3pha/50Hz
	EU/G7
	Bộ
	1

	9
	Bộ cánh khuấy hóa chất
	Vật liệu: Inox 304
	Việt Nam
	Bộ
	1

	10
	Bơm bùn dư trục ngang
	- Công suất: 1,1kW

- Lưu lượng: Q = 33 m3/h

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz
	EU/G7
	Bộ
	1

	VII
	Hệ khử mùi

	1
	Van điều khiển nạp liệu
	Điện áp: AC 230V

Vật liệu:

- Thân: gang

- Đĩa: thép không gỉ

- Đệm: EPDM

- Cốt: Thép không gỉ
	EU/G7
	Bộ
	1

	2
	Quạt hút
	- Công suất: 2,2kW

- Lưu lượng: Q = 1.450 m3/h

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz

- Vật liệu: Cánh + vỏ + chân đế quạt inox 316
	Việt Nam
	Bộ
	2

	3
	Tháp xử lý mùi
	Kích thước: DxH = 1,2x4m

Vật liệu: Composite
	Việt Nam
	Bộ
	1

	4
	Vật liệu đệm
	Dạng: quả cầu

Vật liệu: PP, màu trắng

Kích thước: D = 50±5%mm
	Việt Nam
	m3
	210

	5
	Bơm nước thải bùn hoạt tính tuần hoàn
	- Bơm ly tâm trục ngang, cánh hở

- Công suất: 2,2kW

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz

- Lưu lượng: Q = 12 m3/h

- Vật liệu: Buồng bơm và cánh bơm AISI 304
	EU/G7
	Bộ
	2

	6
	Bơm định lượng NaOH
	- Công suất: 0,25kW

- Lưu lượng: Q = 155 lít/h

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz
	EU/G7
	Bộ
	2

	7
	Bồn chứa hóa chất 
	Dung tích 1,0m3
Vật liệu: nhựa
	Việt Nam
	Bộ
	1

	8
	Phao báo mức cho bồn hóa chất
	-
	Châu Á
	Bộ
	1

	9
	Thiết bị đo chỉ tiêu pH
	- Phương pháp đo: dùng điện cực thủy tinh.

- Khoảng đo: 0-14

- Độ chính xác: ±0,2
	EU/G7
	Bộ
	1

	VIII
	Bể bơm tuần hoàn và bể selector

	1
	Bơm nước thải nhúng chìm
	- Công suất: 2,2kW

- Lưu lượng: Q = 21m3/h

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz
	EU/G7
	Bộ
	2

	2
	Khớp nối tự động
	Vật liệu: Gang đúc
	Việt Nam
	Bộ
	2

	3
	Thanh dẫn hướng và xích kéo
	Vật liệu: Inox 304
	Việt Nam
	Bộ
	2

	4
	Moto khuấy bể selector
	- Công suất: 1,1kW

- Tốc độ quay: 53 vòng/phút

- Điện áp: 400V/3pha/50Hz
	EU/G7
	Bộ
	1

	5
	Bộ cánh khuấy bể selector
	Vật liệu: Inox 304
	Việt Nam
	Bộ
	1

	IX
	Bể Anoxic

	1
	Máy khuấy chìm
	- Công suất: 1,4kW

- Tốc độ quay: 1.382 rpm

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz
	EU/G7
	Bộ
	2

	2
	Thanh dẫn hướng và xích kéo
	Vật liệu: Inox 304
	Việt Nam
	Bộ
	2

	X
	Bể sinh học hiếu khí 1

	1
	Máy thổi khí
	- Công suất: 22kW

- Lưu lượng: Q = 14,3m3/phút

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz
	EU/G7
	Bộ
	2

	2
	Biến tần điều khiển máy thổi khí 22kW
	Điện áp: 380V/3pha/50Hz
	EU/G7
	Bộ
	2

	3
	Đĩa phân phối khí tinh
	Kiểu: đĩa, bọt mịn

Lưu lượng kế: 2,5-5m3/h

Đường kính: 241mm

Vật liệu: 

- Màng: EPDM

- Thân đĩa: Polypropylene
	EU/G7
	Bộ
	196

	XI
	Bể sinh học hiếu khí 2/3

	1
	Máy thổi khí
	- Công suất: 15kW

- Lưu lượng: Q = 11,5m3/phút

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz
	EU/G7
	Bộ
	2

	2
	Biến tần điều khiển máy thổi khí 15kW
	Điện áp: 380V/3pha/50Hz
	EU/G7
	Bộ
	2

	3
	Đĩa phân phối khí tinh
	Kiểu: đĩa, bọt mịn

Lưu lượng kế: 3-7m3/h

Đường kính: 275mm

Vật liệu: 

- Màng: Flexlon

- Khung: PP
	EU/G7
	Bộ
	196

	4
	Bơm nước thải nhúng chìm
	- Công suất: 7,5kW

- Lưu lượng: Q = 84m3/h

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz
	EU/G7
	Bộ
	2

	5
	Khớp nối tự động
	Vật liệu: Gang đúc
	Việt Nam
	Bộ
	2

	6
	Thanh dẫn hướng và xích kéo
	Vật liệu: Inox 304
	Việt Nam
	Bộ
	2

	7
	Bộ đo DO online
	Loại: đặt ngoài trời

Hiển thị: LCD 4 số, 2 dòng

Thang đo: 0,00-19,99mg/l

Độ chính xác: +0,1mg/l
	EU/G7
	Bộ
	1

	8
	Van cửa phai
	Loại: vận hành bằng tay

Kích thước: WxH = 250x250mm

Vật liệu: Inox 304, gioăng cao su Neoprene
	Việt Nam
	Bộ
	2

	XII
	Bể lắng bùn sinh học

	1
	Motor giảm tốc gạt bùn
	- Công suất: 0,37kW

- Tốc độ quay: 0,039 vòng/phút

- Điện áp: 400V/3pha/50Hz
	EU/G7
	Bộ
	1

	2
	Hệ thống giàn gạt bùn
	Kích thước: DxH = 8x4,7m

Vật liệu: Inox 304
	Việt Nam
	Bộ
	1

	3
	Thiết bị hướng dòng - ống trung tâm
	Kích thước: DxH = 1,6x2,0m

Vật liệu: Inox 304, dày 1,5mm
	Việt Nam
	Bộ
	1

	4
	Máng thu nước răng cưa
	Kích thước: LxH = 29,2x0,2m

Vật liệu: Inox 304, dày 1,5mm
	Việt Nam
	Bộ
	1

	XIII
	Bể bơm bùn sinh học

	1
	Bơm nước thải tuần hoàn nhúng chìm
	- Công suất: 3,7kW

- Lưu lượng: Q = 42m3/h

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz
	EU/G7
	Bộ
	2

	2
	Khớp nối tự động
	Vật liệu: Gang đúc
	Việt Nam
	Bộ
	2

	3
	Thanh dẫn hướng và xích kéo
	Vật liệu: Inox 304
	Việt Nam
	Bộ
	2

	4
	Biến tần điều khiển bơm công suất 3,7kW
	Điện áp: 380V/3pha/50Hz
	EU/G7
	Bộ
	2

	4
	Van điện điều khiển xả bùn dư
	Điện áp: AC 230V

Vật liệu:

- Thân: gang

- Đĩa: thép không gỉ

- Đệm: EPDM

- Cốt: Thép không gỉ
	EU/G7
	Bộ
	1

	XIV
	Bể keo tụ - Tạo bông 2

	1
	Motor khuấy bể keo tụ
	- Công suất: 1,1kW

- Tốc độ quay: 53 vòng/phút

- Điện áp: 400V/3pha/50Hz
	EU/G7
	Bộ
	2

	2
	Bộ cánh khuấy bể keo tụ
	Vật liệu: Inox 304
	Việt Nam
	Bộ
	2

	3
	Motor khuấy bể tạo bông
	- Công suất: 1,1kW

- Tốc độ quay: 29 vòng/phút

- Điện áp: 400V/3pha/50Hz
	EU/G7
	Bộ
	1

	4
	Bộ cánh khuấy bể tạo bông 
	Vật liệu: Inox 304
	Việt Nam
	Bộ
	1

	5
	Bơm định lượng PAC
	- Công suất: 0,37kW

- Lưu lượng: Q = 260 lít/h

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz
	EU/G7
	Bộ
	2

	6
	Bơm định lượng Polymer Anion
	- Công suất: 0,37kW

- Lưu lượng: Q = 260 lít/h

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz
	EU/G7
	Bộ
	2

	7
	Bồn chứa hóa chất PAC, Polymer Anion
	Dung tích 1,5m3/bồn

Vật liệu: PE
	Việt Nam
	Bộ
	2

	8
	Motor khuấy hóa chất
	- Công suất: 0,37kW

- Tốc độ quay: 121 vòng/phút

- Điện áp: 400V/3pha/50Hz
	EU/G7
	Bộ
	2

	9
	Bộ cánh khuấy hóa chất
	Vật liệu: Inox 304
	Việt Nam
	Bộ
	2

	10
	Bơm định lượng Decolor
	- Công suất: 0,25kW

- Lưu lượng: Q = 271 lít/h

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz
	EU/G7
	Bộ
	2

	11
	Bồn chứa hóa chất Decolor
	Dung tích 1,5m3
Vật liệu: PE
	Việt Nam
	Bộ
	1

	12
	Motor khuấy hóa chất
	- Công suất: 0,37kW

- Tốc độ quay: 121 vòng/phút

- Điện áp: 400V/3pha/50Hz
	EU/G7
	Bộ
	1

	13
	Bộ cánh khuấy hóa chất
	Vật liệu: Inox 304
	Việt Nam
	Bộ
	1

	XV
	Bể lắng bùn hóa lý

	1
	Motor giảm tốc gạt bùn
	- Công suất: 0,12kW

- Tốc độ quay: 0,042 vòng/phút

- Điện áp: 400V/3pha/50Hz
	EU/G7
	Bộ
	1

	2
	Hệ thống giàn gạt bùn
	Kích thước: DxH = 4,9x4,2m

Vật liệu: Inox 304
	Việt Nam
	Bộ
	1

	3
	Thiết bị hướng dòng - ống trung tâm
	Kích thước: DxH = 1,0x2,0m

Vật liệu: Inox 304, dày 1,5mm
	Việt Nam
	Bộ
	1

	4
	Máng thu nước răng cưa
	Kích thước: LxH = 16,8x0,2m

Vật liệu: Inox 304, dày 1,5mm
	Việt Nam
	Bộ
	1

	5
	Bơm bùn trục vít
	- Công suất: 1,5kW

- Lưu lượng: Q = 3-5 m3/h

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz
	EU/G7
	Bộ
	2

	6
	Hệ lắng lamen
	Góc nghiêng 60°

Vật liệu: PVC, màu xanh

Hệ khung đỡ ống lắng lamenlla: SUS 304
	Việt Nam
	Hệ
	1

	XVI
	Bể khử trùng

	1
	Bơm định lượng Chlorine
	- Công suất: 0,25kW

- Lưu lượng: Q = 155 lít/h

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz
	EU/G7
	Bộ
	2

	2
	Bồn chứa hóa chất Chlorine
	Dung tích 1,5m3
Vật liệu: PE
	Việt Nam
	Bộ
	1

	3
	Motor khuấy hóa chất
	- Công suất: 0,37kW

- Tốc độ quay: 121 vòng/phút

- Điện áp: 400V/3pha/50Hz
	EU/G7
	Bộ
	1

	4
	Bộ cánh khuấy hóa chất
	Vật liệu: Inox 304
	Việt Nam
	Bộ
	1

	5
	Van cửa phai
	Loại: vận hành bằng tay

Kích thước: WxH = 250x250mm

Vật liệu: Inox 304, gioăng cao su Neoprene
	Việt Nam
	Bộ
	1

	XVII
	Bể nén bùn

	1
	Motor giảm tốc gạt bùn
	- Công suất: 0,12kW

- Tốc độ quay: 0,14 vòng/phút

- Điện áp: 400V/3pha/50Hz
	EU/G7
	Bộ
	1

	2
	Hệ thống giàn gạt bùn
	Kích thước: DxH = 4,9x4,7m

Vật liệu: Inox 304
	Việt Nam
	Bộ
	1

	3
	Thiết bị hướng dòng - ống trung tâm
	Kích thước: DxH = 1,0x2,0m

Vật liệu: Inox 304, dày 1,5mm
	Việt Nam
	Bộ
	1

	4
	Máng thu nước răng cưa
	Kích thước: LxH = 16,8x0,2m

Vật liệu: Inox 304, dày 1,5mm
	Việt Nam
	Bộ
	1

	5
	Bơm bùn trục vít
	- Công suất: 1,5kW

- Lưu lượng: Q = 3-5 m3/h

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz
	EU/G7
	Bộ
	2

	XVIII
	Hệ thống xử lý bùn

	1
	Máy ép bùn trục vít
	- Kích thước máy: LxWxH = 2.000x1.000x1.230mm

- Công suất: 0,37kW

- Lưu lượng: Q = 1-2 m3/h

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz
	Việt Nam
	Bộ
	1

	2
	Bơm định lượng Polymer C
	- Công suất: 0,37kW

- Lưu lượng: Q = 260 lít/h

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz
	EU/G7
	Bộ
	2

	3
	Bồn chứa hóa chất Polymer C
	Dung tích 1,5m3
Vật liệu: PE
	Việt Nam
	Bộ
	1

	4
	Motor khuấy hóa chất
	- Công suất: 0,37kW

- Tốc độ quay: 121 vòng/phút

- Điện áp: 400V/3pha/50Hz
	EU/G7
	Bộ
	1

	5
	Bộ cánh khuấy hóa chất
	Vật liệu: Inox 304
	Việt Nam
	Bộ
	1

	6
	Bơm rửa máy ép bùn
	- Công suất: 1,5kW

- Lưu lượng: Q = 6 m3/h

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz
	EU/G7
	Bộ
	1

	XIX
	Hồ sự cố 

	1
	Bơm nước thải nhúng chìm
	- Công suất: 3,7kW

- Lưu lượng: Q = 42m3/h

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz
	EU/G7
	Bộ
	1

	2
	Khớp nối tự động
	Vật liệu: Gang đúc
	Việt Nam
	Bộ
	1

	3
	Thanh dẫn hướng và xích kéo
	Vật liệu: Inox 304
	Việt Nam
	Bộ
	1

	4
	Bơm nước ngầm nhúng chìm
	- Công suất: 1,5kW

- Lưu lượng: Q = 9 m3/h

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz
	EU/G7
	Bộ
	1

	5
	Hành lang công tác cho bơm nước thải
	Phần ngập nước sử dụng inox 304, phần nổi trên mặt nước là thép CT3
	Việt Nam
	Bộ
	1

	XX
	Thiết bị khác  

	1
	Máy phát điện dự phòng
	Công suất 160kVA
	Việt Nam
	Hệ
	1

	2
	Các máy móc, thiết bị phục vụ kiểm tra chất lượng nước thải
	-
	-
	Bộ
	1


Các chứng chỉ, chứng nhận (CO, CQ) của máy móc thiết bị lắp đặt trong hệ thống xử lý nước thải, các phiếu kiểm định hiệu chuẩn thiết bị được đính kèm ở phụ lục của báo cáo.

· Hệ thống quan trắc tự động:
Theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, CCN Sơn Cẩm 1 thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục nước thải sau xử lý. Hệ thống này sẽ đo và ghi nhận trực tiếp các thông số nước thải, gửi tín hiệu đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên theo quy định. 

Các chỉ tiêu quan trắc liên tục, tự động bao gồm: Lưu lượng đầu vào và đầu ra, nhiệt độ, pH, TSS, COD, NH4. Các máy móc thiết bị của hệ thống quan tắc liên tục, tự động nước thải sau xử lý như sau:
Bảng 3. 4. Máy móc thiết bị của hệ thống quan trắc tự động

	TT
	Thông số kỹ thuật
	Xuất xứ
	Đơn vị
	Số lượng

	I
	Thiết bị quan trắc chính 

	1
	Bộ phận lưu trữ, xử lý và hiển thị số liệu quan trắc UV300
	EU/G7
	Bộ
	1

	2
	Đầu đo COD
	EU/G7
	Bộ
	1

	3
	Đầu đo TSS cho nước thải
	EU/G7
	Bộ
	1

	4
	Đầu đo độ màu (Color) chuyên dùng cho nước thải
	EU/G7
	Bộ
	1

	5
	Bộ thiết bị hiển thị
	EU/G7
	Bộ
	1

	6
	Đầu đo Amonium
	EU/G7
	Bộ
	1

	7
	Đầu đo pH kỹ thuật số tích hợp nhiệt độ
	EU/G7
	Bộ
	1

	8
	Thiết bị đo lưu lượng kênh hở
	EU/G7
	Bộ
	1

	9
	Máy lấy mẫu tự động
	EU/G7
	Bộ
	1

	II
	Thiết bị phụ trợ đi kèm đáp ứng Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT 

	1
	Tủ điện và phụ kiện lắp đặt
	Việt Nam
	Bộ
	1

	2
	Thiết bị ghi nhận và truyền dữ liệu GPRS về Trạm trung tâm / Sở TNMT
	EU/G7
	Bộ
	1

	3
	Bộ lưu điện UPS 2kVA
	Châu Á
	Bộ
	1

	4
	Hệ thống Camera giám sát
	Châu Á
	Bộ
	1

	5
	Hệ thống báo cháy, báo khói
	Châu Á
	Bộ
	1

	6
	Vật tư thi công ngoài hiện trường
	Châu Á
	Bộ
	1

	7
	Hóa chất chuẩn
	EU/G7
	Bộ
	1
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Hình 3. 12. Hệ thống quan trắc tự động, liên tục nước thải của dự án đã xây dựng hoàn thiện
Hệ thống quan trắc tự động, liên tục nước thải của dự án được kết nối số liệu quan trắc online về Trung tâm cơ sở dữ liệu, số liệu quan trắc môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên theo đúng quy định.
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Hình 3. 13. Mô tả chế độ vận hành hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục

- Thuyết minh mô tả chế độ vận hành hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục: Bồn chứa mẫu gồm đường mẫu vào (DN34), đường xả tràn (DN60) và đường xả đáy (DN34). Nước thải được bơm liên tục lên bồn chứa mẫu đặt các thiết bị đo chất lượng nước thải bởi 2 bơm hoạt động luân phiên. Các thiết bị đo chất lượng nước thải (các thông số nhiệt độ, pH, COD, TSS, NH4+) thu thập kết quả quan trắc và được hiển thị liên tục trên màn hình CM44x. Thông qua đường truyền Internet/3G, dữ liệu quan trắc (tần suất 5 phút/1 kết quả), dữ liệu hình ảnh được datalogger truyền liên tục tới phòng điều khiển/giám sát của CCN Sơn Cẩm 1 và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên. 

Khi các chỉ số vượt ngưỡng cho phép của hệ thống, thông báo sẽ được gửi đến cho người vận hành. Các thông số đo được từ thiết bị đo lưu lượng và các đầu đo sẽ được lưu giữ trong máy tính từ 6 tháng - 1 năm theo cài đặt. 

Các chứng từ CO, CQ của máy móc thiết bị hệ thống trắc tự động, phiếu kiểm định hiệu chuẩn được đính kèm ở phụ lục của báo cáo.

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải:
·  Nguồn phát sinh bụi, khí thải: 

- Bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông.

- Bụi, khí thải từ hoạt động sản xuất của các đơn vị thứ cấp.
- Khí thải từ máy phát điện dự phòng (phục vụ trạm XLNT tập trung).

- Mùi phát sinh từ các bể xử lý của trạm XLNT tập trung.

Thành phần chủ yếu phát sinh gồm bụi và khí thải (CO, CO2, NOx, SO2...).

· Để giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh CCN sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu sau:

·  Giảm thiểu ô nhiễm từ các phương tiện giao thông
· Chủ dự án dự kiến sẽ bố trí 01 xe tưới nước chuyên dụng, thường xuyên hoạt động trên các tuyến đường của CCN. Tần suất tưới nước 1-2 lần/ngày tuỳ vào tình hình thời tiết. 
· Trồng cây xanh cách ly xung quanh CCN, cây xanh trên các trục đường giao thông nội bộ.
· Trạm XLNT tập trung: Bố trí tại khu vực cuối hướng gió, trồng cây xanh cách ly xung quanh.
·  Giảm thiểu ô nhiễm từ hoạt động của các đơn vị thứ cấp
Trong quá trình hoạt động sản xuất, chủ đầu tư sẽ yêu cầu các đơn vị thứ cấp thực hiện các biện pháp sau:
- Yêu cầu các nhà máy trong CCN sử dụng các nguyên liệu sạch, tiên tiến, ít gây ô nhiễm môi trường.

· Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân sản xuất, đặc biệt là các dụng cụ bảo vệ đường hô hấp, bảo vệ mặt;

· Lắp đặt các quạt thông gió công nghiệp trong khu vực nhà xưởng để làm mát trực tiếp cho công nhân vận hành máy móc, đảm bảo không khí luôn được lưu thông, các loại khí bụi được phát tán ra ngoài môi trường, tránh hiện tượng gây ô nhiễm cục bộ;

· Lắp đặt hệ thống xử lý khí thải để đảm bảo khí thải sau xử lý đạt các quy chuẩn cho phép trước khi xả thải ra ngoài môi trường.
·  Giảm thiểu khí thải từ máy phát điện dự phòng

· Sử dụng máy phát điện dự phòng được tích hợp hệ thống xử lý, đảm bảo khí thải không gây ô nhiễm môi trường.

· Bố trí máy phát điện tại khu vực riêng biệt, xa các khu vực văn phòng làm việc, có hệ thống thông gió để lưu thông khí thải khi vận hành.

· Chỉ vận hành máy phát điện trong trường hợp mất điện lưới.

·  Giảm thiểu mùi phát sinh từ các bể xử lý của trạm XLNT tập trung

· Lắp đặt hệ thống thu gom, xử lý mùi.

· Vận hành hệ thống XLNT theo đúng quy trình.

· Thu gom bùn dư và thuê đơn vị có chức năng xử lý theo đúng quy định, tránh lưu bùn dư trong thời gian dài có thể gây mùi cho khu vực trạm XLNT.
3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường   
Theo báo cáo ĐTM đã được phê duyệt, phương án thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải phát sinh tại CCN Sơn Cẩm 1 như sau:

Hình 3. 14. Phương án thu gom, lưu chứa và xử lý chất thải phát sinh trong CCN
- Các đơn vị thứ cấp: Chất thải rắn sinh hoạt và rác thải công nghiệp thông thường phát sinh từ các đơn vị thứ cấp trong CCN, các đơn vị thứ cấp có trách nhiệm tự thu gom, phân loại tại nguồn và ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý với đơn vị có đủ chức năng theo quy định.
- Ban quản lý CCN Sơn Cẩm 1: 

+ Đối với chất thải sinh hoạt phát sinh từ nhà điều hành của CCN, chủ yếu là chất thải hữu cơ, giấy loại, túi nilon, vỏ chai nhựa thải. Chủ dự án bố trí các thùng chứa dọc hành lang nhà điều hành, trên mỗi thùng có dán nhãn phân loại rác. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trung bình khoảng 20 kg/ngày.

+ Đối với rác thải ở các khu vực công cộng: Bố trí các thùng chứa rác composite, có nắp đậy, dung tích 100 lít trên các trục đường giao thông trong CCN với khoảng cách 300m/thùng.

+ Đối với chất thải công nghiệp thông thường chủ yếu là cát, rác thải thu hồi từ song chắn rác thô và tinh từ trạm XLNT tập trung, bao bì thải không chứa thành phần nguy hại: Bố trí 02 thùng rác, có nắp đậy, dung tích 100 lít tại trạm XLNT để lưu chứa tạm thời: Khối lượng rác thải công nghiệp thông thường phát sinh khoảng 300kg/năm.
Toàn bộ rác thải phát sinh trên sẽ được Ban Quản lý CCN Sơn Cẩm 1 phân loại, thu gom và thuê đơn vị có đủ chức năng vận chuyển, xử lý theo đúng quy định.

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại

- Các đơn vị thứ cấp trong CCN: Các đơn vị thứ cấp có trách nhiệm tự thu gom, phân loại tại nguồn các CTNH phát sinh và ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý với đơn vị có đủ chức năng theo quy định.

- Ban quản lý CCN Sơn Cẩm 1: 

+ Khối lượng chất thải nguy hại dự kiến phát sinh trong quá trình vận hành của dự án như sau:
Bảng 3. 5. Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành

	TT
	Thành phần
	Khối lượng (kg/năm)
	Trạng thái tồn tại
	Mã CTNH

	1
	Giẻ lau, găng tay dính dầu mỡ
	50
	Rắn
	18 02 01

	2
	Bao bì mềm có chứa thành phần nguy hại
	50
	Rắn
	18 01 01

	3
	Bao bì cứng bằng kim loại có chứa thành phần nguy hại
	100
	Rắn
	18 01 02

	4
	Bao bì cứng bằng nhựa có chứa thành phần nguy hại
	100
	Rắn
	18 01 03

	5
	Dầu thải
	50
	Lỏng
	17 02 03

	6
	Thiết bị thải có các bộ phận, linh kiện điện tử
	2
	Rắn
	19 02 05

	7
	Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải
	5.000
	Rắn
	12 06 05

	
	Tổng
	5.352
	
	


Các công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại:

- Đối với chất thải nguy hại phát sinh (trừ bùn thải) sẽ được phân loại tại nguồn và lưu giữ tại kho CTNH tại trạm xử lý nước thải tập trung có diện tích 11m2 và hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom, xử lý theo quy định. Kho chứa chất thải nguy hại được thiết kế có mái che, có cửa thoáng khí, mặt sàn được phủ vật liệu chống thấm, xung quanh thiết kế rãnh thu nước chảy tràn, đảm bảo khô ráo, thông thoáng.
- Bùn thải được ép và lưu chứa tại khu chứa bùn nằm ở phía Bắc hệ thống XLNT có diện tích 79m2, bố trí gần đường giao thông chính trong khu trạm XLNT, thuận lợi cho quá trình vận chuyển bùn. Khu chứa có mái che nắng mưa, sàn láng xi măng, có rãnh thu nước xung quanh. 

Toàn bộ các chất thải nguy hại phát sinh trên sẽ được Ban Quản lý CCN Sơn Cẩm 1 ký hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ đến thu gom và xử lý theo đúng quy định.
5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung
- Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

+ Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm của các đơn vị thứ cấp trong CCN.

+ Các phương tiện cá nhân của công nhân viên làm việc trong CCN.

+ Từ hoạt động sản xuất của các đơn vị thứ trong CCN.
- Để giảm thiểu tiếng ồn, chủ Dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau:

+ Trồng cây xanh trên các tuyến đường nội bộ trong CCN.
+ Trồng cây xanh cách ly các khu hạ tầng kỹ thuật như trạm XLNT tập trung.

+ Yêu cầu các đơn vị thứ cấp áp dụng các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn trong quá trình hoạt động.
6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành

a. Phương án phòng chống cháy nổ

Để đảm bảo an toàn cho công tác phòng cháy và chữa cháy, Dự án đã thiết kế, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, cụ thể:
- Trang bị bình chữa cháy tại các vị trí cần thiết đảm bảo ứng cứu kịp thời các sự cố xảy ra.
- Bố trí đường ống cấp nước chữa cháy theo mạng vòng tại tất cả các khu nhà, các trụ nước chữa cháy phải được bố trí dọc theo các đường giao thông bên ngoài và nội bộ với khoảng cách giữa các trụ khoảng 100-200m.
- Tiến hành kiểm tra và sửa chữa định kỳ các hệ thống có nguy cơ gây cháy nổ.
- Dán niêm yết các nội quy phòng chống cháy nổ tại các khu vực công cộng, đặc biệt treo biển cấm lửa hoặc cấm hút thuốc tại những nơi dễ xảy ra sự cố cháy nổ.
- Phối hợp kịp thời với đội cứu hộ của địa phương để kịp thời ứng phó khi có sự cố xảy ra.
b. Sự cố hoá chất

Quản lý:
- Nhân viên vận hành phải được hướng dẫn phân loại để quản lý, sử dụng các hóa chất phục vụ cho hoạt động của trạm XLNT. 
- Người quản lý hóa chất có trách nhiệm thực hiện việc quản lý và sử dụng các hóa chất tại bộ phận theo đúng các yêu cầu sau:

+ Đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin, hướng dẫn việc sử dụng và bảo quản an toàn hóa chất cho tất cả nhân viên, đặc biệt là các nhân viên trực tiếp thao tác;  
+ Định kỳ mỗi năm hoặc khi có nhu cầu, tổ chức các buổi đào tạo cho nhân viên về các biện pháp an toàn khi sử dụng hóa chất, những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến các hóa chất được sử dụng và những hành động ứng phó trong trường hợp khẩn cấp, nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng hóa chất; 
+ Trong khi tiếp xúc hoặc pha chế các hóa chất độc hại, hóa chất dễ bay hơi, hóa chất đậm đặc, hóa chất có tính ăn mòn cao..., nhân viên phải sử dụng các phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp như: găng tay cao su, khẩu trang, kính bảo vệ mắt, mặt nạ.... Quản lý trạm sẽ ban hành nội quy về sử dụng và bảo quản các thiết bị bảo hộ cá nhân nhằm quản lý tốt các thiết bị này; 
+ Trong trường hợp sang chiết từ các thùng/can/bao bì chứa lớn sang các thùng/can/bao bì chứa nhỏ hơn, phải sử dụng bơm tay và khay hứng bên dưới để tránh làm rơi vãi hóa chất; 

+ Những hoạt động có sử dụng hóa chất tuyệt đối không được thực hiện trên các khu vực thấm nước, khu vực không được chống thấm tốt hoặc có vị trí gần các cống thoát nước; 
+ Không được trộn lẫn các hóa chất vì các hóa chất khi tiếp xúc có thể phát sinh ra khí độc và các phản ứng nguy hiểm khác; 
+ Tránh dùng các sản phẩm có nồng độ đậm đặc. Đối với những hóa chất cần được pha chế trước khi sử dụng, phải có đầy đủ các hướng dẫn cách pha chế hóa chất; 
+ Không để bừa bãi các hóa chất đang sử dụng trong khu vực có nhiều người qua lại; 
+ Đào tạo nhân viên thực hiện theo đúng những thông tin được hướng dẫn trong các Bản An toàn Hóa chất; 
+ Các bình chứa hóa chất phải luôn được đậy kín khi chưa sử dụng đến. Tuy nhiên, cần lưu ý hạn chế tối thiểu (chỉ thực hiện khi thực sự cần thiết) các hoạt động thao tác có liên quan đến việc quản lý và tồn trữ các hóa chất như: di dời, vận chuyển, thay đổi bao bì, nhãn hiệu, sang chiết hóa chất...
Lưu trữ:
- Kho chứa hóa chất được xây dựng theo tiêu chuẩn TCVN 5507:2002, nằm ở phía bắc hệ thống XLNT, gần trục đường chính.

- Kho chịu được lửa, nhiệt độ cao, không phản ứng hóa học và không thấm chất lỏng. 

- Kho được thiết kế rãnh chống tràn để chứa hóa chất rò rỉ hoặc tràn đổ và bề mặt sàn không gồ ghề để dễ dọn sạch. 

- Tường bên ngoài chịu được lửa ít nhất là 30 phút; tất cả các bức tường đều không thấm nước; bề mặt bên trong của tường trơn nhẵn, có thể rửa một cách dễ dàng và không bắt bụi. 

- Mái làm bằng vật liệu khó cháy và thông hơi dễ dàng khi cháy;

- Có lối ra, vào phù hợp hướng ra ngoài. 

- Có ánh sáng thích hợp nhờ các cửa và hệ thống đèn;

- Có hệ thống thông gió để làm loãng hoặc hút sạch lượng khí sinh ra.

- Kho chứa được tổ chức tốt để hàng hóa giao nhận được lưu giữ vào kho đúng lúc, được xếp lên giá và xếp đống đúng quy cách, đảm bảo an toàn, ngăn nắp và có thể dễ dàng nhìn thấy nhãn. 

- Những sản phẩm dễ cháy được xắp xếp riêng biệt ở vị trí chống lửa đặc thù của nhà kho.

- Phân loại và xếp riêng biệt các loại hóa chất dễ cháy, nổ; hóa chất kỵ nước. Khu vực sắp xếp các loại hóa chất này phải có chú thích rõ ràng. Hóa chất kỵ nước nên được xếp ở gian kho riêng biệt, đảm bảo kín và cách ly với khu vực xung quanh

- Không xếp trong cùng một kho các hóa chất có tính đối nhau hoặc phương pháp chữa cháy hoàn toàn khác nhau. 

- Bất cứ sự sắp xếp nào trong nhà kho cũng phải cẩn thận, tránh việc quá tải trên các giá hoặc nén quá chặt các thùng chứa ở dưới đáy của chồng hàng.

Ứng phó sự cố hóa chất:
- Sơ tán toàn bộ những người không có trách nhiệm đến nơi an toàn theo đường thoát hiểm, thực hiện sơ cứu nếu cần thiết.

- Nếu hóa chất đổ tràn có khả năng bốc cháy thì phải giảm nguy cơ cháy nổ bằng cách dập tắt mọi ngọn lửa trần, nguồn nhiệt hoặc cúp cầu dao điện tổng.

- Đánh giá tình trạng và khả năng giải quyết. Nếu thấy cần thiết thì kêu gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài.

- Hạn chế và cô lập khu vực hóa chất lan truyền bằng cách kiểm soát tại nguồn phát sinh.

- Cố gắng xử lý triệt để vết rò rỉ hoặc tràn đổ bằng việc quây lại và thấm hút sạch. Nếu thấy thích hợp sẽ dùng nước, chất tẩy rửa làm sạch khu vực bị tràn và dung dịch rửa được thu gom lại để xử lý.

- Vùng bị rò rỉ hoặc tràn đổ phải được khử độc, được kiểm tra đo đạc, đảm bảo an toàn và được chỉ đạo của các đơn vị chức năng theo quy định, khi đó mới được vận hành bình thường trở lại.

- Lưu ý: Trong quá trình tham gia ứng phó sự cố, công nhân, cán bộ phải trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ cần thiết và phù hợp.

c. Phòng chống sự cố liên quan đến hệ thống thoát nước và xử lý nước thải
+ Đối với cống thoát nước mưa chảy tràn: Cống thoát nước mưa chảy tràn được xây dựng có nắp đậy nhằm hạn chế rác thải, lá cây rơi xuống đồng thời đội vệ sinh của CCN thường xuyên quét dọn nạo vét mương thu gom nhằm đảm bảo khả năng tiêu thoát nước. 
+ Đối với cống thoát nước thải: Cống được xây dựng có nắp đậy, định kỳ được nạo vét nhằm tăng khả năng thu gom nước thải. Tại trạm xử lý bố trí song chắn rác để thu gom rác trước khi vào hệ thống xử lý nhằm đảm bảo hiệu quả xử lý, phòng chống việc tắc ngẽn các máy bơm của hệ thống.
- Phòng chống sự cố đối với trạm xử lý nước thải:

Trong quá trình vận hành cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình vận hành và yêu cầu giám sát, cụ thể:

· Kiểm tra thiết bị:

Nhân viên vận hành hệ thống cần phải theo dõi tình trạng của tất cả các thiết bị trong trạm xử lý nước thải trước, trong và sau vận hành. Khi hệ thống làm việc ổn định, theo dõi hằng ngày và chú ý kiểm tra các yếu tố có thể ảnh hưởng đến thiết bị.

Bảng 3. 6. Danh sách máy móc và thiết bị cần kiểm tra trước khi vận hành
	TT
	Tên thiết bị
	Hướng dẫn kỹ thuật
	Số lượng

	I
	Bể tiếp nhận

	1
	Thiết bị tách rác thô
	Kiểm tra điện, loại bỏ vật cản

Xử lý rác thô tại ngăn chứa rác
	1

	2
	Bơm nhúng chìm
	Kiểm tra điện, van

Loại bỏ vật cản (nếu có)

Chú ý: thiết bị hoạt động luân phiên
	2

	II
	Bể điều hoà

	1
	Máy tách rác tinh
	Kiểm tra điện, loại bỏ vật cản, loại bỏ rác vướng tại thiết bị
	1

	2
	Bơm nước thải nhúng chìm
	Kiểm tra điện, van

Loại bỏ vật cản (nếu có )

Chú ý: thiết bị hoạt động luân phiên
	2

	3
	Biến tần điều khiển bơm
	Kiểm tra điện
	2

	4
	Đồng hồ đo lưu lượng điện từ
	Kiểm tra điện
	1

	5
	Máy thổi khí
	Kiểm tra van khí, đường ống dẫn khí, đồng hồ đo áp suất khí
	2

	6
	Bơm định lượng Axit, NaOH, Cơ chất
	Kiểm tra van, CB điện
Kiểm tra lưu lượng bơm

Chú ý: thiết bị hoạt động luân phiên
	2

	7
	Thiết bị đo chỉ tiêu pH
	Kiểm tra điện, chế độ hiển thị
	1

	III
	Bể ANOXIC

	1
	Máy khuấy chìm
	Kiểm tra dầu nhớt, điện

Chú ý: thiết bị hoạt động luân phiên
	4

	IV
	Bể sinh học hiếu khí

	1
	Máy thổi khí
	Kiểm tra van khí, đường ống dẫn khí, đồng hồ đo áp suất khí
	2

	2
	Biến tần điều khiển máy thổi khí
	Kiểm tra hiển thị, điện
	2

	3
	Thiết bị đo chỉ tiêu DO
	Kiểm tra đầu dò, chế độ hiển thị và điện
	2

	4
	Bơm nhúng chìm
	Chú ý: thiết bị hoạt động luân phiên
	2

	V
	Bể lắng bùn

	1
	Motor giảm tốc gạt bùn
	Kiểm tra dầu nhớt, điện
	1

	VI
	Bể bơm bùn sinh học

	1
	Bơm bùn nhúng chìm
	Kiểm tra điện, van, phao bơm

Chú ý: thiết bị hoạt động luân phiên
	2

	2
	Van điện xả bùn dư
	Kiểm tra điện
	1

	XII
	Bể keo tụ - tạo bông

	1
	Motor khuấy bể keo tụ
	Kiểm tra dầu nhớt, điện
	2

	2
	Motor khuấy bể tạo bông
	Kiểm tra dầu nhớt, điện
	1

	3
	Bơm định lượng PAC, Polymer
	Kiểm tra van, CB điện
Kiểm tra lưu lượng bơm

Chú ý: thiết bị hoạt động luân phiên
	6

	4
	Bồn chứa hóa chất 
	Kiểm tra bồn hóa chất 
Loại bỏ vật lạ trong bồn
	3

	5
	Motor khuấy hóa chất
	Kiểm tra dầu nhớt, điện
	3

	XIII
	Bể lắng bùn hoá lý

	1
	Motor giảm tốc gạt bùn
	Kiểm tra dầu nhớt, điện
	1

	2
	Bơm trục vít
	Chú ý: thiết bị hoạt động luân phiên
	2

	XIV
	Bể khử trùng

	1
	Bơm định lượng Chlorine
	Kiểm tra van, CB điện
Kiểm tra lưu lượng bơm

Chú ý: thiết bị hoạt động luân phiên
	2

	2
	Bồn chứa hóa chất
	Kiểm tra bồn hóa chất 
Loại bỏ vật lạ trong bồn
	1

	3
	Motor khuấy hóa chất
	Kiểm tra dầu nhớt, điện
	1

	XV
	Bể nén bùn

	1
	Motor giảm tốc gạt bùn
	Kiểm tra điện 
theo dõi thường xuyên
	1

	2
	Bơm trục vít
	Chú ý: thiết bị hoạt động luân phiên
	2

	XVI
	Hệ thống xử lý bùn

	1
	Máy ép bùn trục vít
	Kiểm tra tủ điện máy ép bùn, kiểm tra trục, đĩa tách nước, hệ thống máng thu nước, motor
	1

	2
	Bơm định lượng Polymer C
	Kiểm tra van, CB điện
Kiểm tra lưu lượng bơm

Chú ý: thiết bị hoạt động luân phiên
	2

	3
	Bồn chứa hóa chất
	Kiểm tra bồn hóa chất 
Loại bỏ vật lạ trong bồn
	1

	4
	Motor khuấy hóa chất
	Kiểm tra dầu nhớt, điện
	1

	5
	Bơm rửa
	Kiểm tra bơm, điện
	1

	XVII
	Bể sự cố

	1
	Bơm nước thải nhúng chìm
	Kiểm tra điện, van

Loại bỏ vật cản (nếu có)
	1

	2
	Bơm nước ngầm
	Kiểm tra điện, van

Loại bỏ vật cản (nếu có)
	

	XVIII
	Thiết bị thí nghiệm

	1
	Máy đo đa chỉ tiêu
	Kiểm tra điện

Theo dõi thường xuyên thiết bị
	1

	2
	Bộ xác định COD
	
	1

	3
	Máy quang phổ
	
	1

	4
	Tủ ấm BOD
	
	1

	5
	Cân sấy ẩm
	
	

	7
	Bộ đo BOD 6 chỗ
	Kiểm tra điện, thử thiết bị sử dụng
	1

	8
	Máy khuấy jartest
	Kiểm tra điện, thử thiết bị trước khi sử dụng
	1

	9
	Máy cất nước
	Kiểm tra điện, đường ống
	1

	10
	Tủ lưu mẫu 
	Kiểm tra điện, thử thiết bị trước khi sử dụng
	1

	12
	Nón Imhoff
	Rửa sạch sau khi sử dụng
	2

	13
	Bộ lọc hút chân không
	Kiểm tra pin, ống dẫn, đồng hồ đo áp
	1

	14
	Hóa chất thí nghiệm
	Bảo quản và sử dụng theo chỉ định
	1

	15
	Dụng cụ thủy tinh
	Bảo quản và vệ sinh sau khi sử dụng
	1


Kiểm tra hệ thống điện cung cấp:
- Kiểm tra hiệu điện thế: Đủ hiệu điện thế (380V), đủ pha (3 pha), dòng tiêu chuẩn. Nếu không đủ điều kiện để vận hành: mất pha, thiếu, quá pha hay dòng điện cao hơn mức có thể chấp nhận; không thể vận hành hệ thống vì đó là nguyên nhân gây ra sự cố.

- Kiểm tra điều kiện làm việc của tất cả công tắc, bộ chuyển đổi. Tất cả phải sẵn sàng cho vận hành.

- Kiểm tra đường dây, tủ điện ngoài trời, phát hiện mối nối lỏng, tróc vỏ hoặc thấm nước mưa.

- Ứng với mỗi thiết bị trong hệ thống XLNT đều có 3 chế độ hoạt động và các đèn báo tình trạng hoạt động cho từng thiết bị:

+ Tự động (AUTO): gạt phải 

+ Tay (MAN): gạt trái 

+ Không hoạt động (OFF): ở giữa 

+ Đền xanh: Báo thiết bị đang ở trạng thái hoạt động 

+ Đèn đỏ: Báo thiết bị đang dừng 

+ Đền vàng: Báo thiết bị quá tải 

- Chế độ tay: được sử dụng khi kiểm tra từng thiết bị hoặc 1 thiết bị hoạt động không đủ công suất thì ta bật 2 cái cùng 1 lúc.

+ Đèn xanh: Báo thiết bị đang ở trạng thái hoạt động. “RUN”

+ Đèn đỏ: Báo thiết bị có sự cố. “TRIP”

- Hệ thống tự động hóa được cấp nguồn bằng một CB (Aptomat) phía sau tủ động điều khiển. Người vận hành phải cấp đúng nguồn 220VAC cho hệ thống tự động hóa (quạt làm mát có hoạt động) trước khi vận hành.

- Hệ thống máy tính, bộ điều khiển PLC và các thiết bị đo tự động ngoài hiện trường được cấp nguồn thông qua bộ lưu điện UPS, người vận hành phải luôn bật UPS trước và trong quá trình vận hành, UPS chỉ tắt khi mất điện lưới hoặc cắt điện sửa chữa.

- Mỗi thiết bị trong hệ thống có khả năng hoạt động ở hai chế độ: Tự động bằng PLC (A) và bằng tay (M) thông qua các công tắc, nút bấm trên cánh tủ.

- Để chuyển giữa hai chế độ người vận hành vặn nút A/M trên cánh tủ tương ứng với mỗi thiết bị:

+ Chế độ A (Tự động): thiết bị được điều khiển bằng máy tính hoặc màn hình cảm ứng.

+ Chế độ M (Bằng tay): thiết bị được điều khiển bằng nút nhấn trên cánh tủ.

- Kiểm tra nút bấm dừng khẩn cấp (ESTOP): nút nhấn này có tác dụng dừng toàn bộ hệ thống khi gặp sự cố nghiêm trọng. Trong quá trình vận hành nút nhấn này phải được nhả ra

- Sau khi kiểm tra và cấp nguồn, nhân viên vận hành bắt đầu khởi động các thiết bị điều khiển của hệ thống:

- Khởi động bộ điều khiển PLC bằng cách cấp nguồn cho PLC thông qua cầu chì trong tủ và đợi khoảng 1 phút cho đến khi đèn báo RUN trên bộ điều khiển sáng. Lưu ý khi hệ thống đã chạy không được can thiệp vào bộ điều khiển PLC.
- Bật các thiết bị tại tủ điện theo trình tự từng quá trình xử lý

- Đảm bảo thiết bị được bật đúng và hoạt động bình thường

- Đảm bảo các thông số cài đặt phù hợp để hệ thống hoạt động tốt nhất

Chú ý: Sau khi đã cài đặt các thông số vận hành, hệ thống sẽ vận hành theo chế độ tự động hoặc chế độ tay. Trong khi hệ thống hoạt động, không được tác động vào bộ điều khiển cũng như cắt nguồn vào tủ điều khiển khi không cần thiết.

- Khi hệ thống đi vào hoạt động, nhân viên vận hành tiến hành các thao tác để đảm bảo quá trình vận hành được ổn định như sau:

+ Kiểm tra thường xuyên các máy móc thiết bị bằng cảm quan hoặc theo dõi qua hệ thống đèn báo tại tủ điện

+ Đảm bảo hóa chất luôn trong tình trạng đủ cung cấp cho bơm.
+ Đảm bảo máy thổi khí cung cấp khí tốt cho cụm sinh học.
+ Theo dõi các thông số đo đạc qua trạm quan trắc

+ Tiến hành xử lý bùn thường xuyên nhằm đảm bảo quy trình xử lý hoạt động đúng với thiết kế 

+ Khi dừng hệ thống khi quá trình xử lý đã hoàn tất: Chỉ tắt các thiết bị không có mục đích sử dụng, các thiết bị chạy thường xuyên phải được giữ nguyên như hệ thống thổi khí, tuần hoàn nước, tuần hoàn bùn cụm sinh học,… Tắt các thiết bị từ đầu hệ thống trở về sau, đảm bảo nước thải đi vào các cụm bể phải được xử lý rồi mới tắt thiết bị tại cụm bể đó. Kiểm tra thiết bị đã được tắt tại tủ điện và xem xét tại nơi đặt thiết bị.
Kiểm tra hóa chất:
Nước sau khi đã được xử lý ở 3 công đoạn vi sinh kị khí, thiếu khí và hiếu khí, để đảm bảo quá trình xử lý tiếp theo (hóa lý 2) không bị gián đoạn. Vì vậy, trước khi khởi động hóa lý 2 ta tiến hành jartest để có liều lượng hóa chất tương đối chạy thực tế nhằm hạn chế thời gian canh chỉnh và có liều lượng hóa chất hợp lý.
Đảm bảo hóa chất (Axit, NaOH, Cơ chất, PAC, Polymer, Chlorine) khi giao ca vẫn còn để sử dụng cho ca sau nhằm duy trì ổn định cũng như bảo vệ bơm định lượng.
· An toàn vận hành:

Khi làm việc gần các trạm bơm, bể điều hòa, bể keo tụ tạo bông, bể lắng,… các thủ tục về an lao động phải tuyệt đối chấp hành:
- Đi ủng để di chuyển cho nhanh nhẹn. Đế giày có đinh mũ kép tăng khả năng chống trượt.
- Mặc áo phao khi làm việc xung quanh các bể nơi mà không có lan can bảo vệ. Khi ngã xuống bể thông khí lúc đang thông khí thì hầu như khó tránh khỏi bị chết đuối trừ khi mặc áo phao.
- Sự sinh sôi của rêu, tảo trơn trên sàn thao tác phải được cọ rửa bất cứ khi nào chúng xuất hiện.
- Giữ gìn sạch sẽ khu vực xử lý khỏi dầu mỡ chảy ra.
- Không để rơi dụng cụ, thiết bị và vật liệu mà có thể tạo ra ảnh hưởng tới quá trình.
- Khu vực xử lý phải có đủ ánh sáng để làm việc vào buổi tối, đặc biệt là lúc có sự cố xảy ra.
· Khi vệ sinh bộ lọc khí của máy thổi khí
Trước khi vệ sinh bộ lọc khí của máy thổi khí phải tắt máy hoặc tốt nhất nên tắt toàn bộ hệ thống thổi khí (tắt máy thổi khí trong vòng 30 - 60 phút sẽ không làm ảnh hưởng bất lợi cho quá trình bùn hoạt tính).
Không bao giờ cố gắng vận hành hệ thống thổi khí trong khi đang vệ sinh bộ lọc khí. Bởi vì, máy thổi khí hoạt động trong lúc đang cố chuyển dịch hoặc lắp đặt bộ lọc khí, vật chất bên ngoài có thể bị hút vào buồng lọc và đưa vào thiết bị thổi khí như vậy sẽ gây tác hại cho máy thổi khí và thậm chí còn nguy hiểm cho người đang bảo dưỡng máy.
Đeo găng tay khi chuyển dịch hoặc lắp ráp bộ lọc khí để bảo vệ tay không bị xước. Đeo kính, đeo khẩu trang bảo hộ khi vệ sinh bộ lọc khí vì rất bụi.
· Khi vận hành và bảo dưỡng máy thổi khí
Trước khi khởi động bất kỳ máy thổi khí nào, phải chắc rằng tất cả van vào và ra đã được mở thông suốt toàn hệ thống. 
Loại bỏ tất cả các tạp chất khỏi máy thổi khí. Tất cả các công nhân vận hành phải vệ sinh sạch máy thổi khí trước khi khởi động.
Luôn phải đeo nút tai chống ồn khi làm việc gần máy thổi khí đang hoạt động.
Bất cứ khi nào một máy thổi khí tắt đi để bảo dưỡng và sửa chữa thì phải chắc rằng nguồn điện chính đã được ngắt, đóng cửa lại và dán nhãn chú ý.
Khi bảo dưỡng máy cần phải tắt máy trước đó ít nhất là 30 phút để nhiệt độ của máy hạ xuống vì máy hoạt động sẽ rất nóng có thể gây bỏng.
Nếu có trục trặc về điện của mô tơ chỉ có các thợ điện có chuyên môn mới được phép sửa chữa và khắc phục sự cố.
· Khi làm việc với hệ thống phân phối khí
Khu vực bể hiếu khí là nơi được cho là nguy hiểm và cần phải được cảnh báo:
- Nếu bể hiếu khí trong tình trạng không có nước mà ngã xuống bạn có thể bị chấn thương. Do đó, công nhân phải được bảo vệ bằng dây đai an toàn, dây đai được gắn với phần lan can có kết cấu vững chắc sẽ giữ cho người treo lơ lửng trong trường hợp chẳng may bị ngã.
- Khi bể hiếu khí đầy nước bạn có thể gặp rủi ro nếu bị ngã xuống nước bởi bể sâu và sục khí rất mạnh. Khi làm việc với hệ thống ống phân phối khí phải có ít nhất hai nguời có mặt và một trong số 2 người phải mặc áo phao cứu hộ hoặc có phao cứu hộ hoặc đeo dây đai an toàn gắn vào lan can phụ thuộc vào tình trạng của bể đầy hay hết nước.
· Khi làm việc với hóa chất
Trong quá trình làm việc tiếp xúc với hóa chất cần tuân các nguyên tắc an toàn như sau :
- Luôn luôn mặc đồ bảo hộ và kiểm tra chúng cẩn thận để đảm bảo an toàn trước khi sử dụng. Thay bỏ những bộ đồ bảo hộ đã bị hỏng, rách vì chúng sẻ không đáp ứng được khả năng bảo vệ cho bạn.
- Tuân theo tất cả các thủ tục đã ban hành và thực hiện nhiệm vụ công việc như bạn đã được đào tạo.
- Tìm hiểu về các thủ tục và thiết bị khẩn cấp. Sự hiểu biết các thủ tục khẩn cấp có nghĩa là biết cách sơ tán, biết cách báo cáo khẩn cấp và cách để đối phó với hỏa hạn và sự cố rỏ rỉ. cũng có nghĩa là biết cách sơ cấp cứu khi đồng nghiệp bị thương trong các sự cố.
- Hãy thận trọng và lên kế hoạch trước. Hãy suy nghĩ về những tình huống xấu có thể xảy ra và chú ý tới những gì bạn đang làm trong quá trình làm việc.
- Lưu trữ tất cả nguyên vật liệu một cách thích hợp, tách riêng những vật liệu dễ kết hợp với nhau gây cháy nổ, và lưu trữ trong khu vực khô, thông thoáng, mát mẻ.
- Đọc kỹ nhãn mác và bảng dữ liệu an toàn của vật liệu (MSDS) trước khi sử dụng bất cứ vật liệu nào để chắc chắn rằng bạn hiểu biết về các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa.
- Đảm bảo mọi thùng chứa đã được dán nhãn và hóa chất được chứa trong thùng thích hợp. Đừng sử dụng bất kỳ hóa chất không được chứa đựng hay dán nhãn thích hợp. Báo cáo ngay với người quản lý về các thùng chứa bị hỏng hay nhãn trên thùng không đọc được.
- Vệ sinh cơ thể và nơi làm việc sạch sẽ. Sau khi tiếp xúc với bất kỳ hóa chất nào, hãy rửa với xà phòng và nước. Lau chùi bề mặt nơi làm việc ít nhất một lần trong ca làm việc để nguy cơ ô nhiễm được giảm thiểu.
- Chỉ sử dụng hóa chất theo đúng mục đích của nó. 
- Không được ăn uống khi đang làm việc với hóa chất.
· Vận hành hệ thống xử lý

Sau khi kiểm tra xác nhận là các hạng mục trên đã hoàn tất và sẵn sàng thì mới được vận hành hệ thống.

Bảng 3. 7. Các thao tác trên tủ điện

	TT
	Tên
	Mô tả hoạt động

	
	
	Chế độ tay
	Chế độ tự động

	1
	Bơm bể gom
	Gạt trái
	Gạt phải

Hoạt động theo phao bơm và thời gian cài đặt.

	2
	Máy tách rác tinh
	Gạt trái
	Gạt phải

Hoạt động tự động theo bơm bể gom.

Bơm bể gom hoạt động thì máy tách rác tinh sẽ hoạt động.

	3
	Giàn gạt dầu
	Gạt trái
	Gạt phải

Hoạt động theo thời gian cài đặt.

	4
	Bơm cát
	Gạt trái
	Gạt phải

Hoạt động theo thời gian cài đặt. 

	5
	Bơm điều hòa
	Gạt trái
	Gạt phải

Hoạt động theo điều chỉnh tần số bằng biến trở.

Hoạt động luân phiên, 1 bơm chạy 1 bơm nghỉ

	6
	Máy thổi khí bể điều hòa
	Gạt trái
	Gạt phải

Hoạt động theo thời gian cài đặt.

	7
	Máy khuấy chìm bể Anoxic
	Gạt trái
	Gạt phải

Hoạt động theo thời gian cài đặt 

	8
	Máy thổi khí bể Aerotank
	Gạt trái
	Gạt phải

2 máy (1,2) hoạt động luân phiên theo biến tần, 1 máy chạy 1 máy nghỉ, cài đặt thời gian 120 phút đổi 

Hoạt động theo đầu đo DO.

	9
	Bơm tuần hoàn vể bể Anoxic
	Gạt trái
	Gạt phải 

2 bơm hoạt động luân phiên, 1 bơm chạy 1 máy nghỉ, cài đặt thời gian 120 phút đổi

Hoạt động theo bơm bể điều hòa

	10
	Motor gạt bùn bể lắng sinh học
	Gạt trái
	Gạt phải

Hoạt động tự động theo thời gian cài đặt

	11
	Bơm bùn tuần hoàn  và van điện xả bùn dư bể lắng sinh học
	Gạt trái
	Gạt phải

Hoạt động theo thời gian cài đặt và luân phiên thay đổi bơm sau 120 phút. 

Van điện hoạt động theo điều khiển của người vận hành

	12
	Động cơ khuấy bể keo tụ
	Gạt trái
	Gạt phải

Hoạt động tự động theo bơm bể điều hòa.

	13
	Động cơ khuấy bể tạo bông
	Gạt trái
	Gạt phải

Hoạt động tự động theo bơm bể điều hòa.

	14
	Motor gạt bùn bể lắng hóa lý
	Gạt trái
	Gạt phải

Hoạt động theo thời gian cài đặt.

	15
	Bơm bùn bể lắng hóa lý
	Gạt trái
	Gạt phải

Hoạt động tự động luân phiên theo cài đặt thời gian

	16
	Motor bể nén bùn
	Gạt trái
	Gạt phải

Hoạt động tự động theo cài đặt

	17
	Bơm bùn bể nén bùn
	Gạt trái
	Gạt phải

Hoạt động theo tín hiệu máy ép bùn

Bơm bùn từ bể nén về máy ép bùn 

	18
	Hệ thống xử lý bùn

	18.1
	Máy ép bùn
	
	Gạt phải

Vận hành tại tủ điện

Hoạt động theo thời gian cài đặt và theo chu trình của máy ép bùn

	18.2
	Bơm rửa máy
	Gạt trái
	Gạt phải

Hoạt động theo tín hiệu của máy ép bùn

	19
	Hệ thống hóa chất

	19.1
	Bơm định lượng axit, NaOH
	Gạt trái
	Gạt phải

Hoạt động tự động luân phiên nhau

Hoạt động theo đầu dò pH

	19.2
	Bơm định lượng Cơ chất
	Gạt trái
	Gạt phải

Hoạt động tự động luân phiên nhau

Hoạt động tự động theo bơm điều hòa

	19.3
	Bơm định lượng PAC
	Gạt trái
	Gạt phải

Hoạt động tự động luân phiên nhau

Hoạt động tự động theo bơm điều hòa

	19.4
	Bơm định lượng A. Polymer
	Gạt trái
	Gạt phải

Hoạt động tự động luân phiên nhau

Hoạt động tự động theo bơm điều hòa

	19.5
	Bơm định lượng Chlorine
	Gạt trái
	Gạt phải

Hoạt động tự động luân phiên nhau

Hoạt động tự động theo bơm điều hòa

	19.6
	Bơm định lượng C. Polymer
	Gạt trái
	Gạt phải

Hoạt động theo tín hiệu máy ép bùn

	19.7
	Motor khuấy bồn hóa chất 
	Gạt trái
	Gạt phải

Hoạt động tự động theo thời gian cài đặt


LƯU Ý:
- Khi nguồn điện cung cấp cho hệ thống bị ngắt, bật tất cả các công tắc điều khiển sang “OFF”. Sau khi có điện lại, khởi động lại hệ thống theo thủ tục vận hành hệ thống.
- Không tự ý xuống hầm bể nếu không được sự cho phép. Khi được sự cho phép xuống thao tác ở hầm bể sâu cần ít nhất có 3 người để đảm bảo an toàn.
- Không tự ý sửa chữa các thiết bị điện, hay thao tác sửa chữa trên tủ điện. Thao tác về điện cần ít nhất có 2 người để đảm bảo an toàn. Khi gặp sự cố báo ngay cho cán bộ quản lý để giải quyết.
TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP:
- Khi có sự cố về điện hoặc thiết bị: Nhấn nút “TẮT KHẨN CẤP” để ngưng toàn bộ hoạt động của hệ thống. Tắt CB tổng (CB chính), khắc phục sự cố và sau đó mới cho hệ thống hoạt động lại.
- Khi có sự cố về thiết bị, máy móc và điện để ngắt điện một cách nhanh chóng công nhân có thể ấn nút an toàn màu đỏ hình tròn ở phía trên bên phải của tủ điện.
- Trong quá trình vận hành nếu phát hiện có sự hư hỏng các thiết bị hay có tiếng động lạ phát ra từ các thiết bị thì ngừng hoạt động ngay và kiểm tra, sửa chữa trước khi cho thiết bị hoạt động lại.
· KIỂM TRA SỰ CỐ HỆ THỐNG VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ:
- Sự cố máy móc thiết bị: Sau đây là một số sự cố thông thường và biện pháp ứng phó:

Bảng 3. 8. Sự cố và biện pháp ứng phó
	Hạng mục
	Sự cố
	Nguyên nhân có thể
	Hướng giải quyết

	Bơm chìm
	Bơm không hoạt động
	Không có điện
	Kiểm tra CB, khởi động từ…

	
	
	Cầu chì cháy
	Thay cầu chì

	
	
	Lỏng mối nối điện
	Kiểm tra và đấu lại

	
	
	Cánh bơm kẹt
	Kiểm tra và khắc phục

	
	
	Role nhiệt chảy
	Reset lại

	
	Bơm hoạt động nhưng không bơm
	Không đủ nước trong bể
	

	
	
	Giỏ chắn rác khi bị tắc
	Vệ sinh

	
	
	Cánh bơm kẹt
	Kiểm tra và khắc phục

	
	
	Cánh bơm hỏng
	Sửa chữa hoặc thay thế

	
	
	Có không khí trong nước
	Kiểm tra và khắc phục

	
	
	Trở lực quá lớn
	Hạ bớt trở lực

	
	Bơm không dừng
	-
	Tắt nguồn điện

	Bơm ly tâm trục ngang
	Bơm không hoạt động (moto không quay)
	Không có điện
	Kiểm tra contactor trên đường điện

	
	
	Không cắm phích
	Kiểm tra đấu dây vào nguồn

	
	
	Cầu chì cháy
	Reset và kiểm tra nguyên nhân

	
	
	Role nhiệt nhảy
	Reset lại

	
	
	Đấu điện sai
	Kiểm tra bo đấu và panel điện

	
	
	Moto hỏng 
	Liên hệ nhà cung cấp

	
	
	Bạc đạn hỏng (ồn)
	Liên hệ nhà cung cấp

	
	Bơm không hoạt động (moto quay)
	Bộ lọc ở miệng hút nghẹt
	Tháo và làm vệ sinh

	
	
	Lupe nghẹt
	Kiểm tra hoạt động lupe

	
	
	Không có nước trong bơm
	Mồi bơm

	
	
	Áp lực quá thấp
	Điều chỉnh van đẩy

	
	Bơm hoạt động với lưu lượng thấp
	Lupe nghẹt một phần
	Vệ sinh và kiểm tra hoạt động lupe

	
	
	Mực nước quá thấp
	Tắt bơm và hạ thấp lupe

	
	
	Chiều quay không đúng
	Kiểm tra chiều quay

	
	
	Điện áp nguồn không đúng
	Thay đúng điện áp nguồn

	
	
	Rò rỉ trên đường ống
	Kiểm tra các chỗ nối

	
	
	Áp lực quá lớn
	Kiểm tra hệ thống

	
	Bơm dừng sau khi hoạt động một lúc (role nhiệt nhảy)
	Nhiệt độ chất lỏng quá cao
	Hạ dưới mức giới hạn cho phép

	
	
	Hỏng bên trong
	Liên hệ nhà cung cấp

	
	Bơm dừng sau khi hoạt động một lúc (có dung bộ booster)
	Độ sai biệt áp lực tối đa và áp lực tối thiểu rất nhỏ
	Tăng độ sai biệt áp lực này

	
	Bơm không dừng
	Áp lực tối đa quá cao
	Hạ thấp giá trị áp lực tối đa

	Bơm trục vít
	Bơm không hút
	Chiều quay không đúng
	Kiểm tra và đảo chiều

	
	
	Rò rỉ qua ống hút hoặc qua phối trục
	Hạn chế sự rò rỉ

	
	
	Cột áp hút quá cao
	Tăng đường kính ống hút/lupe

	
	
	Độ nhớt quá cao
	Hạ dưới mức cho phép

	
	
	Hoạt động khô/quá ít chất lỏng
	Chờ cho đủ/lắp bộ bảo vệ

	
	
	Tốc độ quá thấp
	Tăng tốc lướng chất lỏng quá ít

	
	
	Tốc độ quá cao
	Giảm tốc khi độ nhớt cao

	
	
	Vật lạ lọt vào bơm
	Kiểm tra và loại bỏ

	
	
	Stator và Rotor bị vỡ
	Kiểm tra và thay thế

	
	
	Hỏng gioăng 
	Kiểm tra và thay thế

	
	
	Đường ống tắc một phần/hoàn toàn
	Vệ sinh

	
	
	Nhiệt độ chất lỏng quá cao/Stator giãn quá mức
	Kiểm tra và thay tator nhỏ hơn

	
	
	Vòng đệm quá chặt hoặc rách/vỡ
	Xiết chặt/nới lỏng hoặc thay thế

	
	
	Hàm lượng hoặc cỡ chất rắn quá lớn
	Giảm tốc/dùng lưới/chia dòng

	
	
	Chất rắn đóng cứng khi bơm không hoạt động
	Vệ sinh bằng vòi phun

	
	
	Chất lỏng hòa rắn khi nhiệt độ hạ thấp
	Cung cấp nhiệt cho bơm

	
	Bơm truyền tải
	Rò rỉ qua ống hút hoặc qua phốt trục
	Hạn chế sự rò rỉ

	
	Bất thường
	Cột áp hút quá cao
	Tăng đường kính ống hút/lupe

	
	
	Độ nhớt quá cao
	Hạ dưới mức cho phép

	
	
	Chất lỏng có khí
	Hạn chế

	
	
	Hoạt động không/quá ít chất lỏng
	Chờ cho đủ/lắp bộ bảo vệ

	
	
	Tốc độ quá cao
	Giảm tốc khi độ nhớt cao

	
	Công suất tải không đủ
	Cột áp hút quá cao
	Tăng đường kính ống hút/lupe

	
	
	Độ nhớt quá cao
	Hạ dưới mức cho phép

	
	
	Tốc độ bơm không đúng
	Chỉnh cho đúng tốc độ

	
	
	Chất lỏng có khí
	Hạn chế

	
	
	Cột áp quá lớn
	Tăng ĐK, giảm chiều dài ống có áp

	
	
	Hoạt động không/quá ít chất lỏng
	Chờ cho đủ/lắp bộ bảo vệ

	
	
	Tốc độ quá thấp
	Tăng tốc lượng chất lỏng quá ít

	
	
	Vật lạ lọt vào bơm
	Kiểm tra và loại bỏ

	
	
	Stator và Rotor bị vỡ
	Kiểm tra và thay thế

	
	
	Hỏng gioăng
	Kiểm tra và thay thế

	
	
	Đường ống tắc một phần/hoàn toàn
	Vệ sinh

	
	
	Vòng đệm quá chặt, rách hoặc vỡ
	Xiết chặt/nới lỏng hat thay thế

	
	Không đủ áp lực
	Stator và Rotor bị vỡ
	Kiểm tra và thay thế

	
	Bơm không khởi động
	Stator và Rotor kẹt nhau
	Bôi trơn bằng xà phòng và quay

	
	
	Tốc độ bơm không đúng
	Chỉnh cho đúng tốc độ

	
	
	Cột áp quá lớn
	Tăng đk, giảm chiều dài ống có áp

	
	
	Vật lạ lọt vào bơm
	Kiểm tra và loại bỏ

	
	
	Nhiệt độ chất lỏng quá cao/Stator dãn quá mức
	Kiểm tra và thay Stator nhỏ hơn

	
	
	Vòng đệm quá chặt, rách hoặc vỡ
	Xiết chặt/ nới lỏng hay thay thế

	
	
	Hàm lượng hoặc cỡ chất rắn quá lớn
	Giảm tốc/dùng lưới/chia dòng

	
	
	Chất rắn đóng cứng khi bơm không hoạt động
	Vệ sinh bằng vòi phun

	
	
	Chất lỏng hóa rắn khi nhiệt độ hạ thấp
	Cung cấp nhiệt cho bơm

	
	
	Stator nở và không phù hợp với chất lỏng
	Giảm đk/thay VL stator thích hợp

	
	Bơm kẹt, ngừng tải
	Rò rỉ qua ống hút hoặc qua phốt trục
	Hạn chế sự rò rỉ

	
	
	Cột áp quá lớn
	Tăng ĐK, giảm chiều dài ống có áp

	
	
	Hoạt động không/quá  ít chất lỏng
	Chờ cho đủ/lắp bộ bảo vệ

	
	
	Cột áp quá lớn
	Tăng ĐK, giảm chiều dài ống có áp

	
	
	Vật lạ lọt vào bơm
	Kiểm tra và loại bỏ

	
	
	Stator và rotor bị vỡ
	Kiểm tra và thay thế

	
	
	Hỏng gioăng
	Kiểm tra và thay thế

	
	
	Đường ống tắc một phần/hoàn toàn
	Vệ sinh

	
	
	Nhiệt độ chất lỏng quá cao/Stator dãn quá mức
	Kiểm tra và thay Stator nhỏ hơn

	
	
	Hàm lượng hoặc cỡ chất rắn quá lớn
	Giảm tốc/dùng lưới/chia dòng

	
	
	Stator nở và không phù hợp với chất lỏng
	Giảm đk/thay VL stator thích hợp

	
	Bơm hoạt động ồn
	Rò rỉ qua ống hút hoặc qua phốt trục
	Hạn chế sự rò rỉ

	
	
	Cột áp hút quá cao
	Tăng đường kính ống hút/lupe

	
	
	Khớp và trục bơm không cân
	Cân chỉnh lại hoặc thay thế

	
	
	Tốc độ quá cao
	Giảm tốc độ khi nhớt cao

	
	
	Hỏng gioăng
	Kiểm tra và thay thế

	
	
	Bạc đạn hỏng
	Thay bạc đạn

	
	Moto nóng quá
	Stator và Rotor kẹt nhau
	Bôi trơn bằng xà phòng và quay

	
	
	Tốc độ bơm không đúng
	Chỉnh cho đúng tốc độ

	
	
	Cột áp quá lớn
	Tăng đk, giảm chiều dài ống có áp

	
	
	Khớp và trục bơm không cân
	Cân chỉnh lại hoặc thay thế

	
	
	Chất lỏng hóa rắn khi nhiệt độ hạ thấp
	Cung cấp nhiệt cho bơm

	
	
	Cột áp quá lớn
	Tăng ĐK, giảm chiều dài ống có áp

	
	
	Hoạt động không/quá  ít chất lỏng
	Chờ cho đủ/lắp bộ bảo vệ

	
	
	Vật lạ lọt vào bơm
	Kiểm tra và loại bỏ

	
	
	Đường ống tắc một phần/hoàn toàn
	Vệ sinh

	
	
	Nhiệt độ chất lỏng quá cao/Stator dãn quá mức
	Kiểm tra và thay Stator nhỏ hơn

	
	
	Hàm lượng hoặc cỡ chất rắn quá lớn
	Giảm tốc/dùng lưới/chia dòng

	
	
	Chất rắn đóng cứng khi bơm không hoạt động
	Vệ sinh bằng vòi phun

	
	
	Chất lỏng hóa rắn khi nhiệt độ hạ thấp
	Cung cấp nhiệt cho bơm

	
	
	Stator nở và không phù hợp với chất lỏng
	Giảm đk/thay VL stator thích hợp

	
	Rò rỉ qua phốt trục
	Vòng đệm quá chặt, rách hoặc vỡ
	Xiết chặt/ nới lỏng hay thay thế

	
	
	Chất rắn đóng cứng khi bơm không hoạt động
	Vệ sinh bằng vòi phun

	
	
	Chất lỏng hóa rắn khi nhiệt độ hạ thấp
	Cung cấp nhiệt cho bơm

	
	
	Bạc đạn hỏng
	Thay bạc đạn

	
	
	Phốt trục hỏng
	Kiểm tra các mặt phốt và vòng đệm

	Bơm định lượng
	Bơm mồi không được
	Chất rắn đóng bám vào bi của van
	Tháo ống hút và vệ sinh đầu bơm

	
	
	
	Nếu không được, tháo van và vệ sinh

	
	Rò rỉ lưu chất
	Đầu bơm và màng bơm không kìn
	Xiết chặt đầu bơm

	
	
	
	Nếu không được thay bằng màng bơm

	
	Đèn xanh không sáng
	Điện áp không đúng
	Sử dụng đúng điện áp

	Máy thổi khí
	Không quay
	Có vật lạ trong máy thổi khí
	Kiểm tra và sửa chữa

	
	
	Có vật lạ trong máy thổi khí
	Tháo và loại bỏ vật lạ

	
	
	Khô nhớt/thiếu dầu mỡ
	Vệ sinh và cho nhớt/dầu mỡ

	
	
	Hỏng bạc đạn
	Thay bạc đạn

	
	
	Kẹt rotor trong vỏ hoặc trong buồng do lệch trục
	Tháo và sửa chữa

	
	
	Quá nhiệt bên trong máy thổi khí
	Tháo và sửa chữa

	
	Tiếng ồn bất thường
	Có vật lạ trong máy thổi khí
	Tháo và loại bỏ vật lạ

	
	
	Lỏng bulong
	Xiết chặt

	
	
	Vỡ bạc đạn
	Thay bạc đạn

	
	
	Lỏng bulong neo chân đế và bulong neo máy thổi
	Xiết chặt hơn

	
	
	Lắp đặt/bệ móng kém
	Chỉnh lại

	
	
	Bát đỡ/giá đỡ ống kém
	Chỉnh lại

	
	
	Cân chỉnh Puly không đều
	Điều chỉnh góc Puly và căng chỉnh lại dây curoa

	
	
	Áp lực đẩy quá cao
	Đưa về mức bình thường

	
	Lượng khí giảm
	Bộ lọc tắc
	Vệ sinh bộ lọc khí

	
	
	Tắc ống
	Kiểm tra và làm vệ sinh

	
	
	Khí rò rỉ qua đường ống phân phối
	Làm kín

	
	
	Van an toàn hở
	Điều chỉnh lại

	
	
	Độ hở mặt trong không phù hợp
	Chỉnh lại

	
	
	Số vòng quay không phù hợp
	Điều chỉnh lại

	
	Áp suất đẩy quá cao
	Van đẩy bị khóa
	Mở van đẩy

	
	Dòng điện quá áp
	Ống đẩy bị tắc
	Vệ sinh đường ống

	
	Độ rung và tiếng ồn
	Sự cố van an toàn
	Sửa lại van an toàn

	
	Bất thường

Quá tải, nhiệt độ quá cao
	Sự cố đồng hồ áp lực
	Sửa chữa hoặc thay thế

	
	
	Ma sát giữa rotor và buồng thổi khí  hoặc giữa các rotor
	Kiểm tra bên trong và điều chỉnh các chi tiết tiếp xúc

	
	
	Sự cố thiết bị đo dòng
	Kiểm tra lại

	
	
	Áp lực đẩy cao hơn so với tiêu chuẩn
	Hạ thấp mức tiêu chuẩn

	
	
	Rò rỉ nhớt/dầu mỡ hoặc tắc ống
	Châm them/loại bỏ chi tiết gây tắc

	
	Rò rỉ nhớt
	Hỏng đệm buồng nhớt
	Thay thế

	
	
	Lỏng đồng hồ nhớt
	Dùng Teflon lam kín

	
	
	Do ma sát phốt
	Thay phốt

	
	
	Lỏng nút xả nhớt
	Xiết chặt

	
	
	Quá nhiều nhớt
	Điều chỉnh lại

	
	Hỏng
	Bị sốc quá mức
	Thay thế chi tiết hỏng


Các sự cố thường gặp của máy ép bùn:
- Máy ép không hoạt động:
+ Do CB chính của máy ép bị quá tải - Kiểm tra và thay thế nếu cần.
+ Rơle nhiệt của motor quay bị quá tải - Kiểm tra motor.
+ Cầu chì trong tủ điện bị hỏng.
- Không tách được bùn:
+ Dung dịch Polymer không cấp vào bồn phản ứng - Kiểm tra dung dịch Polymer trong bồn chứa, bơm Polymer, đường dẫn Polymer.
+ Đối với các máy hoạt động ở chế độ luân phiên, đến giai đoạn đổi máy mà quá trình đổi máy không diễn ra, cần tiến hành như sau : Chuyển về chế độ tay, kiểm tra xem thiết bị có hoạt động không: Nếu có, thì kiểm tra công tắc MC tương ứng; Nếu không, thì tiến hành kiểm tra như các bước trên.
- Đối với sự cố quá tải hoặc ngừng hệ thống và cách khắc phục:
+ Lắp đặt dự phòng các thiết động lực dễ bị hư hỏng do nguồn điện và chế độ vận hành (các loại bơm chìm, bơm định lượng, máy thổi khí, máy nén khí).
+ Bố trí nhân viên bảo vệ và giám sát hệ thống nhằm đảm bảo trạm xử lý luôn trong trạng thái hoạt động ổn định.
Ngoài ra, trong quá trình vận hành hệ thống xử lý, để hạn chế xảy ra các sự cố như rò rỉ hoặc tràn nước thải ra ngoài, tắc nghẽn các đường ống dẫn,…cần phải thường xuyên làm sạch đường ống, kiểm tra mực nước trong các bồn, bể chứa, thường xuyên kiểm tra, bảo trì các đường ống dẫn và các thiết bị, máy móc. Tuy nhiên, nếu có xảy ra sự cố nước thải bị rò rỉ hoặc tràn ra ngoài thì trong quá trình thi công, xây dựng hệ thống xử lý cần phải xây dựng các rãnh hoặc mương để thu gom lượng nước rò rỉ này vào một hố thu, sau đó bơm ngược lại bể chứa nước thải để xử lý.
Sự cố hệ thống sinh học:
- Sự cố nổi bọt trắng:
+ Đặc điểm: Bọt to, nổi nhiều tăng dần tới đầy mặt bể. Khi đó người vận hành phải kiểm tra tính chất nước thải đầu vào.
+ Khắc phục: Nước thải chứa nhiều chất hoạt động bề mặt (bọt trắng nổi như bọt xà phòng) ta sục khí, khuấy đều 30 phút – 1 tiếng  thì bọt sẽ giảm dần rồi hết, pH của nước thải cao ≥8. Sự cố này cần kiểm tra tính chất nước thải đầu vào, điều chỉnh pH giảm xuống thích hợp với quá trình xử lý sinh học hoặc sử dụng hóa chất phá bọt (hạn chế sử dụng do giá thành cao).
- Sự cố nổi bọt quá tải: 
+ Hiện trạng nổi bọt trắng nhiều trên bề mặt do các yếu tố sau:
Nguyên nhân: Lượng vi sinh hoạt tính trong bể xử lý hiếu khí quá ít (dưới 10% tương đương MLSS < 1000mg/lít). Do nồng độ chất hữu cơ trong bể xử lý sinh học hiếu khí cao (giá trị COD trong bể vi sinh hoạt tính vượt quá khả năng xử lý của vi sinh vật hiếu khí rất nhiều lần (COD >1200mg/lít) dẫn đến vi sinh hiếu khí bị sốc tải).
Khắc phục:  Để khắc phục hiện tượng bọt nổi di nồng độ COD vượt quá khả năng xử lý của vi sinh vật, Bạn cần kiểm tra lại tính chất nước thải đầu vào và các công đoạn xử lý trước khi nước thải đi vào bể vi sinh hiếu khí. Để khắc phục hiện tượng bọt nổi nhiều do lượng vi sinh hoạt tính vật trong bể rất ít, bạn cần bổ xung thêm lượng vi sinh vật trong bể bằng cách mua thêm bùn vi sinh
+ Sự cố bọt màu trắng nổi bọt to có bùn trên bề mặt các bọt nổi, bùn màu nâu đen:
Nguyên nhân: Vi sinh vật bị chết, lượng vi sinh vật này tiết ra các chất nồng, hình thành các bọt khí trên bề mặt, bùn vi sinh hoạt tính bị chết sẽ bám lên các bọt khí đó. 
Cách khắc phục: ngay lập tức tiến hành cứu lượng vi sinh hoạt tính còn lại trong bể sinh học hiếu khí bằng cách tắt sục khí để lắng 1 tiếng, tiến hành bơm nước thải ra (ức chế vi sinh vật). Tiến hành bơm nước thải sạch vào bể Aerotank sục khí 30 phút và để lắng, tiếp tục bơm nước ra. Sau đó hãy kiểm tra toàn bộ thông số của nước thải đầu vào
Sự cố chạy hệ thống hóa lý:
Kiểm soát pH trong phản ứng là 6,5 - 8,5.
Nước bể tạo bông đục và bể tạo bông bông bùn to tức thời: kiểm tra bơm PAC có thể bị tắc và khắc phục.
* Bảo trì thiết bị: 
- Vệ sinh thiết bị
+ Hàng tuần, cần thực hiện vệ sinh thiết bị của hệ thống: 
+ Các thiết bị cần vệ sinh chủ yếu là các thiết bị đặt phía ngoài như 02 máy thổi khí, bơm định lượng hóa chất, phao mực nước, cùng với bồn pha hóa chất và tủ điện….
+ Vệ sinh các thiết bị máy móc: chủ yếu là lau chùi bụi trên các thiết bị, giữ cho thiết bị được sạch sẽ, khô ráo. Lưu ý khi vệ sinh đến thiết bị nào thì phải cắt nguồn điện vào thiết bị đó (Đưa công tắc của thiết bị đó về vị trí OFF và tắt MCB của thiết bị đó).

+ Vệ sinh các phao mực nước: Công việc kiểm tra là xem các phao có bị đứt dây hoặc bị rối không. Nếu có, cần sửa chữa kịp thời để đảm bảo hệ thống hoạt động tốt. 
- Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị: Tùy vào từng loại thiết bị mà định thời gian kiểm tra bảo dưỡng, cụ thể như sau:
+ Các bơm nước thải chìm trong nước: Bảo dưỡng theo quy trình bảo dưỡng của nhà sản xuất (xem trong tập catalogue kèm theo). Ngoài ra, nếu không xảy ra sự cố gì thì hàng năm, lấy các bơm lên khỏi mặt nước để vệ sinh cánh bơm. 
+ Máy thổi khí: Ba tháng kiểm tra, bổ sung nhớt một lần. Bảo dưỡng theo quy trình bảo dưỡng của nhà sản xuất (xem trong tập catalogue kèm theo).

Chú ý:
- Chu kỳ phải kiểm tra thay nhớt cho các máy thổi khí là 90 ngày;
- Chu kỳ kiểm tra các máy khuấy là 60 ngày.
- Chu kỳ kiểm tra cho các bơm bùn là 30 ngày.
- Thường xuyên tra mỡ bôi trơn và châm thêm mỡ bôi trơn vào các phốt bơm.
Bảng 3. 9. Chu kỳ kiểm tra các thiết bị

	STT
	Máy, thiết bị
	Công việc
	Chu kỳ kiểm tra

	1
	Máy thổi khí
	Kiểm tra thay nhớt, bơm mỡ
	90 ngày

	2
	Bơm nhúng chìm
	Kiểm tra cánh bơm
	60 ngày

	3
	Motor giảm tốc
	Kiểm tra bạc đạn, bơm mỡ
	30 ngày

	4
	Bơm định lượng hóa chất
	Kiểm lúp bê, van một chiều, thay nhớt
	60 ngày


· Bảo trì máy ép bùn:
Bảng 3. 10. Danh mục các hạng mục bảo trì định kỳ

	Mục
	Chi tiết
	Tần suất bảo trì

	
	
	1 ngày
	1 tuần
	2 tuần
	1 tháng
	6 tháng
	1 năm 
	2 năm

	Motor, hộp số
	Điện
	
	
	
	x
	
	
	

	
	Bạc đạn
	
	
	
	x
	
	
	

	
	Dầu bôi trơn
	
	
	
	x
	
	
	

	Các bộ phần truyền động
	Trục vít
	
	
	
	
	x
	
	

	Bồn pha hóa chất
	Motor khuấy
	
	
	Đầu phun
	
	
	x
	

	
	Cánh khuấy
	
	
	LC5
	
	x
	
	

	
	Bơm hóa chất
	
	
	
	x
	
	
	

	Bơm rửa
	Motor
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đầu phun
	
	
	
	
	x
	x
	

	
	Lọc
	
	
	x
	
	
	
	


7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có): Không

8. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi (nếu có): 

8.1. Giảm thiểu ô nhiễm đối với nước thải

Khi dự án đi vào vận hành, toàn bộ nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất phát sinh trong CCN Sơn Cẩm 1 được dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A (Kq=1, Kf=1) trước khi xả ra nguồn tiếp nhận là cống ngang QL 1B chảy vào Sông Cầu.

Để đảm bảo chất lượng nước thải về lâu dài và đáp ứng được các tiêu chuẩn về môi trường, trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của CCN, chủ dự án duy trì các biện pháp chính sau:

+ Lắp đặt trạm quan trắc tự động để đo liên tục các thông số sau: Lưu lượng (đầu vào, đầu ra), Nhiệt độ, pH, TSS, Amoni, COD.
+ Định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm tiến hành nạo vét hệ thống đường ống dẫn nước
của CCN.
+ Thực hiện tiết kiệm nước hạn chế xả thải;
+ Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao năng lực quản lý cho các cán bộ môi trường của CCN thông qua các chương trình khảo sát thực tế, trao đổi kinh nghiệm... và luôn gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế của CCN với hoạt động bảo vệ môi trường nhằm hạn chế tải lượng lớn nhất thải vào môi trường nước của khu vực.
+ Tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các công nhân viên làm việc tại cơ sở, xem môi trường là tài sản chung cần được bảo vệ.
+ Định kỳ làm công tác vệ sinh tiêu độc cho toàn bộ không gian trong CCN Sơn Cẩm 1 và khu vực xung quanh.
Việc thực hiện tốt các biện pháp xử lý và giảm thiểu ô nhiễm đã giúp chủ dự án luôn đảm bảo chất lượng nước thải trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực, các thông số ô nhiễm đều được xử lý tốt, đảm bảo luôn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 40:2011/BTNMT cột A (Kq=1, Kf=1).

8.2. Giảm thiểu ô nhiễm đối với nước mưa chảy tràn
Hệ thống thu gom nước mưa được xây dựng kín, sạch sẽ nên so với các nguồn thải khác, nước mưa chảy tràn khá sạch, không gây ảnh hưởng đến môi trường. Chủ dự án thường xuyên cho công nhân vệ sinh sân bãi, đường nội bộ trong CCN nhằm hạn chế ô nhiễm tối đa từ nguồn nước mưa.
8.3. Phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố gây ô nhiễm nguồn nước
Sự cố gây ô nhiễm môi trường đối với trạm XLNT bao gồm:
- Sự cố hư hỏng máy móc, thiết bị hoặc sự cố vận hành của trạm xử lý nước thải, từ đó có thể dẫn tới hiện tượng quá tải bể điều hòa, gây chảy tràn nước thải ra xung quanh.
- Sự cố khi nước thải sau xử lý không đạt yêu cầu theo quy định.
- Sự cố trong trường hợp lưu lượng nước thải đầu vào tăng đột biến, và trường hợp nước thải đầu vào có nồng độ ô nhiễm quá cao.
- Sự cố về tai nạn lao động như ngã xuống bể xử lý.
- Sự cố đổ tràn hóa chất ra môi trường xung quanh.
- Sự cố tràn dầu.
- Các sự cố về điện và phòng cháy chữa cháy.
Đối với mỗi sự cố nêu trên, chủ dự án đã đề xuất được các phương án phòng ngừa và khắc phục khi sự cố xảy ra. 
8.4. Phương án phòng ngừa, khắc phục sự cố và kiểm soát hoạt động xử lý, xả nước thải vào nguồn nước khi có ngập lụt
- Trạm xử lý được thiết kế để xử lý nước thải trong điều kiện tính toán tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Do mạng lưới thoát nước thải là kín hoàn toàn nên kể cả trong điều kiện trời mưa thì nước thải sinh hoạt vẫn được dẫn về trạm xử lý và xử lý bình thường (do hệ thống thu gom được xây kín, tách biệt với nước mưa). Trong trường hợp thiên tai khác mà có sự cố thì nước thải được xả tràn qua các trạm bơm trung gian.
- Trạm xử lý nước thải đặt tại khu đất hạ tầng của CCN, phần cao độ đã được tính toán phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành.
8.5. Biện pháp phòng ngừa, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước
Kết hợp với chương trình quan trắc chất lượng nguồn nước, định kỳ 6 tháng/1 lần, chủ dự án tiến hành kiểm tra hệ thống thu gom, xử lý nước thải, đôn đốc thực hiện các biện pháp kiểm tra, kiểm soát, phòng tránh ô nhiễm nước thải. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, nạo vét hố ga và hệ thống cống rãnh đảm bảo không xảy ra hiện tượng tắc nghẽn dòng chảy, ứ đọng nước cống gây mất vệ sinh và ô nhiễm môi trường.
Dự trù kinh phí và thời hạn thực hiện kế hoạch giảm thiểu sự cố ô nhiễm nguồn nước:

(1). Quan trắc lưu lượng tự động, liên tục nước thải sau xử lý
Để thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành, Chủ dự án đã bố trí lắp đặt hệ thống quan trắc tự động các thông số: lưu lượng nước thải, pH, nhiệt độ, COD, TSS và Amoni. Hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục phải hoạt động ổn định, được kiểm định và hiệu chuẩn định kỳ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật việc kết nối dữ liệu với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên.
- Tần suất quan trắc, giám sát: liên tục hàng ngày.
- Vị trí:
+ Tại đầu vào và đầu ra trạm xử lý nước thải tập trung của CCN;
- Các thông số quan trắc: lưu lượng (đầu vào và đầu ra), nhiệt độ, pH, TSS, COD, amonia;.
- Tần suất giám sát và quy chuẩn so sánh.
+ Tần suất giám sát 24/24h và truyền kết quả dữ liệu trực tiếp đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên.
+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT cột A (Kq=1, Kf=1).
- Biện pháp quan trắc, giám sát: Số liệu sẽ được cán bộ vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung ghi chép vào nhật ký vận hành.
9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có):

Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học.

10. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:
Trong quá trình hoạt động thực tế, các nội dung của Dự án thay đổi so với kết quả phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 như sau:

Bảng 3. 11. Các nội dung thay đổi so với báo cáo ĐTM
	TT
	Tên hạng mục
	Quy mô
	Lý do thay đổi

	
	
	Theo ĐTM
	Thực tế
	

	1
	Hệ thống thu gom nước mưa
	Cống tròn BTCT D1500 dài 56m.
	-Không lắp cống tròn BTCT D1500.
	Do trong quá trình triển khai thực tế, địa hình của dự án thuận tiện để thu gom, đấu nối các tuyến thoát nước mưa về 01 cửa xả, dẫn đến số lượng hố ga giảm và không cần sử dụng cống tròn BTCT D1500.

	
	
	Hố ga thu nước: 285 hố.
	Hố ga thu nước 191 hố
	

	
	
	- 03 điểm thoát nước:

+ Điểm số 01: Nước từ khu vực phía Tây Dự án theo hệ thống cống thoát nước của tuyến đường gom CCN Sơn Cẩm 1 nằm tiếp giáp Dự án.

+ Điểm số 02: Nước từ khu vực phía Đông và phía Nam Dự án thoát ra sông Cầu.

+ Điểm số 03: Nước từ khu vực phía Bắc Dự án thoát ra sông Đu.
	- 01 điểm thoát nước tại cống xả nước ra mương sông Cầu.
	

	2
	Hệ thống xử lý nước thải tập trung
	- Hệ thống xử lý nước thải công suất 2.800m3/ngày.đêm, sử dụng công nghệ hóa lý - vi sinh - hóa lý.

- 01 bể chứa nước thải khi hệ thống gặp sự cố thể tích 15.750m3.
	- Hệ thống xử lý nước thải chia làm 2 module:

+ Module 1: Công suất 1.000m3/ngày.đêm – đã xây dựng xong, sử dụng công nghệ hóa lý kết hợp vi sinh.

+ Module 2: Công suất 1.800m3/ngày.đêm – chưa xây dựng.

- 01 bể chứa nước thải khi gặp sự cố cho module 1 với thể tích 2.150m3
- 01 hệ thống quan trắc tự động: Đã lắp đặt.
	Trong quá trình xây dựng, Chủ dự án triển khai theo diện tích đất GPMB và tình hình kinh doanh thực tế (tỷ lệ lấp đầy của CCN). Do đó, chủ dự án đầu tư chia hệ thống xử lý nước thải thành 02 module để thuận tiện trong quá trình vận hành, tiết kiệm chi phí vận hành (do hệ thống không phải chạy ở chế độ non tải). 

	3
	Kho lưu giữ chất thải
	- 01 kho chứa CTNH 20 m2 ở gần khu trung tâm điều hành.

- 01 kho chứa bùn 40 m2 ở gần khu trạm xử lý nước thải
	- 01 kho chứa CTNH 11 m2 ở gần khu trạm xử lý nước thải tập trung

- 01 khu vực chứa bùn 79 m2 ở gần khu trạm xử lý nước thải: Đã xây dựng
	Thay đổi vị trí kho CTNH để thuận tiện cho công tác thu gom và quản lý CTNH

	4
	Ngành nghề thu hút đầu tư
	- Sản xuất cơ - kim khí; đúc (có sử dụng nguyên liệu là phế liệu nhập khẩu); 

- Linh kiện điện tử; sản xuất bao bì (bao bì bằng gỗ, bao bì bằng giấy bìa, bao bì từ plastic, PE, PP), nhuộm, giặt, dệt may, sợi (sợi, sản xuất chỉ từ sợi), dược phẩm, chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng.
	- Sản xuất cơ - kim khí; đúc (có sử dụng nguyên liệu là phế liệu nhập khẩu); 

- Linh kiện điện tử; sản xuất bao bì (bao bì bằng gỗ, bao bì bằng giấy bìa, bao bì từ plastic, PE, PP), nhuộm, giặt, dệt may, sợi (sợi, sản xuất chỉ từ sợi), dược phẩm, vật liệu xây dựng.

- Không thu hút ngành nghề chế biến khoáng sản

- Bổ sung thêm các ngành nghề sau:

+ Sản xuất thiết bị điện.

+ Sản xuất hoá chất cơ bản, phân bón và hợp chất nitơ; sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh.

+ Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện

+ Vận tải kho bãi.

+ Khai thác, xử lý và cung cấp nước

+ Thoát nước và xử lý nước thải
	Để tăng thu hút đầu tư vào CCN, rút ngắn thời gian lấp đầy của CCN và phù hợp với ngành nghề đã được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận tại Quyết định số 3267/QĐ-UBND ngày 20/12/2023

	5
	Vị trí xả nước thải sau xử lý
	Theo quy hoạch nước thải sau hệ thống xử lý theo đường ống D500 dài khoảng 835m chảy vào vị trí cống ngang qua đường Quốc lộ 1B (toạ độ cửa xả X = 2392753.2596; Y = 427545.0916) trước khi chảy ra sông Cầu.


	Tuy nhiên, hiện nay tại vị trí tọa độ xả thải theo quy hoạch chưa GPMB, do đó chủ đầu tư xin xả thải qua hệ thống thoát nước thải tạm bằng cống D500 với tổng chiều dài 352,54m và cống D400 dài 45m dẫn ra cửa xả tạm nằm trên đường QL 1B có tọa độ X = 2392787,3379, Y = 427529,2830. Khi lô đất tại vị trí xả thải theo quy hoạch được GPMB, chủ đầu tư sẽ tiếp tục thi công hệ thống thoát nước thải và đấu nối thoát nước theo quy hoạch đã được duyệt.
	Do dự án chưa GPMB các lô đất xây dựng hạ tầng đấu nối nước thải sau xử lý. 


CHƯƠNG 4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải
1.1. Nguồn phát sinh nước thải: 
+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt từ nhà điều hành CCN. 
+ Nguồn số 02: Nước thải từ các doanh nghiệp thứ cấp hoạt động trong CCN.
1.2. Lưu lượng xả nước thải:

- Lưu lượng xả thải tối đa: Moduel 1 công suất 1.000m3/ngày.đêm 
1.3. Dòng nước thải: 01 dòng (nước thải sau xử lý của trạm xử lý nước thải tập trung - module 1 công suất 1.000m3/ngày.đêm). 
1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 
Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp (Cột A; Kq =1; Kf =1), cụ thể như sau:

Bảng 4. 1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	QCVN 40:2011/BTNMT,     cột A, Kq = 1, Kf = 1

	1
	Nhiệt độ
	oC
	40

	2
	pH
	-
	6-9

	3
	Độ màu
	Pt/Co
	50

	4
	BOD5
	mg/l
	30

	5
	COD
	mg/l
	75

	6
	Chất rắn lơ lửng
	mg/l
	50

	7
	Asen
	mg/l
	0,05

	8
	Thuỷ ngân
	mg/l
	0,005

	9
	Chì
	mg/l
	0,1

	10
	Cadimi
	mg/l
	0,05

	11
	Crom (VI)
	mg/l
	0,05

	12
	Crom (III)
	mg/l
	0,2

	13
	Đồng
	mg/l
	2

	14
	Kẽm
	mg/l
	3

	15
	Niken
	mg/l
	0,5

	16
	Mangan
	mg/l
	1

	17
	Sắt
	mg/l
	5

	18
	Xianua
	mg/l
	0,1

	19
	Phenol
	mg/l
	0,5

	20
	Dầu mỡ khoáng
	mg/l
	10

	21
	Sunfua
	mg/l
	0,5

	22
	Florua
	mg/l
	10

	23
	Amoni (tính theo Nitơ)
	mg/l
	10

	24
	Tổng nitơ
	mg/l
	10

	25
	Tổng photpho
	mg/l
	40

	26
	Clorua
	mg/l
	6

	27
	Clo dư
	mg/l
	2

	28
	Tổng hoá chất bảo vệ thực vật: Clo hữu cơ
	mg/l
	0,1

	29
	Tổng hoá chất bảo vệ thực vật: Photpho hữu cơ
	mg/l
	1

	30
	Tổng PCB
	mg/l
	0,01

	31
	Coliform
	MPN/100ml
	5.000

	32
	Tổng hoạt độ phóng xạ α
	Bq/l
	0,1

	33
	Tổng hoạt độ phóng xạ β
	Bq/l
	0,1


1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải:

- Vị trí xả nước thải: Xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Phương thức xả thải: Tự chảy.

- Chế độ xả thải: Liên tục 24h/ngày.

- Nguồn tiếp nhận: Sông Cầu.

- Tọa độ vị trí xả thải: Theo quy hoạch nước thải sau hệ thống xử lý theo đường ống D500 dài khoảng 835m chảy vào vị trí cống ngang qua đường Quốc lộ 1B (toạ độ cửa xả X = 2392753.2596; Y = 427545.0916) trước khi chảy ra sông Cầu.

Tuy nhiên, hiện nay tại vị trí tọa độ xả thải theo quy hoạch chưa GPMB, do đó chủ đầu tư xin xả thải qua hệ thống thoát nước thải tạm bằng cống D500 với tổng chiều dài 352,54m và cống D400 dài 45m dẫn ra cửa xả tạm nằm trên đường QL 1B có tọa độ X = 2392787,3379, Y = 427529,2830. Khi lô đất tại vị trí xả thải theo quy hoạch được GPMB, chủ đầu tư sẽ tiếp tục thi công hệ thống thoát nước thải và đấu nối thoát nước theo quy hoạch đã được duyệt.

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải
Dự án không phát sinh khí thải, mà chủ yếu phát sinh mùi hôi từ một số công đoạn của hệ thống XLNT và đã có biện pháp giảm thiểu, nên không có nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải.
a. Nguồn phát sinh khí thải: 

Dự án phát sinh 02 nguồn hơi, khí thải, bao gồm:

- Nguồn số 01: Hơi khí từ trạm XLNT (chủ yếu từ các bể kị khí), có thành phần chủ yếu là NH3, H2S, CH4… 

- Nguồn số 02: Khí thải phát sinh từ 01 máy phát điện dự phòng (phát sinh không liên tục), có thành phần chủ yếu là bụi, CO, SO2, NOx. 

b. Dòng khí thải và lưu lượng xả khí thải tối đa đề nghị cấp phép: 

- Dòng số 01 (tương ứng với nguồn số 1): Lưu lượng 1.450m3/giờ. 

- Dòng số 02 (tương ứng với nguồn số 2): Lưu lượng không xác định.

c. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng thải:

d. Vị trí, phương thức xả khí thải và nguồn tiếp nhận nước thải:

- Vị trí xả thải: Khí thải được xả ra các vị trí nằm trong khuôn khu hạ tầng kỹ thuật của trạm XLNT. 
- Phương thức xả thải: Xả liên tục trong thời gian hoạt động của hệ thống, cụ thể như sau:

	TT
	Dòng khí thải
	Phương thức xả thải

	1
	Dòng khí thải số 01
	Xả ra môi trường qua ống thải, xả liên tục trong 24h/24h

	2
	Dòng khí thải số 02
	Xả ra môi trường qua ống thải, xả khi sử dụng máy phát điện dự phòng


3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung:

Trong quá trình hoạt động của dự án, các máy thổi khí có khả năng phát sinh ra tiếng ồn. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã áp dụng các biện pháp giảm thiểu như thường xuyên bảo dưỡng (tra dầu, mỡ) đảm bảo động cơ hoạt động ổn định; lắp đặt các đệm cao su; không tiếp xúc trực tiếp với chân đế bằng bê tông; từ đó giảm thiểu được tiếng ồn, độ rung. 

Mặt khác khu vực đặt trạm XLNT được trồng cây xanh cách ly, đảm bảo khoảng cách an toàn đến các khu vực lân cận. Do vậy, Dự án không đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung.

CHƯƠNG 5. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN
1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của Dự án

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm:

Bảng 5. 1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải

	STT
	Các công trình xử lý chất thải đã hoàn thành để vận hành thử nghiệm
	Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm
	Công suất dự kiến đạt được

	1
	01 hệ thống xử lý nước thải
	Trong vòng 3 đến 6 tháng kể từ khi được cấp Giấy phép môi trường
	Hệ thống XLNT đạt 60-80% so với thiết kế


1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải:
- Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất xử lý của hệ thống: 75 ngày kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm. Chương trình lấy mẫu như sau:

- Lấy mẫu: Mẫu tổ hợp được lấy theo thời gian gồm 03 mẫu đơn lấy ở 03 thời điểm khác nhau trong ngày (sáng, trưa - chiều, chiều - tối), trộn đều với nhau).
- Thời gian dự kiến lấy mẫu tổ hợp được thể hiện ở bảng sau:
Bảng 5. 2.Thời gian dự kiến lấy mẫu tổ hợp
	TT
	Các đợt lấy mẫu tổ hợp 
	Thời gian dự kiến

	1
	Đợt 1
	Sau 10 ngày kể từ ngày gửi công văn thông báo vận hành thử nghiệm

	2
	Đợt 2
	Sau 15 ngày kể từ ngày lấy mẫu tổ hợp lần 1

	3
	Đợt 3
	Sau 15 ngày kể từ ngày lấy mẫu tổ hợp lần 2

	4
	Đợt 4
	Sau 15 ngày kể từ ngày lấy mẫu tổ hợp lần 3

	5
	Đợt 5
	Sau 15 ngày kể từ ngày lấy mẫu tổ hợp lần 4


- Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải được mô tả tại Bảng 5.3.

- Giai đoạn hệ thống vận hành ổn định:

Lấy mẫu đơn đối với 1 mẫu đầu vào và ít nhất 03 ngày mẫu đơn đối với mẫu đầu ra trong 03 ngày liên tiếp đối với hệ thống xử lý nước thải. 

Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải được mô tả tại Bảng 5.3.

Bảng 5. 3. Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải

	STT
	Vị trí lấy mẫu
	Số lượng
mẫu
	Thông số phân tích
	Quy chuẩn 

so sánh

	I
	Vận hành chưa ổn định: lấy mẫu tổ hợp trong 5 lần như đã trình bày Bảng 5.2

	1
	Tại bể gom nước
thải đầu vào
	3
mẫu/ngày
	Nhiệt độ, pH, Độ màu, BOD5, COD, Chất rắn lơ lửng, Asen, Thuỷ ngân, Chì, Cadimi, Crom (VI), Crom (III), Đồng, Kẽm, Niken, Mangan, Sắt, Xianua, Phenol, Dầu mỡ khoáng, Sunfua, Florua, Amoni (tính theo Nitơ), Tổng nitơ, Tổng photpho, Clorua, Clo dư, Tổng hoá chất bảo vệ thực vật: Clo hữu cơ, Tổng hoá chất bảo vệ thực vật: Photpho hữu cơ, Tổng PCB Coliform, Tổng hoạt độ phóng xạ α, Tổng hoạt độ phóng xạ β.
	QCVN 40:2011/BTNMT

(Cột A) 
Kq = 1, Kf = 1

	2
	Nước thải đầu ra hệ thống XLNT tại mương quan trắc
	
	
	

	II
	Vận hành ổn định: mẫu đơn lấy 3 ngày liên tiếp

	1
	Nước thải tại bể
điều hòa
	1 mẫu/
3ngày
	Nhiệt độ, pH, Độ màu, BOD5, COD, Chất rắn lơ lửng, Asen, Thuỷ ngân, Chì, Cadimi, Crom (VI), Crom (III), Đồng, Kẽm, Niken, Mangan, Sắt, Xianua, Phenol, Dầu mỡ khoáng, Sunfua, Florua, Amoni (tính theo Nitơ), Tổng nitơ, Tổng photpho, Clorua, Clo dư, Tổng hoá chất bảo vệ thực vật: Clo hữu cơ, Tổng hoá chất bảo vệ thực vật: Photpho hữu cơ, Tổng PCB Coliform, Tổng hoạt độ phóng xạ α, Tổng hoạt độ phóng xạ β.
	QCVN 40:2011/BTNMT

(Cột A) 
Kq = 1, Kf = 1

	2
	Nước thải đầu ra hệ thống XLNT tại mương quan trắc
	3 mẫu/
3ngày
	
	


- Trước khi vận hành thử nghiệm, chủ dự án sẽ gửi kế hoạch vận hành thử nghiệm Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên để được giám sát.
c. Tổ chức đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch
Để đánh giá hiệu quả của quá trình vận hành thử nghiệm công trình bảo vệ môi trường của CCN, Chủ Dự án sẽ phối hợp với đơn vị có đầy đủ chức năng để lấy mẫu, phân tích.

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ)

2.1. Chương trình quan trắc nước thải định kỳ:

- Số lượng mẫu: 01 mẫu

- Vị trí: Tại cửa xả nước thải ra nguồn tiếp nhận.
- Thông số giám sát: Nhiệt độ, pH, Độ màu, BOD5, COD, Chất rắn lơ lửng, Asen, Thuỷ ngân, Chì, Cadimi, Crom (VI), Crom (III), Đồng, Kẽm, Niken, Mangan, Sắt, Xianua, Phenol, Dầu mỡ khoáng, Sunfua, Florua, Amoni (tính theo Nitơ), Tổng nitơ, Tổng photpho, Clorua, Clo dư, Tổng hoá chất bảo vệ thực vật: Clo hữu cơ, Tổng hoá chất bảo vệ thực vật: Photpho hữu cơ, Tổng PCB Coliform, Tổng hoạt độ phóng xạ α, Tổng hoạt độ phóng xạ β.
- Quy chuẩn so sánh: Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, cột A - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.
- Tần suất: 03 tháng/lần,

2.2. Chương trình quan trắc nước thải tự động:

- Vị trí: 01 mẫu nước thải tại mương quan trắc trước khi xả thải. 

- Thông số trắc: Lưu lượng nước thải (đầu vào và đầu ra), pH, nhiệt độ, quan COD. TSS và Amoni. 

- Tần suất: Tự động, liên tục 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT (cột A) với Kq=1, Kv=1. 

- Các thiết bị quan trắc tự động là các thiết bị mới (đầy đủ CO/CQ theo quy định). 

- Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục phải được truyền dẫn thường xuyên, ổn định dữ liệu, số liệu quan trắc về Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh Thái Nguyên. Thiết bị quan trắc nước thải tự động liên tục phải được thử nghiệm kiểm định hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Việc kết nối, truyền số liệu quan trắc nước thải tự động, liên tục được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục phải được kiểm soát chất lượng định kỳ 01 lần/năm theo quy định tại Thông tư số 10/2021/11 EINMI. 

Trường hợp hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục đã đáp ứng các yêu cầu theo quy định. Công ty được miễn thực hiện quan trắc nước thải công nghiệp định kỳ đối với các thông số đã được quan trắc tự động liên tục.
2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án

Bảng 5. 4. Chương trình quan trắc môi trường liên tục khác

	Loại mẫu
	Vị trí
	Tần suất giám sát
	Chỉ tiêu giám sát
	Quy chuẩn 

so sánh

	Chất thải rắn
	Khu vực tập kết chất thải rắn
	Thường xuyên
	Nguồn thải, thành phần, lượng thải, công tác thu gom, xử lý
	-

	Chất thải nguy hại
	Khu vực chứa chất thải nguy hại
	Thường xuyên
	Nguồn thải, thành phần, lượng thải, công tác thu gom, xử lý
	-


3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm

Dự kiến kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm của dự án khoảng 200.000.000 đồng/năm (Hai trăm triệu đồng). 
CHƯƠNG 6. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Chủ dự án cam kết tất cả các thông tin, số liệu đã nêu trong báo cáo này là hoàn toàn chính xác. 

Cam kết tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành có liên quan trong quá trình thực hiện dự án.

Thu gom, phân loại và xử lý toàn bộ các loại chất thải rắn phát sinh bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh môi trường, an toàn và tuân thủ các quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.

Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành có liên quan trong quá trình thực hiện dự án.

Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

Thực hiện các biện pháp tổ chức thi công và các giải pháp kỹ thuật phù hợp để giảm thiểu bụi, chất lượng nước mưa chảy tràn, bồi lắng, ngập úng trong quá trình vận hành dự án.

Đảm bảo việc tiêu thoát nước, giao thông cho khu vực dân cư chịu tác động bởi dự án.

Xây dựng, vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải đảm bảo toàn bộ nước thải phát sinh từ Dự án được xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A (Kq=1, Kf=1) trước khi thải ra môi trường.

Xây dựng, đấu nối và vận hành mạng lưới thu gom, thoát nước mưa, nước thải đảm bảo các yêu cầu về tiêu thoát nước và các điều kiện vệ sinh môi trường trong quá trình vận hành dự án. 

Lập phương án và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường phát sinh trong quá trình vận hành dự án.

Bảo đảm kinh phí để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường và chương trình quan trắc, giám sát môi trường.
PHỤ LỤC
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� Điểm b, khoản 4, Điều 37, Luật Bảo vệ môi trường quy định: “Báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xem xét, chấp thuận trong quá trình cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường trong trường hợp thay đổi công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải, vị trí xả trực tiếp nước thải sau xử lý vào nguồn nước nhưng không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này; bổ sung ngành, nghề thu hút đầu tư vào khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp”.


� Điểm c, khoản 4, Điều 37, Luật Bảo vệ môi trường quy định: “Tự đánh giá tác động đến môi trường, xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các thay đổi khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này; tích hợp trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường (nếu có)”.
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